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Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III, Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV, Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ để tác giả hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận án
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MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi, tăng tiến toàn diện về mọi mặt của nền kinh tế, trong đó bao gồm cả sự lớn lên về quy mô sản lượng và tiến bộ, hoàn thiện về cơ cấu. Sự lớn lên về mặt số lượng và sự biến đổi cơ cấu là hai mặt không tách rời của quá trình phát triển. Nếu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phản ánh động thái tăng trưởng thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) phản ánh chất lượng tăng trưởng. Về mặt lý thuyết, việc CDCCKT của một quốc gia vừa là chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế vừa phản ánh bản chất của quá trình công nghiệp hoá. Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, CDCCKT phản ánh bản chất quá trình công nghiệp hoá, khả năng thích nghi và mức độ hội nhập quốc tế của quốc gia về kinh tế. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế nói chung và đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế nói riêng, về thực chất là điều chỉnh phương thức phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Vì thế, CDCCKT theo ngành là tiêu điểm của quá trình phát triển kinh tế.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nằm ở trung tâm Nam Bộ đang và sẽ là hạt nhân của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) và là đô thị lớn nhất trong chùm đô thị sẽ hình thành theo trục TP.HCM – Vũng Tàu. TP.HCM không những có vị trí đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Việt Nam mà còn có vị trí quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Qua hơn 20 năm sau Đổi mới, từ số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM khá ổn định và đạt mức khá cao, riêng trong giai đoạn 1991- 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thành phố đạt 11,3%/năm, cao gấp 1,7 lần tăng trưởng kinh tế của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định, TP.HCM luôn khẳng định là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ của cả nước. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu gần đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Mô hình tăng trưởng của TP.HCM vẫn chủ yếu dựa vào nhân tố theo chiều rộng (Vốn và lao động), nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu (công nghệ, đổi mới,…) chưa được chú trọng. Hiệu quả tăng trưởng vẫn còn thấp, biểu hiện ở năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thời gian qua, mặc dù năng suất lao động của Thành phố tăng nhanh hơn tốc độ tăng chung của cả nước, song đến nay so với các thành phố lớn trong khu vực thì năng suất lao động của TP.HCM chỉ bằng 1/3 so với Băng Cốc, 1/5 so với Kuala Lumpur,…Hiệu quả sử dụng vốn đạt thấp, hệ số ICOR có xu hướng tăng nhanh: Trung bình giai đoạn 1996-2000 hệ số ICOR là 3,25 đã tăng lên 4,5 giai đoạn 2001 – 2005 và 6,7 giai đoạn 2006 – 2010.
Những tồn tại nêu trên đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế TP.HCM đến năm 2025 theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Chuyển từ nền kinh tế phát triển theo chiều rộng, tăng quy mô và thâm dụng lao động là chủ yếu sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng là động lực chủ yếu để phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào sự gia tăng chất lượng các yếu tố đầu vào.

Nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế TP.HCM, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ CDCCKT, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu của đổi mới mô hình tăng trưởng là tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, bền vững.

Trên phương diện lý luận, có thể thấy rằng, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế về thực chất là xác định cho được mô hình tối ưu về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, để tìm ra định hướng và giải pháp thực hiện thành công chủ trương lớn nói trên, cần giải quyết một cách căn bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình quan hệ CDCCKT và tăng trưởng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, NCS đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sỹ kinh tế. Bằng những phân tích lý luận và luận giải thực tế, đề tài hy vọng sẽ có những đóng góp hữu ích trên phương diện đề xuất chính sách và giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HDH) và phát triển kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn TP.HCM.

Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Cho đến nay, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến giải quyết mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế (CDCCNKT) và tăng trưởng kinh tế.

Trước hết phải kể đến các công trình nghiên cứu đi đầu của nhà kinh tế người Anh, gốc Jamaica là A.Lewis. Năm 1950, ông đã xuất bản tác phẩm được cho là có ảnh hưởng nhất đối với kinh tế học phát triển dưới tên gọi “Phát triển kinh tế với cung lao động không giới hạn”, trong đó ông phân tích mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình tăng trưởng bằng “Mô hình 2 khu vực cổ điển”. Theo Lewis, khi nông nghiệp có dư thừa lao động thì tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi khả năng tích lũy và đầu tư của khu vực công nghiệp cũng như khả năng thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp ở nông thôn vào công nghiệp (thành thị).

- Trên cơ sở tư tưởng của Lewis, các nhà kinh tế tân cổ điển đã phát triển mô hình 2 khu vực. Mô hình hai khu vực của trường phái Tân cổ điển lại cho rằng công nghệ là yếu tố trực tiếp quyết định tăng trưởng. Trong khu vực nông nghiệp, con người có thể cải tạo để nâng cao chất lượng ruộng đất, sản phẩm biên của lao động trong nông nghiệp luôn dương nên lao động dịch chuyển khỏi nông nghiệp làm tăng sản phẩm biên của lao động còn lại, do đó để thu hút được lao động nông nghiệp, công nghiệp phải trả tiền lương cao hơn. Theo các nhà kinh tế Tân cổ điển, để tránh bất lợi cho tăng trưởng kinh tế cần phải đầu tư làm tăng năng suất ngành nông nghiệp ngay từ đầu để lao động dịch chuyển khỏi khu vực nông nghiệp mà không làm tăng giá nông sản.

- Mô hình 2 khu vực của H.Oshima (1987) phân tích đối với các nước Châu Á gió mùa lại có quan điểm khác với Lewis, cho rằng dư thừa lao động nông nghiệp không phải lúc nào cũng xảy ra, việc đầu tư từ đầu cho cả nông nghiệp và công nghiệp là không khả thi vì thiếu nguồn lực vốn, lao động và kỹ năng quản lý. Từ đó Oshima đề xuất đầu tư phát triển trong nền kinh tế theo 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu cần đầu tư tạo việc làm trong nông nghiệp ở thời gian nhàn rỗi; giai đoạn 2 đầu tư chiều rộng vào cả hai khu vực và giai đoạn 3 là đầu tư theo chiều sâu. Cứ như vậy nền kinh tế sẽ đạt được tăng trưởng một cách ổn định.

- Lý thuyết về các giai đoạn phát triển của W.Rostow (1960) cũng được coi là công trình nghiên cứu điển hình và sớm nhất về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Theo Rostow, quá trình phát triển của một quốc gia được chia ra 5 giai đoạn ứng với 5 dạng cơ cấu kinh tế ngành. Giai đoạn 1- giai đoạn kinh tế truyền thống với cơ cấu nông nghiệp là chủ đạo. Giai đoạn 2 – Chuẩn bị cất cánh với cơ cấu nông nghiệp – công nghiệp chủ đạo, khoa học kỹ thuật bắt đầu được áp dụng vào nông nghiệp – công nghiệp, giáo dục được mở rộng. Giai đoạn 3 – giai đoạn cất cánh với cơ cấu kinh tế là công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ với công nghiệp chế tạo là đầu tàu và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Giai đoạn 4 - là giai đoạn trưởng thành có cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với nhiều ngành công nghiệp mới phát triển, nông nghiệp được cơ giới hóa, năng suất cao, nhu cầu thanh toán quốc tế tăng nhanh, khoa học công nghệ được áp dụng phổ biến. Giai đoạn 5 là giai đoạn tiêu dùng cao, trong đó cơ cấu GDP thay đổi không còn nhanh, cơ cấu lao động thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ dân cư đô thị, lao động có tay nghề chuyên môn cao, thu nhập tăng nhanh, dân cư giàu có dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cao cấp, các chính sách kinh tế hướng vào phúc lợi xã hội.

Ngoài các công trình nghiên cứu lý thuyết, các nhà kinh tế thế giới cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế.

Về nghiên cứu định lượng mối quan hệ tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế, T.Gylfason và G.Zoega (2004) đã có những đóng góp đáng kể thông qua việc xem xét sự thay đổi tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp và sự dịch chuyển lao động nhập cư từ nông thôn ra thành thị, sử dụng bộ số liệu của ngân hàng thế giới cho 86 nước trong thời kỳ 1965 -1998. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tỷ trọng nông nghiệp trên GDP giảm 1 điểm phần trăm thì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người tăng 0,032 điểm phần trăm. Kết quả nghiên cứu nói trên cũng tương đối phù hợp với kết quả nghiên cứu năm 1999 của Temin với bộ số liệu của 15 nước châu Âu trong thời kỳ 1955-1975: khi tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động giảm đi 20%, trung bình tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tăng thêm 0,8%. Luận án Tiến sỹ của K. Yilmaz (2005) về “Cơ cấu công nghiệp và thị trường lao động: Nghiên cứu về tăng trưởng năng suất” cho thấy ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành đối với tăng trưởng năng suất nhiều nước trên thế giới trong thời kỳ nghiên cứu (1965 -1999) là rất nhỏ. Nghiên cứu của A.Fonfria và các cộng sự (2005) về “ Phần thưởng do chuyển dịch cơ cấu” đối với ngành công nghiệp chế tạo ở Tây Ban Nha cho kết quả các tác động tĩnh và động đối với năng suất lao động do chuyển dịch cơ cấu ngành gây ra chủ yếu là âm, cho thấy sự dịch chuyển lao động từ các ngành có năng suất lao động thấp sang ngành có năng suất lao động cao hơn là rất hạn chế. Điều này có nghĩa là tỷ trọng của các ngành công nghiệp truyền thống với lao động năng suất thấp vẫn rất cao, trong khi tỷ trọng của các ngành có hàm lượng công nghệ cao và năng động hơn còn thấp. Nghiên cứu của P.Huber và các cộng sự (2005) cho các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở Trung và Đông Âu (CEEC) cũng đi đến kết luận: Chuyển dịch cơ cấu lao động chỉ đóng vai trò nhỏ trong việc tăng năng suất lao động của nền kinh tế: Ở hầu hết các nước nghiên cứu, chuyển dịch cơ cấu ngành đóng góp chưa đến 10% vào tăng trưởng năng suất lao động, và thậm chí ở Cộng hòa Séc, chuyển dịch cơ cấu còn làm cho năng suất lao động toàn nền kinh tế giảm khi lao động làm việc trong những ngành có năng suất lao động thấp tăng nhanh.

- Nghiên cứu của Peneder (2001) nhằm tìm các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng cho các nước hợp tác phát triển (OECD) thời kỳ 1990 - 1998 theo 2 cấp độ (1) Lượng hóa đóng góp trực tiếp của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế bằng phương pháp hạch toán tăng trưởng và (2) Mô hình hóa ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng. Kết quả phương pháp thứ nhất cho thấy, yếu tố chuyển dịch cơ cấu có đóng góp quan trọng không lớn vào tăng trưởng năng suất do thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu ngành tạo ra cả tác động tích cực và tiêu cực tới tăng trưởng; thứ hai, tác động tích cực và tiêu cực loại trừ nhau nên tác động tổng hợp của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng là nhỏ; thứ ba, có một số ngành nhất định có tốc độ tăng trưởng năng suất cao hơn những ngành khác, khi đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới những ngành đó sẽ có thể thúc đẩy tăng trưởng. Kết quả lượng hóa mô hình kinh tế lượng dạng bảng động trong thời gian từ 1990 - 1998 cho 28 nước OECD với biến giải thích là GDP bình quân đầu người và sai phân bậc 1 của GDP bình quân đầu người, các biến giải thích là cơ cấu dân số, tỷ lệ lao động làm việc, vốn đầu tư, số năm đi học trung bình, tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP và tỷ lệ giữa tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của các ngành thâm dụng công nghệ và kỹ năng cao cho thấy những kết luận là (1) Mặc dù tỷ trọng ngành dịch vụ có tương quan dương với mức thu nhập, biến trễ của nó có tương quan âm với GDP bình quan đầu người; (2) Ở ngành công nghiệp chế tạo, biến trễ và sai phân bậc 1 của tỷ lệ giữa tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của các ngành thâm dụng công nghệ và kỹ năng cao có tương quan dương với GDP bình quân đầu người và tăng trưởng GDP/người. Do vậy, kết luận quan trọng của nghiên cứu là chuyển dịch cơ cấu ngành có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và bằng chứng này ủng hộ quan điểm về lý thuyết các giai đoạn phát triển của Rostow.

Như vậy, những công trình nghiên cứu định lượng trên thế giới về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế có khá nhiều và cho những kết luận không giống nhau. Nguyên nhân của việc không đồng nhất kết quả nghiên cứu có lẽ do những điều kiện kinh tế xã hội của các nước không giống nhau và ở những giai đoạn phát triển khác nhau. Mặt khác, đa phần các nghiên cứu định lượng về ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế nêu trên mới chỉ tập trung phân tích cho các nước phát triển, có điều kiện số liệu tốt và nhìn chung đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa. Vai trò của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế có thể thấy rõ hơn ở những nước đang phát triển mới bắt đầu quá trình công nghiệp hóa như Việt Nam. Đó là một trong những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án.

Các công trình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam, trong giai đoạn từ “Đổi mới” đến nay đã có nhiều nghiên cứu về CDCCKT nói chung, về cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế rất phong phú và đa dạng. Có thể điểm lại một số công trình tiêu biểu sau đây:

- Ngô Đình Giao (chủ biên), CDCCKT theo hướng CNH nền kinh tế quốc dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994. Tác giả đã nêu ra những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế quốc dân, yêu cầu CDCCKT trong thời kỳ CNH nền kinh tế.

- Trần Văn Nhưng, Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Luận án tiến sĩ, năm 2001. Tác giả đã khái quát được quá trình CDCCKT ngành công nghiệp và đưa ra một số định hướng cho phát triển ngành công nghiệp của thành phố.

 - Hoàng Hương Giang, Quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2010. Tác giả đã khái quát lý thuyết tăng trưởng và phân tích được quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực, đưa ra mô hình nêu ra những tiềm năng chủ yếu ảnh hưởng đến CDCCKT của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra quan điểm và phương hướng CDCCKT ngành nông nghiệp của cả nước.

- Nguyễn Thị Lan Hương, Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, năm 2011. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế. Từ đó khẳng định giữa cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ khăng khít với nhau. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế của Việt nam, luận án đã sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng để lượng hóa tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua biến số tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP. Ngoài ra, mô hình kinh tế lượng sử dụng thêm hai biến số là Vốn đầu tư và tỷ lệ tăng của dân số trong độ tuổi lao động. Luận án đã đưa ra các giải pháp CDCCKT nhằm thúc đẩy tác động tích cực của CDCCKT đến tăng trưởng của nền kinh tế. Mặc dù việc sử dụng phương pháp kinh tế lượng để nghiên cứu sự tác động là hợp lý, song việc lựa chọn biến số của mô hình đã đưa ra gợi ý cần có  nghiên cứu tiếp tục nhằm hoàn thiện hơn phương pháp định lượng trong đánh giá tác động của cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế.

- Bài viết của TS. Vũ Tuấn Anh (1982) về một số vấn đề lý luận và thực tiễn của cơ cấu kinh tế có thể xem là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, hiện đại về vấn đề này trước thời kỳ đổi mới. Sau Đổi mới, trong số rất nhiều nghiên cứu, những nghiên cứu quan trọng là nghiên cứu của GS.Ngô Đình Giao (1994), GS.Đỗ Hoài Nam (1996; 2003); GS.Nguyễn Đình Phan (1998); PGS.Bùi Tất Thắng (1994, 1997, 2006) tập trung vào cơ sở lý luận và phân tích thực trạng về chuyển dịch cơ cấu ngành; Nghiên cứu của PGS.Võ Đại Lược (1998), GS.Đỗ Hoài Nam và PGS.Trần Đình Thiên (2009), GS.Đỗ Hoài Nam (2010) về mô hình và lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Nghiên cứu của PGS.Lê Xuân Bá và TS.Nguyễn Thị Tuệ Anh (2005); GS.Nguyễn Văn Thường và GS.Nguyễn Kế Tuấn (2006), Viện Chiến lược phát triển (2009) tập trung vào chất lượng tăng trưởng và chất lượng phát triển. Nghiên cứu của TS.Lê Công Mỹ và TS.Lê Anh Sơn (2002), PGS.Trần Thọ Đạt (2004), Tăng Văn Khiêm (2007) về ước lượng đóng góp của các nhân tố (Vốn, lao động, năng suất nhân tố tổng hợp) vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.            

     Các công trình nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế hay CDCCKT Việt Nam khá phong phú, tuy nhiên rất hiếm công trình nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào ảnh hưởng của CDCCNKT tới tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu của GS.Nguyễn Quang Thái (2004) sử dụng phương pháp hệ số Vec tơ để so sánh tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành giữa Việt Nam và các nước, qua đó phản ảnh chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nghiên cứu của Viện Chiến lược phát triển (2008) cũng lượng hóa tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng nhưng trên hai góc độ tiếp cận khác nhau. Cách tiếp cận của Viện chiến lược tiếp cận bộ số liệu của ngân hàng thế giới để so sánh tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta với một số nước trong khu vực khi ở cùng giai đoạn phát triển. Cách tiếp cận này vừa cho phép ước lượng được mức độ ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới năng suất lao động ở Việt Nam, chuyển dịch là đúng hướng hay không, có phù hợp xu hướng thế giới hay không và cho phép đánh giá mức độ chuyển dịch như vậy là nhanh hay chậm so với các nước láng giềng vì một trong những mục tiêu quan trọng của nước ta là rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước trên thế giới, trước hết là các nước trong khu vực. Trong khi đó, cách tiếp cận của Viện nghiên cứu quản lý trung ương (CIEM) là sử dụng bộ số liệu của Tổng cục thống kê để đánh giá mức độ tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động của 20 nhóm ngành tới tăng trưởng năng suất lao động của nền kinh tế nhằm rút ra khuyến nghị Nhà nước cần có chính sách (chủ yếu là đầu tư) để phát triển các ngành nào trong thời gian tới. Viện chiến lược phát triển (2008) và Nguyễn Thị Minh (2009) sử dụng hàm kinh tế lượng để ước lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu với tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, các tác giả đều cho rằng, việc sử dụng mô hình kinh tế lượng và dữ liệu dạng bảng cấp tỉnh của Việt Nam chỉ mang tính thử nghiệm và cần thận trọng vì độ tin cậy của số liệu. Ngoài ra điểm hạn chế của các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế đã công bố là chưa phân tích sâu về mặt lý luận ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế cũng như các phân tích chưa đặt mối ảnh hưởng này trong điều kiện toàn cầu hóa, tham gia nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Như vậy, mặc dù đã có những nghiên cứu về CDCCKT, về tăng trưởng kinh tế, về ảnh hưởng của CDCCKT đến tăng trưởng trong thời gian qua, tuy nhiên có thể thấy các công trình nghiên cứu trên phạm vi cả nước và tiếp cận ở những giác độ khác nhau. Về lượng hóa ảnh hưởng của CDCCNKT tới tăng trưởng kinh tế ở nước ta cũng đã có công trình nghiên cứu, nhưng sử dụng mô hình khác nhau, lựa chọn các biến khác nhau và trên phạm vi nghiên cứu không giống nhau. Tổng kết lại, có thể nói đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu về mối quan hệ giữa CDCCKT với tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

- Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế. Phân tích thực trạng về tăng trưởng kinh tế và CDCCKT ở TP.HCM. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế, làm sáng tỏ hơn mối quan hệ này ở một trung tâm phát triển của cả nước. Mục tiêu nghiên cứu ở đây là xác lập và giải thích rõ mối quan hệ, chủ yếu từ góc độ tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế trên hai cách tiếp cận là phân tích định tính và phân tích định lượng. Sự kết hợp kết quả nghiên cứu theo hai cách tiếp cận đó sẽ cho phép rút ra những kết luận mới về mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua ở TP Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện CDCCNKT nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững.

- Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến CDCCKT, tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ giữa chúng. Phân tích, đánh giá thực trạng CDCCKT ở TP.HCM trong thời gian qua, tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế, chỉ ra những mặt được, chưa được và nguyên nhân làm cơ sở cho việc đề xuất phương hướng và giải pháp thúc đẩy CDCCKT ở TP.HCM thời gian tới.

Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận án

* Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình CDCCKT đặt trong mối quan hệ với quá trình tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM.

* Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Luận án nghiên cứu trên địa bàn cụ thể là TP.HCM nhưng được đặt trong bối cảnh chung của quá trình CNH, HĐH nền kinh tế của đất nước, mối quan hệ giữa TP.HCM với các địa phương khác trong vùng.  

- Thời gian nghiên cứu khảo sát thực trạng từ 1986 – 2012, trọng tâm là 1993-2012 và đề xuất phương hướng và các giải pháp cơ bản tiếp tục CDCCKT ở TP.HCM cho giai đoạn đến năm 2025. 

- Cơ cấu kinh tế có nhiều loại, tuy nhiên với mục đích của luận án là muốn đi sâu nghiên cứu và khai thác khía cạnh chuyên môn hóa của nền kinh tế nên luận án chỉ giới hạn nghiên cứu về CDCCKT, cụ thể tập trung vào cơ cấu ngành cấp I, bao gồm: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong quá trình phân tích, luận án cũng cụ thể hóa đến cơ cấu nội bộ của các ngành này.

- Mặc dù đề tài lấy chủ đề là nghiên cứu mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế, nhưng do quy mô vấn đề quá rộng lớn, do vậy luận án tập trung chủ yếu nghiên cứu chiều tác động thuận từ cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế, từ đó hướng đề xuất của luận án vào việc hoàn thiện cơ cấu kinh tế. Chiều nghiên cứu trở lại của tăng trưởng kinh tế đến CDCCKT chỉ được xem xét ở mức độ bổ sung cho chiều nghiên cứu trước.

Phương pháp nghiên cứu: 

Luận án lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận chung. Các phương pháp cụ thể được sử dụng nghiên cứu trong luận án bao gồm: Phương pháp Thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh và đặc biệt luận án sử dụng phương pháp kinh tế lượng để đánh giá sự tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế. Số liệu sử dụng trong luận án chủ yếu là các số liệu thứ cấp, được Tổng cục Thống kê Việt Nam, Cục thống kê TP.HCM cũng như số liệu chính thức được các Ngành của Thành phố công bố.

Những đóng góp của luận án

- Làm rõ nội dung CDCCKT, tăng trưởng kinh tế, những nhân tố tác động đến CDCCKT và tăng trưởng kinh tế cũng như cơ chế tác động qua lại giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế trên cấp độ địa phương. 

- Hệ thống hóa các mô hình định tính và định lượng phản ánh tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế, ước lượng mô hình trên cơ sở các số liệu thống kê, từ đó phân tích đánh giá tác động của CDCCKT đến tăng trưởng ở TP.HCM.

- Đánh giá khách quan về thực trạng CDCCKT và tăng trưởng kinh tế; về mối quan hệ tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM thời gian qua.

- Đưa ra phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục CDCCKT nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững ở TP.HCM trong thời kỳ dài hạn. 

Tên và kết cấu của luận án

- Tên luận án: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh”
- Kết cấu: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, một số công trình của tác giả liên quan đến Luận án và Phụ lục, luận án được kết cấu gồm 5 chương:

Chương 1: 
Những vấn đề lý luận chung về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế
Chương 2: 
Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế

Chương 3: 
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua

Chương 4: 
Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương 5: 
Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Khái niệm về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế được hiểu là tổng thể các bộ phận hợp thành nền kinh tế cùng các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận ấy với nhau hay của toàn bộ hệ thống trong những điều kiện của nền sản xuất xã hội và trong những khoảng thời gian nhất định [37]. Cơ cấu kinh tế không chỉ thể hiện ở quan hệ tỷ lệ về mặt số lượng mà quan trọng hơn là mối quan hệ tác động qua lại giữa các bộ phận hợp thành nền kinh tế.  
Cơ cấu kinh tế bao gồm nhiều loại: Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu theo khu vực thể chế, cơ cấu tái sản xuất, cơ cấu thương mại quốc tế. Trong đó, cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, thể hiện trình độ chuyên môn hóa sản xuất của các ngành và của nền kinh tế.

Cơ cấu ngành kinh tế thể hiện quan hệ cả mặt định lượng và định tính giữa các ngành trong nền kinh tế. Mặt định lượng chính là quy mô và tỷ trọng về sản lượng, lao động, vốn của mỗi ngành trong tổng thể kinh tế quốc dân. Mặt định tính thể hiện vị trí và vai trò (tiền đề, hỗ trợ, thúc đẩy,...) của mỗi ngành trong hệ thống kinh tế quốc dân.

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: Như trên đã nói, cơ cấu ngành kinh tế là tương quan giữa các ngành trong tổng thể kinh tế, thể hiện mối quan hệ hữu cơ và sự tác động qua lại cả về số và chất lượng giữa các ngành với nhau. Các mối quan hệ này được hình thành trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định, luôn luôn vận động và hướng vào những mục tiêu cụ thể. Cơ cấu ngành kinh tế phản ánh hai nội dung có quan hệ mật thiết với nhau. Trước hết, đó là số lượng các ngành kinh tế được hình thành. Số lượng ngành kinh tế không cố định, nó luôn được hoàn thiện theo sự phát triển của phân công lao động xã hội. Nguyên tắc phân ngành xuất phát từ tính chất phân công lao động xã hội, biểu hiện cụ thể qua sự khác nhau về quy trình công nghệ của các ngành trong quá trình tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ. Các ngành kinh tế được phân thành 3 khu vực hay gọi là 3 ngành gộp: Khu vực I bao gồm các ngành nông - lâm - ngư nghiệp; Khu vực II là các ngành công nghiệp và xây dựng; Khu vực III gồm các ngành dịch vụ. Thứ đến, cơ cấu ngành kinh tế thể hiện ở mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành với nhau. Mối quan hệ này bao gồm cả mặt số và chất lượng. Mặt số lượng thể hiện ở tỷ trọng (tính theo GDP, lao động, vốn...) của mỗi ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc dân; còn khía cạnh chất lượng phản ánh vị trí, tầm quan trọng của từng ngành và tính chất của sự tác động qua lại giữa các ngành với nhau. Sự tác động qua lại giữa các ngành có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Tác động trực tiếp bao gồm tác động cùng chiều và ngược chiều, còn mối quan hệ gián tiếp được thể hiện theo các cấp 1, 2, 3,… Nói chung mối quan hệ của các ngành cả số và chất lượng đều thường xuyên biến đổi và ngày càng trở nên phức tạp hơn theo sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội trong nước và quốc tế. 

Quá trình thay đổi của cơ cấu ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với môi trường và điều kiện phát triển gọi là sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế [37]. Chuyển dịch cơ cấu ngành không chỉ là thay đổi về số lượng các ngành, tỷ trọng của mỗi ngành mà còn bao gồm sự thay đổi về vị trí, tính chất mối quan hệ trong nội bộ cơ cấu ngành. Việc chuyển dịch cơ cấu ngành phải dựa trên cơ sở một cơ cấu hiện có và nội dung của sự chuyển dịch là cải tạo cơ cấu cũ, lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng cơ cấu mới tiên tiến, hoàn thiện và bổ sung cơ cấu cũ nhằm biến cơ cấu cũ thành cơ cấu mới hiện đại và phù hợp hơn.

Các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

 Mức độ thay đổi tương quan tỷ trọng các ngành trong GDP

Trong đánh giá CDCCKT, cơ cấu GDP giữa các ngành kinh tế là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất vì nó phản ánh xu hướng vận động và trình độ CNH, HĐH của nền kinh tế. Phân tích sự thay đổi tỷ lệ phần trăm GDP của các ngành cấp I (khu vực nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ) là một trong những tiêu chí đầu tiên thường được dùng để đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành. Chẳng hạn theo UNIDO (1985), công thức chung nhất là đo chuyển dịch tuyệt đối cơ cấu trong một thời kỳ bằng trung bình cộng của thay đổi tuyệt đối tỷ lệ cơ cấu các ngành trong kỳ. 

Cũng có thể đo mức độ chuyển dịch cơ cấu giữa hai thời điểm t0 và t1 bằng độ lớn “góc” hợp bởi 2 vector cơ cấu tại hai thời điểm đó [23]. Để lượng hoá mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa hai thời điểm t0 và t1, người ta thường dùng công thức sau:

                 Cos ( = 
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Trong đó: Si(t) là tỷ trọng ngành i tại thời điểm t;

Góc ( được coi là góc hợp bởi hai vector cơ cấu S (t0) và S (t1). Khi đó Cos( càng lớn bao nhiêu thì các cơ cấu càng gần nhau bấy nhiêu và ngược lại. Khi Cos( = 1 thì góc giữa hai vector này bằng 00 điều đó có nghĩa là hai cơ cấu đồng nhất. Khi Cos( = 0 thì góc giữa hai vector này bằng 900 và các vector cơ cấu là trực giao với nhau. Như vậy: 0 ( ( ( 900. 

Để đánh giá một cách trực giác sự chuyển dịch cơ cấu có thể so sánh góc ( với giới hạn tối đa của sự sai lệch giữa hai vector. Do vậy tỷ số (/90 phản ánh tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu.

Trong đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, để đánh giá sát thực hơn sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngoài cơ cấu giữa 3 khu vực nói trên (ngành cấp I) người ta còn phân tích cơ cấu các phân ngành (cấp II, cấp III,...). 

 Mức độ thay đổi của cơ cấu lao động

Cơ cấu lao động đang làm việc trong các ngành của nền kinh tế là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình độ công nghiệp hóa nói riêng và trình độ phát triển của nền kinh tế nói chung. Một nền kinh tế đang phát triển không chỉ mở rộng một cách đơn thuần, mà cấu trúc của nền kinh tế đó cũng thay đổi. Trong quá tình đó, một số ngành công nghiệp mới xuất hiện và phát triển, và ngược lại một số ngành công nghiệp cũ có thể suy giảm và thậm chí biến mất. Cùng với những thay đổi này, nhiều loại hình nghề nghiệp khác nhau cũng xuất hiện và biến mất. Điều này có nghĩa là có sự chuyển dịch trong cơ cấu lao động giữa các ngành.

Các nhà kinh tế học đánh giá rất cao chỉ tiêu cơ cấu lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế, vì ở góc độ phân tích kinh tế vĩ mô, cơ cấu lao động xã hội mới là chỉ tiêu phản ánh sát thực nhất mức độ thành công về mặt kinh tế - xã hội của quá trình CNH, HĐH. Bởi vì CNH hiểu theo nghĩa đầy đủ của nó, không phải chỉ đơn thuần là sự gia tăng tỷ trọng giá trị của sản xuất công nghiệp, mà là cùng với mức đóng góp vào GDP ngày càng tăng của lĩnh vực công nghiệp (và hiện nay là công nghiệp và dịch vụ dựa trên công nghệ kỹ thuật hiện đại), phải là quá trình CNH, HĐH đời sống xã hội con người, trong đó cơ sở quan trọng nhất là số lượng lao động đang làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế.

Chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động không chỉ phản ánh xác thực hơn mức độ chuyển biến sang xã hội công nghiệp của một đất nước mà còn ít bị ảnh hưởng bởi các nhân tố ngoại lai hơn chỉ tiêu thay đổi cơ cấu GDP. Ở một số nền kinh tế, trong khi tỷ trọng lao động phi nông nghiệp (nhất là khu vực sản xuất công nghiệp) còn chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng trong cơ cấu GDP lại chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều. Lý giải cho hiện tượng này, các nhà kinh tế học đã chỉ ra tình trạng "méo mó" về giá cả. Vì thế cơ cấu GDP giữa các ngành kinh tế đôi khi không phản ánh đúng thực trạng chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế.

Sự thay đổi của cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

Trong điều kiện của một nền kinh tế mở, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu cũng được xem như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ thành công của quá trình CDCCKT theo hướng CNH, HĐH.

Theo lịch sử phát triển của các nước trên thế giới, có thể khái quát mô hình chung phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất và cơ cấu hàng xuất khẩu là: Từ chỗ chủ yếu sản xuất và xuất khẩu hàng sơ chế chuyển sang các mặt hàng công nghiệp chế tạo, lúc đầu là các loại sản phẩm của công nghiệp chế tạo sử dụng nhiều lao động, kỹ thuật thấp như lắp ráp, sản phẩm dệt may, chế biến nông lâm thủy sản,...chuyển dần sang các loại sản phẩm sử dụng nhiều công nghệ kỹ thuật cao như sản phẩm cơ khí chế tạo, hóa chất, điện tử,....Chính vì vậy sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, từ những mặt hàng sơ chế sang những loại sản phẩm chế biến dựa trên cơ sở công nghệ - kỹ thuật cao cũng là một biểu hiện rõ nét của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng CNH, HĐH. 

Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chuyển dịch cơ cấu

CDCCKT bao giờ cũng là kết quả của hoạt động quản lý của chủ thể nền kinh tế (Nhà nước) trên cơ sở nhận thức yêu cầu khách quan của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy cơ cấu kinh tế luôn mang 2 đặc trưng cơ bản đó là tính mục tiêu và tính định hướng. Nói cách khác, Nhà nước bằng các chính sách và công cụ quản lý phù hợp tác động vào quá trình CDCCKT nhằm hướng tới mục tiêu đã định, trước hết là đạt hiệu quả cao nhất. Về mặt hiệu quả, có thể đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành bằng nhiều chỉ tiêu hiệu quả khác nhau: Hiệu quả sử dụng lao động (Năng suất lao động); Hiệu quả sử dụng vốn (Hiệu quả đầu tư – hệ số ICOR); Hiệu quả sử dụng tài nguyên (Năng suất đất đai); tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế…

Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Sự hình thành cơ cấu kinh tế của một nước chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan hết sức phức tạp. Có thể phân các nhân tố thành hai loại là nhóm nhân tố khách quan và nhóm nhân tố chủ quan.


- Nhóm nhân tố khách quan bao gồm ba nhóm nhân tố chủ yếu sau đây:


+ Nhóm thứ nhất gồm các nhân tố về điều kiện tự nhiên như dự trữ tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước, đất đai, nguồn năng lượng, khí hậu và địa hình,...Chính Các Mac đã viết: "Bất cứ nền sản xuất xã hội nào cũng là việc con người chiếm hữu lấy những đối tượng của tự nhiên trong phạm vi một hình thái xã hội nhất định"[4]. Vì vậy nền sản xuất xã hội và cơ cấu của nó nói riêng chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên. Thiên nhiên vừa là điều kiện chung của sản xuất xã hội, vừa là tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với việc hình thành cơ cấu kinh tế mang tính trực tiếp. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế hiện đại, vai trò của yếu tố thiên nhiên ngày càng không phải là nhân tố có vai trò tiên quyết. Không phải khi nào thì sự dồi dào của các yếu tố “thiên thiên” này cũng mang lại năng lực cạnh tranh tốt hơn cho địa phương. Ngược lại, không phải bao giờ sự nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên cũng đồng nghĩa với sự bất lợi trong cạnh tranh. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy những bài học kinh nghiệm đắt giá rằng việc quá dư thừa nhân tố sản xuất có thể dẫn đến làm suy giảm, thay vì làm gia tăng lợi thế cạnh tranh (Căn bệnh Hà Lan). Trong khi đó, những bất lợi nhất định về nhân tố sản xuất, thông qua tác động của chiến lược và sự đổi mới, lại thường đóng góp vào sự thành công lâu dài trong cạnh tranh. Điều này cũng có nghĩa là những lợi thế về sự sẵn có của nguồn tài nguyên hay vị trí địa lý có thể đóng góp cho sự thịnh vượng của địa phương trong một số thời kỳ và với những điều kiện nhất định, song nếu chỉ dựa vào những lợi thế “trời cho” này thì sự thịnh vượng cũng sẽ chỉ có giới hạn. Không những thế, không loại trừ một khả năng là chính thu nhập dễ dàng từ những nguồn tài nguyên “từ trên trời rơi xuống” sẽ là một mầm mống của nạn tham nhũng và cho phép các chính sách tồi tồn tại dai dẳng. Các nhà kinh tế gọi nghịch lý này là “lời nguyền tài nguyên”. Nhiều bằng chứng cho thấy có những quốc gia rất giàu tài nguyên và nguồn lực tự nhiên nhưng lại rất kém phát triển trong khi cũng có nhiều quốc gia thành công trong phát triển mặc dù không có nguồn tài nguyên đáng kể nào. Theo Porter (2008), khi nguồn nguyên vật liệu được cung cấp một cách phong phú với giá rẻ hay lao động dư thừa, thì các doanh nghiệp có thể có khuynh hướng ỷ lại thái quá vào những lợi thế này và khai thác chúng một cách kém hiệu quả. Nhưng khi các doanh nghiệp phải đối mặt với một số bất lợi, ví dụ như chi phí đất đai cao, thiếu hụt lao động, hay thiếu hụt nguyên vật liệu tại địa phương, thì các doanh nghiệp đó phải đổi mới và nâng cấp để có thể cạnh tranh. Vì vậy trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khi đánh giá vai trò các nhân tố điều kiện tự nhiên cần tránh cả hai khuynh hướng đối lập nhau: Hoặc là quá lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên hoặc xem nhẹ vai trò của nó. Cả hai khuynh hướng đó đều không đúng đắn. Dưới sự thống trị của khoa học, công nghệ (KHCN) hiện đại, tài nguyên thiên nhiên không phải là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Ngược lại nếu xem nhẹ yếu tố thiên nhiên sẽ hoặc không khai thác đầy đủ lợi thế so sánh để thúc đẩy phát triển kinh tế hoặc là khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách lãng phí, phá hoại môi trường phát triển kinh tế lâu dài.

+ Nhóm thứ hai bao gồm các nhân tố kinh tế - xã hội bên trong của đất nước như: Nhu cầu thị trường, dân số và nguồn lao động, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ quản lý, hoàn cảnh lịch sử của đất nước.

+ Tiến bộ KHCN có ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi cơ cấu kinh tế. Trước hết nó làm thay đổi vị trí của các ngành trong nền kinh tế quốc dân. KHCN cũng làm thay đổi vai trò của nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm, đòi hỏi phải có quan điểm mới trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

+ Nhóm thứ ba bao gồm các nhân tố bên ngoài như quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác phân công lao động quốc tế. Do sự khác nhau về điều kiện sản xuất ở các nước, đòi hỏi phải có sự trao đổi kết quả lao động với bên ngoài ở những mức độ và phạm vi khác nhau. Trong trao đổi quốc tế mỗi nước đều phát huy lợi thế so sánh của mình trên cơ sở chuyên môn hoá vào các ngành, lĩnh vực có chi phí tương đối thấp. Chính chuyên môn hoá đã thúc đẩy quá trình phân công lao động xã hội phát triển và kết quả là làm biến đổi cơ cấu kinh tế.

Trong điều kiện hội nhập thế giới, quốc tế hoá và khu vực hoá đời sống kinh tế hiện nay, cơ cấu kinh tế của một nước còn chịu sự tác động của cơ cấu kinh tế của các nước trong khu vực. Khái quát hoá sự tác động qua lại đó, các nhà kinh tế đã nêu lên một đặc trưng quan trọng về sự biến đổi cơ cấu kinh tế theo kiểu làn sóng. 

- Nhóm các nhân tố chủ quan như đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế quản lý trong từng thời kỳ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình CDCCKT.

Tăng trưởng kinh tế 

Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu đầu tiên của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của quốc gia. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nước đang phát triển trong quá trình theo đuổi mục tiêu tiến kịp và hội nhập với các nước phát triển.

Tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý luận về phát triển kinh tế. Việc nghiên cứu tăng trưởng kinh tế ngày càng có hệ thống và hoàn thiện hơn. Nhận thức đúng đắn về tăng trưởng kinh tế và sử dụng có hiệu quả những kinh nghiệm về nghiên cứu, hoạch định chính sách tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng. Các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng, tăng trưởng kinh tế trước hết là một vấn đề kinh tế, song nó mang tính chính trị, xã hội sâu sắc. Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới, là điều kiện và cũng là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia.

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng được tính cho toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Tăng trưởng kinh tế có thể biểu thị bằng số tuyệt đối (quy mô tăng trưởng) hoặc số tương đối (tỷ lệ tăng trưởng). Trong phân tích kinh tế, để phản ánh mức độ mở rộng quy mô của nền kinh tế, người ta thường dùng khái niệm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đó là tỷ lệ phần trăm giữa sản lượng tăng thêm của thời kỳ nghiên cứu so với mức sản lượng của thời kỳ trước đó hoặc thời kỳ gốc.

Tăng trưởng kinh tế được xem xét dưới góc độ số lượng và chất lượng. Mặt số lượng của tăng trưởng kinh tế là biểu hiện bên ngoài của sự tăng trưởng, nó thể hiện ở ngay trong khái niệm về tăng trưởng như đã nói ở trên và được phản ánh thông qua các chỉ tiêu đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng thu nhập. Đứng trên góc độ toàn nền kinh tế, thu nhập thường được thể hiện dưới dạng giá trị: Có thể là tổng giá trị thu nhập, hoặc có thể là thu nhập bình quân trên đầu người. Các thước đo sản lượng theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) bao gồm: Tổng giá trị sản xuất (GO), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng thu nhập quốc dân (GNP), thu nhập quốc dân (NI), thu nhập được quyền chi (GDI), trong đó GDP thường hay được sử dụng. Mặt lượng của tăng trưởng kinh tế thể hiện ở quy mô và tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu giá trị nói trên. Nếu quy mô và tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu phản ánh tổng thu nhập và thu nhập bình quân đầu người cao, đó là biểu hiện tích cực về mặt lượng của tăng trưởng kinh tế.
Ngày nay, tăng trưởng kinh tế được gắn với chất lượng tăng trưởng. Nếu số lượng của tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở qui mô, tốc độ của tăng trưởng thì chất lượng tăng trưởng được quy định bởi các yếu tố cấu thành và phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành nên tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay có nhiều cách hiểu khác nhau về chất lượng tăng trưởng kinh tế. Theo quan điểm của Ngân hàng thế giới, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc và một số nhà kinh tế học nổi tiếng được giải thưởng Nobel như G.Becker, R.Lucas, Amrtya Sen, J.Stiglitz, thì cùng với quá trình tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng biểu hiện tập trung ở các tiêu chuẩn chính sau đây:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong dài hạn và tránh được những biến động từ bên ngoài.

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, được thể hiện ở sự đóng góp của yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp TFP cao và không ngừng gia tăng.

Thứ ba, tăng trưởng phải đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, tăng trưởng đi kèm theo với phát triển môi trường bền vững.

Thứ năm, tăng trưởng hỗ trợ cho thể chế dân chủ luôn đổi mới, đến lượt nó thúc đẩy tăng trưởng ở tỷ lệ cao hơn.

Thứ sáu, tăng trưởng phải đạt được mục tiêu cải thiện phúc lợi xã hội và giảm được đói nghèo.

Như vậy, khi nghiên cứu quá trình tăng trưởng, cần phải xem xét một cách đầy đủ hai mặt của hiện tượng tăng trưởng kinh tế là số lượng và chất lượng của tăng trưởng.

Tăng trưởng kinh tế với tốc độ và chất lượng cao là mong muốn thường trực của mọi quốc gia và của cả nhân loại trên thế giới.  

Thước đo và tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế

Thước đo quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế [37]

a). Tổng giá trị sản xuất (GO)

Tổng giá trị sản xuất (GO) là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo nên trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia (địa phương) trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). GO có thể tính theo hai cách sau đây:

+ Thứ nhất, GO = tổng doanh thu bán hàng từ các đơn vị trong toàn bộ nền kinh tế.

+ Thứ hai, từ sản xuất và dịch vụ gồm chi phí trung gian (IC) và giá trị gia tăng của sản phẩm vật chất và dịch vụ (VA): GO = IC + VA

b). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hay Giá trị gia tăng (VA)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do kết quả hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia tạo nên trong một thời kỳ nhất định. GDP được tính theo ba cách sau đây:

+ Tiếp cận từ sản xuất, GDP là giá trị gia tăng tính cho toàn bộ nền kinh tế. Nó được đo bằng tổng giá trị gia tăng của tất cả các đơn vị sản xuất thường trú trong nền kinh tế: GDP = VA = ∑ (VAi); VAi = GOi – ICi, trong đó: VA là giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế; VAi là giá trị gia tăng ngành I; GOi là tổng giá trị sản xuất ngành i; ICi là chi phí trung gian ngành i.

+ Tiếp cận từ chi tiêu, GDP là tổng chi cho tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình (C), chi tiêu của Chính phủ (G), đầu tư tích luỹ tài sản (I) và chi tiêu qua thương mại quốc tế, tức giá trị kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu (X-M): GDP = C + G + I + (X-M)

+ Tiếp cận từ thu nhập, GDP được xác định trên cơ sở các khoản hình thành thu nhập và phân phối thu nhập lần đầu, bao gồm: Thu nhập của người có sức lao động dưới hình thức tiền công và tiền lương (W); Thu nhập của người có đất cho thuê (R); Thu nhập của người có tiền cho vay (In); Thu nhập của người có vốn (Pr); Khấu hao vốn cố định (Dp) và Thuế kinh doanh (Ti ): GDP = W + R + In + Pr + Dp + Ti.

Xét dưới góc độ cấp tỉnh (thành phố) để đo lường tổng sản phẩm nội tỉnh người ta thường sử dụng chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA).

c). Chỉ tiêu bình quân đầu người

Chỉ tiêu bình quân đầu người được tính theo công thức tổng quát sau đây:
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Tiêu chí phản ánh chất lượng tăng trưởng kinh tế 

a). Tiêu chí phản ánh hiệu quả tăng trưởng kinh tế [37]

- Tiêu chí phản ánh mối quan hệ giữa giá trị sản xuất (GO) với giá trị gia tăng (VA)

Tốc độ tăng trưởng GDP nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng GO phản ánh nền kinh tế “tăng trưởng nhờ gia công”, khi đó nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hàng hóa trung gian nhập khẩu từ bên ngoài. Điều đó, phản ánh nền kinh tế mang tính bị động lớn và luôn có nguy cơ bị tắc nghẽn. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của GO cao hơn GDP chứng tỏ sự gia tăng ngày càng cao của chi phí trung gian, làm cho tỷ trọng phần chi phí trung gian (IC) trong GO ngày càng cao và kết quả là phần giá trị gia tăng (VA) trong GO giảm đi, như vậy, hiệu quả tăng trưởng sẽ thấp.

-  Tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng lao động (năng suất lao động)

Năng suất lao động xã hội tính bằng GDP theo giá thực tế (hoặc giá so sánh) chia cho tổng số lao động đang làm việc, phản ánh hiệu quả của tăng trưởng ở góc độ sử dụng lao động sống. Khi năng suất lao động thấp và tăng chậm, thì chẳng những hạn chế tăng trưởng GDP, mà còn chứng tỏ giá trị thặng dư tạo ra thấp, ảnh hưởng đến tích lũy, tái đầu tư để mở rộng cũng như nâng cao mức sống. 

-  Tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng vốn

Suất đầu tư tăng trưởng (hệ số ICOR) thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đầu tư, tức là hiệu suất sử dụng vốn và thể hiện bằng hệ số giữa tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với tốc độ tăng trưởng GDP. Tức là để tạo ra một đơn vị đầu ra tăng trưởng thì phải cần bao nhiêu đơn vị đầu vào của vốn đầu tư. Theo lý thuyết, nếu tỷ lệ này cao chứng tỏ chi phí về vốn cho tăng trưởng cao, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Và ngược lại, nếu hệ số này thấp thì chi phí vốn cho tăng trưởng thấp hay hiệu suất sử dụng vốn cao.

-  Tiêu chí về mật độ kinh tế (GDP/km2)

Mật độ kinh tế được hiểu là mức độ phân bố các hoạt động kinh tế theo một lãnh thổ như của một tỉnh hay của một quốc gia. Mật độ kinh tế được tính bằng cách lấy GDP chia cho diện tích của vùng đó. Nó được tính theo giá hiện hành hoặc sức mua tương đương. Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh đầu ra của nền kinh tế. Mật độ kinh tế cao thể hiện tập trung một khối lượng vốn, lao động, tài nguyên lớn trên một đơn vị diện tích. Qua đó nó là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế.

b). Thước đo phản ánh cấu trúc tăng trưởng kinh tế theo ngành và cơ cấu ngành kinh tế
Kết quả tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự đóng góp của các ngành kinh tế. Mức độ đóng góp, vị trí của mỗi nhóm ngành trong cấu trúc tăng trưởng chung của nền kinh tế có phản ánh đúng thế mạnh của từng ngành hay không, có tạo nên được sự liên kết chặt chẽ và động lực tăng trưởng cho các ngành khác hay không và động thái thay đổi có đi theo đúng xu thế của quá trình phát triển hay không và nó tạo nên diện mạo chung của tăng trưởng kinh tế như thế nào chính là những điều kiện đảm bảo tính hiệu quả của các chỉ tiêu tăng trưởng và khả năng duy trì lâu dài tính hiệu quả đó trong quá trình tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Theo logic trên, phân tích và đánh giá chất lượng tăng trưởng theo khía cạnh cấu trúc ngành cần dựa vào các dấu hiệu sau đây:
(i) Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đóng góp của mỗi ngành trong kết quả tăng trưởng.

(ii) Tính chất hoạt động và xu thế chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của từng ngành, đặc biệt là hai khu vực công nghiệp và dịch vụ.
c).Thước đo cấu trúc đầu vào của tăng trưởng

Tăng trưởng kinh tế xét về nguồn gốc, tức là xem xét các yếu tố tác động, có thể chia thành hai loại là tăng trưởng theo chiều rộng và tăng trưởng theo chiều sâu.

Tăng trưởng theo chiều rộng, là loại tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn (K), tăng số lượng lao động (L) và tăng cường khai thác tài nguyên (R). 

Tăng trưởng theo chiều sâu, là loại tăng trưởng do tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). TFP là yếu tố tổng hợp phản ánh tác động của yếu tố khoa học công nghệ, vốn nhân lực, khía cạnh thể chế, cơ chế tác động đến khả năng tiếp nhận, nghiên cứu và vận hành khoa học - công nghệ và vốn nhân lực vào hoạt động sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế. Theo xu hướng chung của quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, cần phải xem xét đến vai trò của yếu tố TFP. Đánh giá vai trò của TFP trong tăng trưởng kinh tế dựa vào:

(i) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố này trong kết quả tăng trưởng

(ii) Các điều kiện cần thiết cho vận hành yếu tố công nghệ mới vào hoạt động kinh tế như: Trình độ công nghệ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, quy mô vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sự phát triển hoạt động giáo dục đào tạo và kết quả là sự gia tăng quy mô của nguồn vốn nhân lực, thể chế chính sách phù hợp để tạo ra các nhân tố cần thiết cho quá trình tích tụ công nghệ, năng lực cạnh tranh công nghệ của nền kinh tế nói riêng và năng lực cạnh tranh tăng trưởng nói chung. 

Tốc độ tăng TFP được tính theo công thức: 
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Trong đó, gY là tốc độ tăng GDP, gK là tốc độ tăng vốn hoặc tài sản cố định, gL là tốc độ tăng lao động làm việc, ( và ( lần lượt là hệ số đóng góp của vốn và lao động (( + ( = 1), thường được xác định bằng phương pháp hạch toán hoặc dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas.

d).Thước đo phản ánh năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI) tiến hành nghiên cứu và công bố thường niên kể từ năm 2005 đến nay. Chỉ số PCI đo lường và đánh giá công tác điều hành kinh tế của bộ máy chính quyền địa phương ở tất cả các tỉnh, thành phố Việt Nam dựa trên kết quả điều tra cảm nhận của doanh nghiệp dân doanh trong nước và các nguồn dữ liệu đã được công bố khác.

e). Thước đo phản ánh tác động lan toả của tăng trưởng

Các thước đo này phản ánh hiệu quả xã hội, hay nói cách khác, thể hiện sự tác động lan toả của tăng trưởng đến các đối tượng chịu ảnh hưởng trong xã hội. Quá trình tăng trưởng kinh tế phải kéo theo sự gia tăng các chỉ tiêu phúc lợi xã hội dưới các mặt (a) Giải quyết vấn đề lao động, việc làm và thất nghiệp, (b) Giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo, (c) Những tiến bộ về phúc lợi xã hội (y tế và giáo dục), (d) Bảo đảm công bằng xã hội và e) Bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

Các mô hình tăng trưởng kinh tế

Mô hình tăng trưởng kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối liên hệ giữa chúng. Mục đích của các mô hình này là mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông qua mối liên hệ nhân quả giữa các biến số quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Hình thức diễn đạt này có thể dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc toán học. Theo trình tự thời gian xuất hiện có thể kể đến các mô hình tăng trưởng kinh tế sau đây.

Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế

Lý thuyết cổ điển về tăng trưởng kinh tế do các nhà kinh tế học cổ điển nêu ra mà các đại diện tiêu biểu là Adam Smith và David Ricardo.

Adam Smith (1723-1790) được coi là người sáng lập ra kinh tế học và là người đầu tiên nghiên cứu lý luận tăng trưởng kinh tế một cách có hệ thống. Trong tác phẩm “Của cải của các quốc gia”, ông đã nghiên cứu về tính chất, nguyên nhân tăng trưởng kinh tế và làm thế nào để tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng. Nội dung cơ bản của tác phẩm này là:

Học thuyết về “Giá trị lao động”, ông cho rằng lao động là nguồn gốc cơ bản để tạo ra của cải cho đất nước.

Học thuyết về “Bàn tay vô hình”, theo ông nếu không bị chính phủ kiểm soát, người lao động sẽ được lợi nhuận thúc đẩy để sản xuất ra dịch vụ và hàng hoá cần thiết và thông qua thị trường tự do này, lợi ích cá nhân sẽ gắn liền với lợi ích xã hội. Từ đó ông cho rằng Chính phủ không có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lý thuyết về phân phối thu nhập theo nguyên tắc “Ai có gì được nấy”, theo nguyên tắc này, tư bản có vốn thì được lợi nhuận, địa chủ có đất đai thì thu được địa tô, công nhân có sức lao động thì nhận được tiền công.

Theo Adam Smith, chính lao động được sử dụng trong những công việc có ích và hiệu quả là nguồn gốc tạo ra giá trị cho xã hội. Số công nhân “hữu ích và hiệu quả” cũng như năng suất của họ phụ thuộc vào lượng tư bản tích luỹ.  Adam Smith coi sự gia tăng tư bản là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế.  

Nếu Adam Smith được coi là người sáng lập ra Kinh tế học thì David Ricardo (1772-1823) được coi là tác giả cổ điển xuất sắc nhất. Ông kế thừa các tư tưởng của Adam Smith, và chịu ảnh hưởng tư tưởng về dân số học của T.R Malthus (1776-1834). Những quan điểm cơ bản của David Ricardo về tăng trưởng kinh tế được thể hiện như sau:

- Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất, các yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế là đất đai, lao động và vốn, trong từng ngành và phù hợp với một trình độ kỹ thuật nhất định, các yếu tố này kết hợp với nhau theo một tỷ lệ cố định, không thay đổi. 

David Ricardo cho rằng trong nông nghiệp, năng suất cận biên của đất đai, tư bản, lao động đều giảm dần. Theo Ricardo, bất cứ biện pháp nào có thể thúc đẩy việc nâng cao năng suất cận biên như: Cải tạo nông nghiệp, áp dụng máy móc, nhập ngũ cốc giá rẻ, giảm thuế và chi tiêu công cộng, đều làm tăng lợi nhuận, từ đó tăng tỷ lệ hình thành tư bản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy xuất phát từ góc độ phân phối thu nhập để nghiên cứu tăng trưởng kinh tế, nhưng ông vẫn đặc biệt nhấn mạnh tích luỹ tư bản là nhân tố chủ yếu quyết định sự tăng trưởng kinh tế còn các chính sách của Chính phủ không có tác động quan trọng tới hoạt động của nền kinh tế.

Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế (Mô hình Solow)    

Năm 1956, nhà kinh tế học người Mỹ là Robert Solow (1924) với bài viết “Một đóng góp cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế” đã xây dựng nên mô hình tăng trưởng tân cổ điển, còn được gọi là mô hình tăng trưởng Solow. Với những đóng góp mới của mô hình trong lý luận về tăng trưởng kinh tế, Solow đã nhận được giải thưởng Nobel Kinh tế vào năm 1987. 

Cuối thế kỷ 19 là thời kỳ đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật. Hàng loạt các phát minh khoa học và hàng loạt các nguồn tài nguyên được khai thác phục vụ cho quá trình sản xuất. Sự chuyển biến này đã có những ảnh hưởng rõ rệt trong các trào lưu chính của tư tưởng kinh tế. Sự phát triển của trào lưu này hình thành một trường phái kinh tế mới, đứng đầu là Alfred Marshall (1842 -1924), tác phẩm chính của Ông là "Các nguyên lý của kinh tế học" xuất bản 1890, do đó thời gian này được coi như điểm mốc đánh đấu sự ra đời của trường phái tân cổ điển. Những tư tưởng cơ bản của trường phái này có những điểm mới so với các nhà kinh tế cổ điển và của J.Keyns. Nếu như Ricardo và cả Keynes đều cho rằng, hệ số kết hợp giữa vốn và lao động trong quá trình sản xuất sản phẩm luôn luôn cố định thì trường phái tân cổ điển đã bác bỏ quan điểm đó, họ cho rằng vốn và lao động có thể kết hợp với nhau theo những tỷ lệ khác nhau tuỳ theo điều kiện cụ thể về sự tương quan giữa hai yếu tố này. Nếu có nhiều lao động hơn so với vốn, thì một phương án sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều lao động sẽ hình thành. Ngược lại, nếu thiếu hụt lao động thì các biện pháp khai thác và sử dụng vốn sẽ được sử dụng tối đa trong sản xuất sản phẩm, hệ số ICOR sẽ tăng lên. Từ quan điểm trên đây các nhà kinh tế học tân cổ điển cũng đưa ra khái niệm "Sự phát triển kinh tế theo chiều sâu" có nghĩa là gia tăng số lượng vốn cho một đơn vị lao động trong sản xuất, còn sự gia tăng vốn phù hợp với sự gia tăng về lao động được gọi là "phát triển kinh tế theo chiều rộng". Cải tiến trong các phương pháp sản xuất sẽ là cơ sở gia tăng khối lượng sản phẩm và xu hướng của thay đổi trong kỹ thuật là đa số các sáng chế đều có khuynh hướng dùng vốn để tiết kiệm nhân công. Những ý tưởng đó chính là xuất phát điểm cho kết luận của Solow về vai trò quyết định của tiến bộ kỹ thuật để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, khi nghiên cứu vai trò của tiến bộ công nghệ kỹ thuật trong tăng trưởng kinh tế, Solow lại cho rằng, đây là yếu tố tác động từ bên ngoài và sự tăng trưởng kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào những cú sốc về tiến bộ công nghệ từ bên ngoài đưa đến. Vì vậy người ta thường gọi mô hình Solow là mô hình tăng trưởng ngoại sinh.

Theo Solow hoạt động sản xuất trong nền kinh tế là sự kết hợp của các yếu tố vốn (K), lao động (L) và yếu tố kỹ thuật công nghệ (T). Hàm sản xuất tổng quát có dạng:

Y = f(K,L,T)  
 (1.4)

Theo Solow, yếu tố T tạo nên hiệu quả của lao động (E); hiệu quả lao động phản ánh trình độ công nghệ của xã hội. E và L luôn đi đôi với nhau, L.E được gọi là số lao động hiệu quả (gọi là công nghệ bao hàm trong lao động). Hàm sản xuất của Solow còn có thể được viết: Y(t) = F(K,E.L). Trong hàm sản xuất của Solow, các yếu tố đầu vào không phải là vốn, lao động và công nghệ sẽ không có vai trò lớn trong quá trình sản xuất. Nói cách khác, so với hàm sản xuất tổng quát truyền thống thì yếu tố đất đai và các loại tài nguyên thiên nhiên khác không được đưa vào trong mô hình Solow. Theo ông, nó không thể có quan hệ hàm số với quy mô sản lượng, bỏ yếu tố tài nguyên thiên nhiên khỏi hàm sản xuất làm cho các kết luận về vai trò của ba yếu tố còn lại trở nên chính xác hơn. 

Mô hình Solow có thể viết dưới dạng cụ thể:                                  
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Trong đó, [image: image4.wmf]K
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 lần lượt là sản lượng, vốn và lao động của nền kinh tế, T là tổng hợp các yếu tố không đưa vào mô hình, thông thường T được hiểu là tác động của khoa học công nghệ. Có thể biến đổi mô hình trên về dạng sau:
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Trong đó: g là tốc độ tăng trưởng kinh tế;

               k là tỷ lệ tăng vốn;

               l là tỷ lệ tăng lao động;

               t là tác động của khoa học và công nghệ.

Mô hình Harrod – Domar 

Mô hình tăng trưởng Harrod – Domar là tổng hợp kết quả của hai công trình nghiên cứu độc lập mang tính nối tiếp của nhà kinh tế học người Anh, Roy Harrod với: “Tổng quan về lý thuyết động” (năm 1939) và nhà kinh tế học người Mỹ gốc Ba Lan, Evsey Domar với: “Mở rộng tư bản, tỷ lệ tăng trưởng và công ăn việc làm” (năm 1946). Mô hình tăng trưởng Harod – Domar hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến ở các nước đang phát triển và được xem như là một phương pháp khá đơn giản nhưng lại khoa học về xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng với các yếu tố nguồn lực cấu thành tăng trưởng. 

Nội dung của mô hình được xây dựng trên cơ sở những xuất phát điểm cơ bản của J. Keynes trong tác phẩm nổi tiếng: “Lý thuyết tổng quan về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (1936). Keynes không xuất phát từ tư tưởng cổ điển cho rằng nền kinh tế có xu hướng tự điều chỉnh đến điểm sản lượng tiềm năng, nơi có công ăn việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người. Ông cho rằng nền kinh tế có thể đạt tới và duy trì một sự cân đối ở một mức sản lượng nào đó, dưới mức tiềm năng.

Khi xác định vai trò của các yếu tố tác động đến tăng trưởng, Keynes đánh giá cao vai trò của yếu tố tiêu dùng (tổng cầu). Sự gia tăng tổng tiêu dùng sẽ làm cho đường tổng cầu dịch lên phía trên, bên phải và khoảng suy thoái trong nền kinh tế giảm dần, mức thu nhập của nền kinh tế tăng lên. Trong các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu thì chi tiêu cho đầu tư đóng vai trò tích cực nhất, đóng vai trò tạo hiệu ứng tăng thu nhập. Keynes đã đồng nhất giữa đầu tư và tiết kiệm. Ông cho rằng, tiết kiệm chính là tổng lượng chi tiêu mà các doanh nghiệp và cá nhân dự kiến trích ra khỏi tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định. Harrod đã dựa trên xuất phát điểm này để đưa ra quan điểm của mình: Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc vào tổng tiết kiệm đạt được và mối quan hệ giữa vốn đầu tư và mức tăng sản lượng. 

Mô hình tăng trưởng Harrod – Domar dựa trên một logic xuất phát điểm: Tiết kiệm (S) là nguồn gốc đầu tư (I), đầu tư ngày hôm nay chính là cơ sở tạo vốn sản xuất gia tăng của ngày mai (ΔK) và mức vốn sản xuất gia tăng đóng vai trò trực tiếp làm gia tăng quy mô thu nhập của nền kinh tế (ΔY). Ngoài ra, nghiên cứu của Harrod – Domar còn dựa trên cơ sở những điểm xuất phát khác, đó là: (i) tổng tiết kiệm bằng tổng đầu tư (S = I); (ii) các yếu tố đầu vào biến đổi là vốn (K) và lao động (L), tỷ lệ kết hợp vốn và lao động là cố định; (iii) dân số hay lực lượng lao động và tiến bộ công nghệ tiết kiệm lao động gia tăng với một tốc độ cố định.

Trong mô hình nghiên cứu, Harrod- Domar đã cố định yếu tố công nghệ kỹ thuật trong phân tích tác động của các nhân tố đến tăng trưởng, điều đó đồng nhất với việc chỉ có 3 yếu tố vốn (K), lao động (L) và tài nguyên (R) cấu thành trong hàm sản xuất của Harrod-Domar: Y = F(K,L,R). Trong đó L và R được xem là các yếu tố nguồn lực, sẽ được huy động vào hoạt động trên cơ sở khả năng tạo ra vốn sản xuất gia tăng (K) của nền kinh tế. Yếu tố công nghệ không được giả thiết gia tăng với một tốc độ cố định. 

Mô hình Harrod - Domar có dạng: 

g = s/k 

(1.7)

Trong đó: g là tốc độ tăng trưởng kinh tế;

                 s là tỷ lệ tiết kiệm trên GDP

                  k là hệ số gia tăng vốn - sản lượng. 

Bằng việc mô tả dưới dạng công thức, phương trình Harrod-Domar đã xây dựng mối liên kết giữa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế với hai biến số cơ bản: khả năng tiết kiệm của nền kinh tế và hệ số gia tăng vốn-sản lượng. Bằng cách đẩy mạnh tỷ lệ tiết kiệm, thì sẽ có thể đẩy nhanh tỷ lệ tăng trưởng. Tương tự như vậy, bằng cách hạ thấp hệ số gia tăng vốn - sản lượng, thì tăng trưởng cũng sẽ được đẩy nhanh. 

Mô hình tăng trưởng nội sinh  

Mô hình Solow có nhược điểm là không giải thích rõ được vai trò của yếu tố khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Vì vậy đã thúc đẩy sự ra đời một cách tiếp cận mới đối với tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế nội sinh (hay lý thuyết tăng trưởng mới) vào giữa những năm 80 của thế kỷ XX. Đại diện tiêu biểu cho nhóm những nhà kinh tế theo đuổi mô hình tăng trưởng kinh tế mới mẻ này là là Robert E. Lucas (1937), một trong những nhà lý luận kinh tế hiện đại có ảnh hưởng nhất thời nay, người đã đoạt giải Nobel kinh tế năm 1995. Có hai hai điểm mới trong phân tích, làm cơ sở cho những kết luận mới về vai trò của các yếu tố tăng trưởng, và gọi nó là mô hình tăng trưởng nội sinh [37].

Thứ nhất, đó là việc phân chia vốn làm 2 loại là Vốn hữu hình (bao gồm vốn vật chất, bao gồm K và L) và vốn nhân lực (vốn con người). Vốn con người chỉ khả năng, kỹ năng, kiến thức, sự khéo léo, linh hoạt có được của mỗi con người và sử dụng trong các hoạt động kinh tế. Vốn nhân lực hình thành trong quá trình tích luỹ kiến thức của người lao động thông qua giáo dục, đào tạo từ thời đi học phổ thông, đến đại học và các chương trình đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, hoặc tích luỹ từ kinh nghiệm thực tế. Chính sự tách biệt hai loại vốn này đã giúp cho các nhà kinh tế thuộc mô hình này đã thoát khỏi được quan niệm về quy luật lợi tức biên giảm dần theo quy mô. Quy luật lợi tức giảm dần mà Harrod – Domar và Solow quan niệm chỉ đúng khi người ta đầu tư vào vốn hữu hình, còn việc đầu tư vào vốn nhân lực đã làm cho đầu tư dẫn đến tăng trưởng vĩnh viễn.

Thứ hai, khẳng định vai trò của chính phủ trong tăng trưởng dài hạn. Trong khi mô hình Solow đã không đánh giá cao vai trò của chính phủ tác động đến tăng trưởng kinh tế, vì vậy ông đã giải thích và cho rằng tiến bộ công nghệ kỹ thuật là yếu tố ngoại sinh, thì mô hình tăng trưởng nội sinh đồng nhất với quan điểm của trường phái kinh tế hiện đại, trong đó nổi bật là tư tưởng của Samuelson (giải thưởng Nobel năm 1970) trong tác phẩm Kinh tế học về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Theo đó việc mở rộng kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự can thiệp của Nhà nước không chỉ vì thị trường có những khuyết tật, mà còn vì xã hội đặt ra mục tiêu mà thị trường dù có hoạt động tốt cũng không thể đáp ứng được. 

Với các xuất phát điểm trên, các lý thuyết tăng trưởng kinh tế nội sinh đã cố gắng mô hình hoá yếu tố tiến bộ công nghệ bằng cách đưa nguồn vốn con người vào hàm sản xuất và giải thích quá trình tích luỹ kiến thức (tiến bộ công nghệ) trực tiếp thông qua tích luỹ nguồn vốn con người, hay gián tiếp thông qua nghiên cứu và phát triển (R&D) và vai trò của chính phủ trong quá trình phát triển vốn nhân lực như thế nào,...

Về cơ bản các yếu tố trong hàm sản xuất của mô hình nội sinh cũng giống mô hình Solow, bao gồm ba yếu tố là vốn, lao động và công nghệ kỹ thuật. Tuy vậy có những sự khác biệt sau đây:

Thứ nhất, nền kinh tế được phân chia thành hai khu vực: (i) Khu vực sản xuất hàng hoá, bao gồm các doanh nghiệp. Khu vực này có chức năng sản xuất hàng hoá và dịch vụ, được sử dụng trong tiêu dùng và tái đầu tư vào vốn sản xuất vật chất. (ii) Khu vực sản xuất kiến thức, có chức năng sản xuất ra một yếu tố gọi là “kiến thức” được sử dụng một cách tự do ở cả hai khu vực. Chính khu vực sản xuất kiến thức này sẽ tạo nên tiến bộ kỹ thuật. Như vậy, tiến bộ công nghệ kỹ thuật được tạo nên trong nội tại của nền kinh tế. Khu vực sản xuất kiến thức thực hiện sự Tiến bộ kỹ thuật, và được chia thành hai dạng: Một là nắm bắt các khía cạnh của tiến bộ công nghệ, những kiến thức được tạo ra nhờ việc chuyển đổi có chủ đích hoạt động sản xuất hiện thời thành các nguồn lực với hy vọng rằng những nguồn lực đó sẽ tạo ra hoạt động sản xuất có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai. Sản phẩm của dạng này là những sản phẩm mới (cải tiến sản phẩm) và đưa ra các phương thức mới để tiến hành sản xuất (cải tiến quy trình công nghệ). Hai là, Chuyển giao kiến thức kỹ thuật, thực hiện sự khuyếch tán kỹ thuật từ các cơ sở nghiên cứu đến các lĩnh vực sản xuất vật chất và dịch vụ ở trong nước và phần còn lại của thế giới, đến tận người lao dộng và thể hiện bằng kỹ năng, kiến thức và sự thành thạo, khéo léo của họ. Khu vực sản xuất kiến thức được thực hiện ở các trường đại học, trung học viện, trung tâm nghiên cứu và triển khai, dạy nghề. 

Thứ hai, nếu trong hàm sản xuất của Solow, yếu tố công nghệ kỹ thuật thể hiện ở hiệu quả lao động (E) là yếu tố ngoại sinh và số dư giữa thu nhập và đầu tư chính là do yếu tố này tạo nên, thì hàm sản xuất của trường phái nội sinh cho rằng yếu tố E được tạo nên bởi tổng hợp tất cả các yếu tố ngoài yếu tố vật chất là vốn và lao động tạo nên gọi là yếu tố năng suất lao động tổng hợp (TFP). Các yếu tố khác phi vật chất như tiến bộ công nghệ, cơ chế sử dụng công nghệ, chính sách của Chính phủ có liên quan đến khuyến khích nghiên cứu và triển khai, tác động nên vốn nhân lực và nó chính là yếu tố làm nâng cao hiệu quả lao động.

Như vậy: Hàm sản xuất của mô hình tăng trưởng nội sinh bao gồm 3 yếu tố: vốn (K), lao động (L) gọi là yếu tố vật chất tác động đến tăng trưởng; yếu tố thứ 3 chính là vốn nhân lực hay gọi là yếu tố phi vật chất bao gồm kiến thức, kỹ năng của người lao động (vốn nhân lực) tạo nên hiệu quả lao động hay năng suất tổng hợp (E).

Y = f(K,L,E) 
 (1.8)

Do đó, theo mô hình tăng trưởng nội sinh có thể viết:
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Trong đó: 




g là tốc độ tăng trưởng kinh tế;

            
 k là tỷ lệ tăng vốn;

             
 l là tỷ lệ tăng lao động;

              
TFP là tác động của yếu tố năng suất tổng hợp.

              
α và (1- α) là hệ số co dãn, phản ánh hiệu quả của yếu tố vốn và lao động.

Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế thường được quan niệm là sự tăng tiến, sự lớn lên một cách toàn diện của nền kinh tế, trong đó bao gồm cả sự lớn lên về quy mô (tăng trưởng kinh tế) và sự tiến bộ về cơ cấu của nền kinh tế. Nếu tăng trưởng được xem là sự biến đổi về số lượng thì biến đổi cơ cấu kinh tế lại phản ánh sự tiến bộ về mặt chất lượng. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và CDCCKT như là mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng của nền kinh tế. Sự tác động qua lại giữa 2 mặt số lượng và chất lượng làm cho nền kinh tế tuần tự biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác theo chiều hướng ngày càng hoàn thiện. Theo đó, nền kinh tế sẽ chuyển từ nấc thang phát triển thấp lên trình độ nấc thang cao hơn, và đó chính là logic của sự phát triển trong mọi thời đại. Nghiên cứu mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế cần thấy rõ các đặc điểm cơ bản sau đây:

Quan hệ chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế là mối quan hệ qua lại biện chứng

Tăng trưởng kinh tế và CDCCKT có quan hệ qua lại với nhau, thể hiện ở chỗ: Với một mô hình tăng trưởng kinh tế nhất định sẽ dẫn đến một trạng thái cơ cấu kinh tế nhất định và ngược lại, nếu cơ cấu kinh tế là hợp lý và hiệu quả sẽ cho phép đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao tương ứng. Mối quan hệ đó diễn ra theo không gian và thời gian, tạo nên động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Về mặt lý luận, để xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với CDCCNKT có thể trở lại với lý thuyết về “Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế” (The stages of Economic Growth) [37] của nhà lịch sử kinh tế người Mỹ Walter W. Rostow. Theo Rostow, quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia được chia thành 5 giai đoạn (Xã hội truyền thống, chuẩn bị tiền đề cất cánh, cất cánh, trưởng thành và giai đoạn tiêu dùng cao) và tương ứng với mỗi giai đoạn là một dạng cơ cấu ngành kinh tế đặc trưng thể hiện bản chất phát triển của giai đoạn đó. Trong 5 giai đoạn, Rostow coi giai đoạn lịch sử trung tâm là giai đoạn cất cánh. Vấn đề tiêu điểm mà ông quan tâm là trong nền kinh tế lạc hậu, truyền thống cần phải làm thế nào để chuẩn bị tiền đề cất cánh và sớm thực hiện cất cánh. Thực hiện cất cánh chính là làm cho nền kinh tế phá vỡ trạng thái trì trệ với các hạn chế như: Kỹ thuật lạc hậu, cơ cấu lạc hậu, thiếu tích lũy và lệ thuộc. Ông cũng chỉ ra, để thực hiện cất cánh cần có 3 điều kiện liên quan với nhau, đó là: Phải đạt tỷ lệ tích lũy vốn cao; có một hoặc một nhóm ngành sản xuất chế tạo thực chất làm chủ đạo và phải xây dựng được một thể chế đủ mạnh có khả năng khai thác các nguồn vốn trong nước và vốn nước ngoài, hỗ trợ các nghiệp chủ chuẩn bị tiếp nhận sự mạo hiểm trong đổi mới. Rostow cho rằng, nhân tố quyết định của sự cải cách kỹ thuật mới được áp dụng vào nền kinh tế có tác dụng khuếch tán. Nghĩa là kỹ thuật được áp dụng vào một ngành cụ thể, giúp giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận và tích lũy, từ đó làm tăng nhu cầu đối với sản phẩm ngành khác và mở rộng ảnh hưởng của nó tới các ngành khác. Ông gọi đó là ngành chủ đạo và sự chuyển giai đoạn phát triển chính là sự thay đổi một cách tuần tự các ngành chủ đạo. Sau khi kỹ thuật tiên tiến và ảnh hưởng của ngành chủ đạo đã khuếch tán sang các ngành khác thì vai trò chủ đạo cũng hoàn thành, sẽ xuất hiện các ngành chủ đạo mới ra đời. Quá trình đó thúc đẩy nền kinh tế liên tục tăng trưởng, tức là đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Từ lý thuyết phát triển của Rostow có thể rút ra được một số nhận thức quan trọng trong mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế, đó là:

Để quá trình tăng trưởng kinh tế thực sự ổn định và bền vững, cái gốc của vấn đề phải là sản xuất, tức là tăng trưởng kinh tế phải được thực hiện trên cơ sở nền kinh tế ngày càng được hiện đại hóa. Các biện pháp tình thế, ngắn hạn tuy là rất cần thiết song chỉ có tác dụng ổn định tăng trưởng trong ngắn hạn, trước mắt, còn trong dài hạn nhất thiết phải dựa vào sự biến đổi tiến bộ về tiềm lực của nền kinh tế. Để đạt được điều đó, rõ ràng cần từng bước hình thành cho được các ngành, các khu vực sản xuất chế tạo chủ đạo, có khả năng tăng trưởng nhanh, có thể thúc đẩy và lôi kéo các ngành khác cùng tăng trưởng. Bằng cách đó, nền kinh tế cũng dần tạo lập được thế độc lập và tự chủ, thoát ra khỏi sự lệ thuộc cố hữu để cất cánh. 

Thứ hai, các tổ hợp ngành chủ đạo trong mỗi giai đoạn phát triển là thành phần cơ bản của cơ cấu kinh tế tương ứng, trong điều kiện ngày nay cần được hình thành một cách chủ động, không chỉ dựa vào lợi thế so sánh tĩnh mà cần thiết phải tính đến lợi thế động, tính đến sự thay đổi trong quan hệ kinh tế quốc tế, của tiến bộ KHCN và sự phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Cơ cấu kinh tế đó cần đảm bảo thích ứng linh hoạt với những biến động của thị trường thế giới, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thứ ba, sự lưu ý của Rostow về cần thiết phải xây dựng một thể chế kinh tế, chính trị, xã hội đủ mạnh, cho phép huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong nước và phần nhiều là vốn đầu tư nước ngoài hiện đang là vấn đề thời sự nóng bỏng đối với nền kinh tế nước ta hiện nay. 

Cuối cùng là sự hỗ trợ cần thiết đối với tầng lớp nghiệp chủ mới, là những người sẵn sàng tiếp nhận sự mạo hiểm trong đổi mới mà Rostow quan tâm cũng là điều mà nền kinh tế nước ta chưa làm được bao nhiêu trong mong muốn có được tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.

Như vậy, mô hình Rostow không những đã đưa ra những gợi ý quan trọng về sự lựa chọn dạng cơ cấu kinh tế hợp lý tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển mà còn chỉ ra những cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng của tăng trưởng kinh tế, lý giải căn nguyên của vấn đề dưới góc độ cơ cấu kinh tế và trên cơ sở đó định hướng một chiến lược tăng trưởng nhằm đạt được chất lượng cao trong thời kỳ dài hạn.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế cũng có thể được lý giải thông qua cơ chế vận động đi lên của năng suất lao động xã hội. CDCCKT cùng với sự chuyển dịch của lao động từ khu vực nông nghiệp với năng suất lao động thấp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ với năng suất lao động cao hơn, làm tăng năng suất lao động của toàn nền kinh tế, đồng nghĩa với việc đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Với một cơ cấu kinh tế ngành hiện đại, trong đó tỷ trọng các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động kỹ năng và có giá trị gia tăng cao giúp nền kinh tế đạt và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn.

Ngược lại, tăng trưởng kinh tế theo thời gian tạo ra những thay đổi ở nhiều mặt của cơ cấu ngành, trước hết là làm thay đổi tỷ trọng của các ngành trong tổng thể nền kinh tế. Rõ ràng, các ngành do đặc điểm kinh tế kỹ thuật khác nhau, do công dụng của sản phẩm khác nhau và do khả năng hấp thụ công nghệ hiện đại khác nhau nên có tốc độ tăng trưởng không giống nhau. Do vậy theo thời gian, tăng trưởng của các ngành sẽ làm thay đổi tỷ trọng của chúng trong tổng thể, dẫn đến sự CDCCKT. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế sẽ làm thay đổi cơ cấu việc làm theo ngành, cơ cấu nội bộ các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, hệ thống tài chính… 

 Tóm lại, CDCCKT và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng qua lại, biến chuyển không ngừng trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Mối quan hệ giữa CDCCKT với tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó thể hiện sự phân bố các nguồn lực hạn hẹp của một quốc gia trong những thời điểm nhất định vào những hoạt động kinh tế gắn với một mô hình tăng trưởng nhất định. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành hợp lý chính là thể hiện của việc phân bố nguồn lực hợp lý. Trong nền kinh tế hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng phát triển thì việc lựa chọn và chuyển dịch hợp lý cơ cấu ngành kinh tế nhằm phát huy được các lợi thế tương đối và nhờ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu, là cơ sở cho sự chủ động tham gia hội nhập kinh tế thế giới thành công. 

Chuyển dịch cơ cấu có vai trò quyết định tăng trưởng kinh tế

Trong mối quan hệ tác động qua lại, đan xen phức tạp giữa chuyển dịch cơ cấu ngành với tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành đóng vai trò quyết định tăng trưởng thông qua kênh truyền dẫn trực tiếp là nâng cao năng suất. Nâng cao năng suất đồng nghĩa với việc sử dụng các nguồn lực như vốn, lao động, tài nguyên ngày càng hiệu quả, nhờ đó quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, tức là đạt được tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu ngành càng phức tạp càng hiện đại, thể hiện phân công lao động càng chi tiết, trình độ chuyên môn hóa càng cao thì càng có điều kiện để tăng trưởng kinh tế phù hợp với tiềm năng tăng trưởng cũng như gia tăng tiềm năng tăng trưởng ở những thời kỳ tiếp theo. Ngược lại, tăng trưởng lại có vai trò tạo ra tiền đề vật chất, các nhân tố mới để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ở giai đoạn phát triển tiếp theo. Rõ ràng, trong mối quan hệ này, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đóng vai trò quyết định đến cả về số lượng và chất lượng của tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả sẽ tạo động lực để đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững trong thời kỳ dài hạn. 

Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế có độ trễ

Giữa chuyển dịch cơ cấu ngành với tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, kết quả tác động của CDCCKT tới tăng trưởng kinh tế là có độ trễ, tức là chỉ có thể thấy rõ trong thời hạn đủ dài [29]. Trong thời kỳ ngắn hạn, hiệu ứng của sự tương tác giữa chúng thường khó quan sát vì chúng thường diễn ra chậm chạp, đòi hỏi phải có thời gian cho việc tích tụ đủ về lượng để tạo nên sự thay đổi về chất. Có thể giải thích điều này bằng 3 nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu ngành là một quá trình. Không phải cơ cấu mới được hình thành ngay một lúc và lập tức thay thế cơ cấu cũ. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành phải là quá trình tích lũy về lượng, thay đổi về lượng đến một mức độ nhất định mới dẫn đến thay đổi về chất. Trong quá trình, cơ cấu cũ thay đổi dần dần để chuyển thành cơ cấu mới. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự tác động trực tiếp rất quan trọng của các chủ thể lãnh đạo và quản lý. Sự nóng vội hoặc bảo thủ trì trệ trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành đều có hại cho sự phát triển của nền kinh tế. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành nhất thiết phải là một quá trình, nhưng không phải là một quá trình tự phát mà ngược lại, con người hoàn toàn có thể tác động thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn theo định hướng của mình trên cơ sở nhận thức các quy luật khách quan và các hành động phù hợp.

Thứ hai, từ tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao thu nhập đến sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành là cả một quá trình cần có thời gian để các tác nhân trong nền kinh tế điều chỉnh hành vi của mình. Những sự thay đổi trong cơ cấu thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng thành tựu mới về khoa học công nghệ…đòi hỏi phải có thời gian để vật chất hóa vào trạng thái cơ cấu kinh tế mới. Sự hình thành một cơ cấu kinh tế mới trên nền của một cơ cấu đã có, theo cách nói của Sumpeter “đòi hỏi phải hình thành được một tổ hợp ngành chủ đạo khác về chất so với tổ hợp ngành chủ đạo trước đó”. Việc hình thành một tổ hợp ngành chủ đạo mới như vậy tất yếu phải có thời gian đủ dài.

Thứ ba, một nhân tố quan trọng nữa khiến ảnh hưởng từ chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng và ngược lại cần có thời gian là khả năng chuyển dịch của lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Các nghiên cứu của Lewis (1954) và Fei và Ranis (1964), về quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đã luôn giả định tất cả mọi người nông dân rời làng quê ra thành phố đều có thể tìm được việc làm ngay, nhưng điều này hiển nhiên là không đúng trong thực tế. Theo Harris - Todaro (1976), sự dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp không chỉ phụ thuộc vào mức chênh lệch thu nhập giữa khu vực nông nghiệp và công nghiệp mà còn phụ thuộc vào xác suất tìm được việc làm nơi thành thị. Khả năng tìm được việc làm của người lao động từ nông nghiệp, đến lượt nó phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố: Tính năng động của khu vực hiện đại (công nghiệp và dịch vụ), mức độ thất nghiệp của lao động ở thành phố và tay nghề của những người đi tìm việc làm từ nông thôn. So với khu vực sản xuất công nghiệp của các nước phát triển, khu vực công nghiệp ở các nước đang phát triển yếu kém hơn. Các nước đang phát triển thường coi ngành công nghiệp là đầu tầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Nhưng khi khu vực công nghiệp đảm nhận vai trò đầu tầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh thì khu vực này thường có xu hướng đặt trọng tâm vào những ngành công nghiệp có trình độ cao, nhưng những ngành này lại tỏ ra cần mức tăng đầu tư vốn hơn là tăng hàm lượng lao động. Quá trình phát triển kinh tế của nước ta thời gian qua cho thấy rất rõ điều này. Còn về trình độ thành thạo nghề nghiệp, những người xuất thân từ nông thôn còn chưa quen với môi trường lao động công nghiệp vì thế họ cần được đào tạo và đào tạo lại. Người nông dân cần thời gian để học kiến thức mới và tay nghề mới trong khi đó cũng cần rất nhiều thời gian và kinh phí để đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở đào tạo và đào tạo giáo viên dạy nghề.

Như vậy, ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế cần được phân tích trong một khoảng thời gian đủ dài, nếu phân tích trong khoảng thời gian quá ngắn sẽ khó có thể thấy rõ được tác động qua lại giữa chúng.

Những nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế

Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng đã được nhiều nghiên cứu phân tích. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng ở góc độ phân tích kinh tế vĩ mô, có ba nhóm nhân tố chính tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành gồm: Nhóm các nhân tố cung đầu vào của sản xuất, nhóm các nhân tố cầu đầu ra của sản xuất và nhóm các nhân tố về cơ chế chính sách. Ba nhóm nhân tố này cũng là ba nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế mà sự thừa nhận những nhân tố này đã tạo thành ba trường phái kinh tế học lớn là trường phái kinh tế học cổ điển, trường phái Keynes và trường phái thể chế. Điều này có nghĩa, các nhân tố chính ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu ngành nhìn chung cũng là các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Nếu những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế nhìn chung là giống nhau, thì tại sao lại có trường hợp có chuyển dịch cơ cấu ngành nhưng không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm? Tại sao lại có trường hợp cơ cấu ngành chậm chuyển dịch nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt khá cao như trường hợp của Việt Nam trong vòng 10 năm gần đây? Để giải thích được những vấn đề này đòi hỏi cần phân tích kỹ hành động của các chủ thể tham gia phát triển kinh tế là Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động (người dân) từ đó mới thấy được tại sao cũng gia tăng vốn đầu tư, mua trang thiết bị máy móc nhưng cơ cấu ngành chuyển dịch rất chậm từ phụ thuộc vào các ngành khai thác tài nguyên và gia công sang chủ động phát triển các ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ giá trị gia tăng cao mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt được tương đối cao.

Chính vì vậy, trong các phân tích dưới đây, nghiên cứu tập trung vào việc xem xét các lực lượng phát triển có ảnh hưởng như thế nào tới việc ra các quyết định phân bổ nguồn lực và sử dụng tối ưu nguồn lực trong nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng tới tác động của chiến dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, phân tích quá trình ra các quyết định phân bổ nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực của các chủ thể phát triển được đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế thế giới và khu vực đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, nền kinh tế quốc gia buộc phải mở cửa, hội nhập thành công nếu không muốn bị tụt hậu ngày càng xa hơn.

Sự can thiệp của Nhà nước

Sự can thiệp của Nhà nước có thể tạo ra cả tác động tích cực lẫn tiêu cực tới ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế. Để có ảnh hưởng tích cực tới chuyển dịch cơ cấu ngành từ đó tới tăng trưởng kinh tế, sự can thiệp của Nhà nước phải đúng đắn ở cả 3 khâu: (1) Vạch ra định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; (2) Thiết kế cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thành công định hướng đề ra; và (3) Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đã thiết kế.

Nếu Nhà nước đề ra chủ trương, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực sai, thì việc tổ chức thực hiện thành công một định hướng phát triển sai sẽ dẫn đến một sự chuyển dịch cơ cấu ngành bất hợp lý mà kết quả là sẽ làm tăng trưởng trì trệ hoặc thậm chí tăng trưởng âm trong những năm sau đó. Những sai lầm trong định hướng phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực có thể thấy rõ ở bài học của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam, trong chiến lược phát triển công nghiệp nặng kéo dài suốt những năm 1950s đến 1980s.

Khi định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của Nhà nước là đúng đắn nhưng định hướng đó không được cụ thể hóa bằng các chính sách hiệu quả, hiệu lực hay thậm chí chính sách ban hành sai lầm, ví dụ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế, thì hoặc là định hướng mục tiêu đề ra không đạt được, hoặc là chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng bất hợp lý mà cả hai con đường đều dẫn tới không tác động hoặc tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế lâu dài. Để đánh giá chính sách ban hành là hợp lý hay bất hợp lý và quan trọng nhất là mục tiêu đề ra có đạt được hay không, hoạt động giám sát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chính sách đã thiết kế có ý nghĩa then chốt. Nếu bất cứ khâu nào trong ba khâu nói trên sự tham gia của Nhà nước là kém đúng đắn thì nhiều khả năng sự can thiệp của Nhà nước sẽ cản trở quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành và làm giảm tăng trưởng kinh tế.

Lịch sử công nghiệp hoá của những nước tiến hành công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới kéo dài khoảng 100 năm (ví dụ Anh, Mỹ) cho thấy một quá trình công nghiệp hóa chỉ do kinh tế thị trường dẫn dắt nhìn chung tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra, với "lợi thế của sự lạc hậu" hay "lợi thế thông tin do phát triển sau" do A. Gerschenkron (1962) đã chỉ ra, sẽ là rất bất hợp lý nếu một nền kinh tế lạc hậu không tận dụng những thông tin mà lại đi lặp lại quá trình tìm tòi gian lao mà các nền kinh tế tiên phong đã từng trải qua. Là nền kinh tế đi sau, các quốc gia đang phát triển không những có thể học hỏi từ các nền kinh tế tiên tiến những công nghệ mới, phương thức sản xuất mới mà còn cả những thông tin quý giá giúp định hướng cho việc xây dựng kinh tế của đất nước. Ở đây, thông tin kinh tế được hiểu là những thông tin tổng thể về cấu trúc ngành nghề hoặc chuyên môn hóa của các nền kinh tế tiên tiến hơn. Thông tin kinh tế cho biết các ngành kinh tế trụ cột là gì, mỗi liên kết giữa các lĩnh vực kinh tế, các ngành kinh tế, các ngành kinh tế quan trọng cũng như sự liên quan đối với nhu cầu của thị trường. Loại thông tin này được gọi là thông tin kinh tế do cung cấp những định hướng lớn cho việc phân bổ tổng thể các nguồn lực của những nước đi sau. Đặc biệt, loại thông tin này giúp các nền kinh tế đang phát triển đi sau trả lời được một trong những câu hỏi cơ bản của việc điều phối nền kinh tế, đó là sản xuất cái gì trên cơ sở những nguồn lực hạn chế để nhanh chóng hiện đại hóa nền kinh tế. Tầm quan trọng của thông tin kinh tế là như vậy nhưng những Nhà nước kiến tạo phát triển chỉ có thể nắm bắt những thông tin kinh tế này nếu quốc gia đó mở cửa và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Do đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, tất yếu là ngày càng nhiều quốc gia đang phát triển sử dụng Nhà nước như một công cụ hiện đại hóa bởi vì nói chung, Nhà nước có điều kiện tốt hơn để tận dụng các thông tin kinh tế do loại thông tin này là tương đối tổng hợp và có thể thu thập được với chi phí thấp. Từ góc độ tổng thể của cả nền kinh tế. Chính phủ có nhiều điều kiện hơn trong việc tập hợp, diễn giải và xử lý các thông tin kinh tế. Hơn nữa, Chính phủ cũng có nhiều khả năng hơn trong việc ứng dụng những thông tin này vào nền kinh tế quốc dân do có thẩm quyền sắp xếp việc phân bổ các nguồn lực và điều phối các hoạt động trong toàn bộ các ngành nghề lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Vậy nhưng, cần có những điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công cho sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng. Kinh nghiệm thành công của Nhật Bản và các NICs đã chỉ ra rằng: Nếu có những Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển dẫn dắt, quá trình công nghiệp hóa có thể rút ngắn đi rất nhiều, chỉ còn trên dưới 30 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, sự định hướng và dẫn dắt của Nhà nước không có năng lực kiến tạo phát triển có thể khiến một quốc gia sa lầy trong "bẫy thu nhập trung bình" mà không thể cất cánh.

Điều kiện tiên quyết đối với thành công của mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa vào Nhà nước của một nền kinh tế phát triển sau là có một Chính phủ được điều hành bởi những quan chức ưu tú có học vấn và tinh thần tận tụy cao. Họ phải cùng có khả năng giải mã những thông tin kinh tế tiếp thu được từ các nền kinh tế phát triển hơn, có đủ trí tuệ để hoạch định những chiến lược phát triển kinh tế quốc dân căn cứ vào những thông tin đó cũng như động lực để triển khai những chiến lược đó. Hơn nữa, để thực hiện thành công những chiến lược phát triển, bộ máy Nhà nước phải có "sự thống nhất và nhất quán về mặt tổ chức" (Evens, 1995), tức là cần phải có một cơ cấu nội bộ thống nhất trong bộ máy Nhà nước đối với việc thực hiện vai trò phát triển của mình. Nói cách khác, bộ máy Nhà nước phải có khả năng đảm bảo một cơ cấu tổ chức nhất quán, ràng buộc được lợi ích của cá nhân từng quan chức Chính phủ với mục tiêu chung của Nhà nước là điều phối quá trình phát triển công nghiệp.

Trong số hơn 200 quốc gia trên thế giới, đến nay những quốc gia mà Nhà nước đã chứng minh được năng lực kiến tạo phát triển không nhiều, vẫn là Nhật Bản và NIEs, đó là vì các nước đang phát triển khác đã không có bộ máy Nhà nước với những điều kiện tiên quyết kể trên.

Vai trò của doanh nghiệp

Ngay cả khi lựa chọn mô hình Nhà nước dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là lựa chọn ngày càng hợp lý của các nước đang phát triển đi sau trong thời đại toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, chủ thể đóng vai trò quyết định nhất đến sự thành công của mô hình Nhà nước dẫn dắt phát triển vẫn là khu vực doanh nghiệp. Như đã biết, doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm xã hội, các doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp ra các quyết định sản xuất kinh doanh, thực hiện hành vi phân bổ nguồn lực khan hiếm (vốn, lao động, công nghệ v.v..) vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và do đó, trực tiếp tác động tới chuyển dịch cơ cấu ngành và quyết định tăng trưởng kinh tế.

Vai trò của doanh nghiệp đối với chuyển dịch cơ cấu ngành và từ đó tới tăng trưởng kinh tế được phân tích rõ trong lý thuyết của A. Smith và sau này là J.Schumpeter và các nhà lý thuyết tiến hóa. Theo lý thuyết tiến hóa, sự phát triển của thế giới là một quá trình phức tạp nhằm hướng tới những mô hình chuyên môn hóa phát triển cao hơn, trong đó mỗi mô hình có thể được nhận biết dựa trên một tập hợp các công nghệ vượt trội thay vì chỉ được định lượng bằng sự tăng trưởng về sản lượng hay thu nhập. Lịch sử hiện đại đã chứng minh: Cuộc cách mạng công nghiệp Anh cuối thế kỷ 18 đã mở ra kỷ nguyên công nghiệp đầu tiên, thời đại của dệt may và luyện thép, với những cách tân trong việc xe chỉ, chế tạo thép, phương pháp sản xuất than và guồng nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai nổ ra ở Châu Âu vào giữ thế kỷ 19 đã cải tiến các công nghệ chế tạo tàu hỏa, động cơ hơi nước, công cụ máy và vận tải đường thủy, khai sinh ra thời đại của năng lượng hơi nước và đường sắt. Làn sóng thứ ba của các cuộc cách mạng công nghệ xảy ra ở Mỹ và châu Âu vào đầu thế kỷ 20, tạo ra một thời đại của điện và thép với các phát minh về năng lượng điện, các sản phẩm từ thép, thiết bị điện và công nghiệp nặng. Làn sóng thứ tư của cách mạng khoa học công nghệ xảy ra vào giữa thế kỷ 20 và đã tạo ra thời đại của ô tô và hàng không với các phát minh về ô tô, hóa dầu, máy bay, tự động hóa, năng lượng nguyên tử cũng như phương thức sản xuất đại trà trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng công nghệ mới nhất diễn ra vào cuối thế kỷ 20 với những phát minh về điện tử, máy tính cá nhân, Internet, thiết bị không dây, công nghệ viễn thông, công nghệ sinh học tạo ra thời đại thông tin liên lạc. Lý thuyết tiến hóa cho rằng, kinh tế thế giới trải qua những giai đoạn phát triển không ổn định, giống như những đợt sóng dài. Chính những đổi mới căn bản về mặt tổ chức và công nghệ, hay còn gọi là những cải tiến mở đường, đã khiến cho các bước phát triển ấy bị gián đoạn và không đồng nhất. Sự phát triển của các mô hình kinh tế - kỹ thuật được thúc đẩy bởi hai loại đổi mới tạo nên: Đổi mới căn bản và đổi mới tiệm tiến trong đó, đổi mới căn bản mở ra một mô hình kinh tế - kỹ thuật mới bằng việc đưa ra các sản phẩm mới, các quy trình sản xuất tiên phong, và tạo ra sức đẩy cho làn sóng đổi mới thắng thế. Khi đổi mới tiệm tiến mang lại lợi nhuận to lớn cho một công ty hay một ngành nào đó, các công ty, các ngành khác cũng bắt đầu áp dụng các biến bộ này, đưa làn sóng đổi mới lên đến mức cao nhất. Chu kỳ này tiến đến giai đoạn các công nghệ mới đã trở nên phổ biến, thì những đổi mới tiệm tiến sẽ thay thế cho đổi mới cơ bản, kế thừa và phát huy những thành quả của đổi mới cơ bản, đưa những công nghệ này sang các ngành sản xuất lớn khác và hơn nữa là sang các quốc gia khác khiến cấu trúc ngành luôn luôn biến đổi và thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng. Nếu như đổi mới cơ bản là hạt nhân tạo ra thời đại phát triển mới thúc đẩy năng lực sản xuất cũng như gia tăng năng suất lao động và sản lượng thì lý thuyết tiến hóa cũng đã chỉ ra rằng hiện trạng của những đổi mới căn bản hoàn toàn là do các doanh nhân, các cá nhân hoặc nhóm người có khả năng đặc biệt để đổi mới và sáng tạo. Ví dụ, lý thuyết của J.Schumpeter được xây dựng dựa trên việc quan sát tất cả các cuộc cách mạng công nghệ trong lịch sử hiện đại, trong đó luôn có sự xuất hiện nhóm những doanh nhân ưa mạo hiểm là những cá thể đặc biệt "có hoài bão và quyết tâm thiết lập một vương quốc,... có lòng quyết tâm chinh phục và có động lực để đấu tranh và cải tiến". Chính những doanh nghiệp biết đổi mới và chính sự lãnh đạo đầy sáng tạo của họ đã làm tăng số lượng những đổi mới căn bản. Xét trên phương diện tác nhân kinh tế, những cá nhân kiệt xuất, các chủ doanh nghiệp mà Schumpter phân tích trong lý thuyết của ông cũng không khác nhiều so với những cá nhân tư lợi mà A. Smith đã đề cập (A. Smith, 1776). Chỉ có điều, những cá nhân tư lợi của A. Smith bao gồm cả những người bình thường trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống như người bán thịt, người làm rượu và người làm bánh... còn Schumpter thu hẹp phạm vi nghiên cứu của ông vào nhóm nhỏ hơn những người có tham vọng nhưng không phải là những cá nhân có động cơ hoàn toàn khác. Lịch sử đã cho thấy, hầu hết những doanh nhân tạo ra đổi mới đều bị tác động bởi cả lợi nhuận lẫn những lợi ích khác mà có thể quy về mục đích tư lợi (không chỉ đơn thuần vì mục đích lợi nhuận) của A. Smith. Chính vì lý do này, không khó để giải thích tại sao những doanh nhân sáng tạo - những người tạo ra cải tiến mang tính đột phá - gần đây lại chỉ xuất hiện ở một mô hình kinh tế nhất định, mô hình kinh tế thị trường tự do. Hệ thống kinh tế thị trường tự do là có lợi nhất cho từng hoạt động cả trên lĩnh vực bảo vệ hoạt động tìm kiếm lợi nhuận và chấp nhận những lợi ích cá nhân khác. Hệ thống thị trường tự do không chỉ cho phép tất cả các thành viên trong xã hội tự do tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn có thể chắt lọc những thành viên có năng lực nhất để họ có thể cho ra đời những cải tiến thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nhờ hệ thống thị trường tự do mà xã hội loài người đã đạt tới trình độ cao hơn về năng suất và chuyên môn hóa, và trong khi suy cho cùng, khả năng sáng tạo và ước muốn của mỗi cá nhân chính là nguồn lực gốc rễ nhất cho những đổi mới căn bản, để từ đó tạo ra những tiến bộ về kinh tế - xã hội, thì cho tới nay, chưa có bất kỳ hình thái kinh tế nào, kể cả hình thái kinh tế kế hoạch hóa tập trung, có thể kết hợp được ước muốn và tính sáng tạo của con người tốt hơn hệ thống thị trường tự do (Li Tan, 2008; Hayek, 2008, Kornai, 2002, 2007).

Trong khi theo đuổi các lợi ích của cá nhân doanh nghiệp, các doanh nghiệp rất nhạy bén với các tín hiệu phân bổ nguồn lực của thị trường và của Chính phủ. Nhìn chung, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực mà họ nhận thấy có lợi nhuận lớn nhất cho dù hoạt động đầu tư này có thể gây thiệt hại xét trên tổng thể nền kinh tế (ví dụ đầy tư bất động sản, vàng, ngoại tệ,…). Thực tế, quan tâm đến lợi ích của cả nền kinh tế không phải là trách nhiệm của doanh nghiệp, đó là trách nhiệm của Nhà nước với vai trò sửa chữa những khuyết tật của kinh tế thị trường. Nếu như chính sách của Nhà nước tạo ra những tín hiệu phân bổ nguồn lực sai thì đó là trách nhiệm của Nhà nước hơn là quy tội cho các doanh nghiệp về việc đã "trục lợi" chính sách.

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất là lợi nhuận kỳ vọng và môi trường đầu tư. Với quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, mỗi quốc gia đang phát triển có nền kinh tế mở ngày càng ít bị ràng buộc bởi giới hạn nguồn lực khan hiếm, đặc biệt là vốn đầu tư và khoa học công nghệ. Do muốn cắt giảm chi phí, các tập đoàn đa quốc gia (TĐĐQG) ở phương Tây đã và đang di chuyển phần lớn cơ sở sản xuất của họ sang các nước đang phát triển có mức lương thấp hơn. Trong thập niên 1990, điều này đã góp phần tạo nên mức gia tăng nhanh chóng về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam,…là những nước được nhận FDI điển hình. Ở giai đoạn toàn cầu hóa thứ ba hiện nay, đang bắt đầu xu hướng dịch chuyển lớn về địa điểm nắm quyền kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia: Ngày càng có nhiều TĐĐQG chuyển hoạt động và quyền kiểm soát các chức năng kinh doanh chủ chốt ra khỏi tổng hành dinh, theo gương của các công ty như IBM. Ngoài ra, các tổng hành dinh cũng có xu hướng ngày càng phân tán (ngày càng có nhiều TĐĐQG thiết lập tổng hành dinh khu vực hay dời một số phòng ban sang nơi khác); các quy trình kinh doanh chủ chốt ngày càng được chuyển sang các nước đang phát triển nhờ các kỹ năng và mạng lưới công nghệ thông tin cho việc truyền bá thông tin kỹ thuật số ngày càng dễ dàng, quy trình ngày càng nhanh chóng dẫn đến sự bùng bổ của thị trường thuê ngoài; gia tăng hội nhập của các nhà quản lý có quốc tịch khác nhau (ngày càng có nhiều CEO mang quốc tịch khác với quốc tịch của công ty mà họ đang làm việc); gia tăng sử dụng hoạt động R&D từ các nguồn khác ngoài phòng thí nghiệm của chính công ty. Tất cả những hoạt động này của các TĐĐQG thúc đẩy sự luân chuyển cả lao động (lao động phổ thông cũng như nhân sự quản lý cấp cao), công nghệ nhưng mạnh hơn tất cả và quan trọng hơn tất cả là sự chuyển dịch của các luồng vốn đầu tư (cả trực tiếp và gián tiếp) trên phạm vi toàn cầu.

Nhìn chung vốn đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu sẽ chảy vào những quốc gia có môi trường đầu tư hấp dẫn và triển vọng lợi nhuận tốt. Các nghiên cứu của Ngân hàng thế giới, Diễn đàn phát triển thế giới, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển đã chỉ ra những yếu tố chính của một môi trường đầu tư tốt là: Kinh tế vĩ mô ổn định; Thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch; Cơ sở hạ tầng sẵn sàng và chất lượng; Chính trị ổn định và an toàn, an ninh được đảm bảo; Lao động chất lượng cao dồi dào.

Trình độ, năng lực của người lao động

Trình độ và năng lực của người lao động hay rộng hơn là chất lượng nguồn nhân lực có tác động cả tích cực và tiêu cực tới tốc độ và chất lượng chuyển dịch cơ cấu lao động, từ đó tới tăng trưởng kinh tế. Trong khi Lewis, Fei và Ranis giả định rằng lao động nông nghiệp dư thừa ở nông thôn có thể tìm ngay việc làm ở thành phố thì từ năm 1964, các nghiên cứu của Harris - Todaro đã chỉ ra rằng chưa hẳn những người rời khỏi ruộng đất ra thành phố sẽ nhanh chóng tìm được việc làm, nên sự dịch chuyển lao động ra khỏi nông nghiệp không chỉ phụ thuộc vào mức chênh lệc thu nhập mà còn vào xác suất tìm được việc làm. Khả năng tìm được việc làm của người lao động từ nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố: Tính năng động của khu vực công nghiệp, mức độ thất nghiệp của lao động ở thành phố và tay nghề của những người đi tìm việc làm từ nông thôn. Nghiên cứu của Caselli và coleman (2001) cũng như Lucas (2004) cũng đi đến kết luận rằng việc đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng và tay nghề là yếu tố quan trọng hạn chế chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang các khu vực khác. Nếu lao động có trình độ tay nghề thấp, thể lực kém, kỷ luật kém thì chỉ có thể làm việc trong các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ giản đơn tạo ra giá trị gia tăng thấp, do đó, cơ cấu ngành chậm chuyển dịch và tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng. Ngược lại, chỉ với lực lượng lao động kỹ năng cao, thể lực tốt, có tác phong công nghiệp mới có điều kiện phát triển những ngành, lĩnh vực công nghệ cao tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Chính vì vậy, Nhật Bản và NIEs đã rất chú trọng chuẩn bị nguồn cung lao động có trình độ và kỹ năng theo kịp và thậm chí đi trước cầu lao động nhằm tránh tăng trưởng chậm lại và gia tăng bất bình đẳng về tiền lương.

Kết luận chương 1

Trong chương 1, luận án đã hệ thống các khái niệm về tăng trưởng kinh tế, các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế; các khái niệm về cơ cấu kinh tế, CDCCKT và các yếu tố tác động đến CDCCKT. Từ những mô hình lý thuyết, các khái niệm, luận án đã xem xét làm rõ mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích khách quan, cho thấy mối quan hệ của CDCCKT và tăng trưởng kinh tế là quan hệ hai chiều. Quá trình CDCCKT là một quá trình tất yếu gắn với sự tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhịp độ phát triển, tính bền vững của quá trình tăng trưởng lại phụ thuộc vào khả năng CDCCKT linh hoạt, phù hợp với các điều kiện và các lợi thế của một nền kinh tế. 

Luận án cũng đã trình bày một cách có hệ thống các mô hình lý thuyết về CDCCKT, mô hình tăng trưởng kinh tế. Cũng trong chương này, tác giả đã tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN DỊCH       CƠ CẤU KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Cơ chế tác động qua lại giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế

Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế

Cơ chế tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng kinh tế rất phức tạp. Như trong chương 1 đã phân tích, biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế được phản ánh ở 3 nội dung chuyển dịch chủ yếu, đó là: Chuyển dịch trong cơ cấu GDP, chuyển dịch trong cơ cấu lao động và chuyển dịch trong cơ cấu xuất khẩu. Vì vậy để thấy rõ cơ chế tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế cần phân tích cơ chế tác động của từng thành phần này tới tăng trưởng kinh tế.

Tác động của yếu tố chuyển dịch cơ cấu lao động

Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành sẽ tạo ra thay đổi năng suất lao động xã hội và do đó tác động đến tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế.

Theo lý thuyết của A. Lewis (1954), J. Fei và G. Ranis (1964), nền kinh tế của các nước đang phát triển là nền kinh tế nhị nguyên, theo nghĩa các nền kinh tế này có hai hệ thống song song cùng tồn tại là hệ thống kinh tế nông nghiệp truyền thống với năng suất thấp và hệ thống kinh tế công nghiệp hiện đại với năng suất cao. Chuyển dịch cơ cấu ngành sẽ làm chuyển dịch lao động từ những ngành năng suất lao động thấp (ngành nông nghiệp) sang các ngành có năng suất và hiệu quả cao hơn (ngành công nghiệp và dịch vụ). Việc dịch chuyển lao động như vậy sẽ khiến cho năng suất lao động của toàn bộ nền kinh tế tăng lên như Cornwall (1994) đã phân tích: Tác động của phân bố lại lao động tới tăng trưởng năng suất trung bình có thể được phân chia thành hai bộ phận. Thứ nhất, thay đổi tỷ trọng của lao động ở một khu vực có thể làm thay đổi tỷ trọng sản lượng của nó, điều này làm tăng trưởng năng suất toàn nền kinh tế phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng năng suất của khu vực hấp thụ nhiều lao động. Thứ hai, khi lao động chuyển dịch sang một khu vực có mức năng suất cao hơn, tỷ lệ tăng trưởng năng suất trung bình sẽ tăng, giả định các yếu tố khác giữ nguyên. Ngược lại, khi lao động chuyển dịch sang khu vực có năng suất thấp hơn, thì tốc độ tăng của năng suất xã hội sẽ giảm xuống. Nhìn chung, khu vực công nghiệp và dịch vụ có mức năng suất cao hơn các khu vực khác, do đó khi lao động chuyển dịch sang khu vực công nghiệp và dịch vụ sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng năng suất toàn nền kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu lao động không chỉ diễn ra giữa các ngành cấp I (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) mà ngay trong nội bộ mỗi ngành, cũng sẽ có sự dịch chuyển lao động từ những phân ngành có năng suất lao động thấp sang những phân ngành có năng suất lao động cao hơn. Sự chuyển dịch trong nội bộ ngành cũng sẽ làm năng suất của ngành và do đó sẽ ảnh hưởng tới năng suất toàn nền kinh tế.

Hơn nữa, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, phân công lao động quốc tế phát triển ở trình độ cao chưa từng thấy đã dẫn đến xu hướng chuyên môn hóa không chỉ diễn ra theo ngành mà còn theo khu vực địa lý. Thực tế đó đã hình thành nên kiểu tổ chức sản xuất cho phép phân công và hợp tác giữa các khu vực địa lý trên toàn cầu với nhau dưới hình thức chuỗi giá trị toàn cầu. Tiến bộ khoa học công nghệ diễn ra với tốc độ chóng mặt với những thành tựu mang tính cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã giúp chia nhỏ chuỗi giá trị và đặt các hoạt động sản xuất ở bất cứ nơi nào có thể giúp giảm chi phí. Kết quả là toàn cầu hóa chuỗi giá trị đã dẫn đến việc phân tán hoạt động sản xuất, khiến cho các công đoạn sản xuất khác nhau được đặt ở các địa điểm tối ưu khác giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. Hiện tượng này được gọi là chia sẻ sản xuất quốc tế và hội nhập theo chiều dọc của sản xuất, có quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng của mạng lưới sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh như vậy, việc dịch chuyển lao động trong nội bộ của một phân ngành sản xuất, như dệt may, từ nấc thang thấp của chuỗi giá trị, ví dụ gia công may mặc, lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị, ví dụ thiết kế sản phẩm may mặc, cũng làm năng suất lao động của nền kinh tế gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành rất quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay.

Trong trường hợp lao động dịch chuyển theo chiều hướng ngược lại, tức là dịch chuyển từ ngành có năng suất lao động cao sang ngành có năng suất lao động thấp, việc chuyển dịch cơ cấu lao động như vậy sẽ làm giảm năng suất của toàn nền kinh tế từ đó dẫn đến làm giảm tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, chuyển dịch cơ cấu ngành có thể có tác động tích cực và có tác động tiêu cực tới năng suất lao động xã hội và do đó sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, nếu lao động chuyển dịch sang các ngành không những có năng suất lao động cao mà còn có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động cao thì càng làm tăng trưởng năng suất lao động của nền kinh tế tăng, hiệu ứng tương tác mang tính tích cực sẽ càng được khuếch đại hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng tương tác sẽ mang tính tiêu cực nếu các ngành có năng suất lao động tăng trưởng nhanh nhưng không thể duy trì tỷ trọng việc làm cao trong nền kinh tế [29].

Tác động của sự thay đổi tỷ trọng các ngành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu này, bản thân cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch theo hướng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng lớn, tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống, tỷ trọng các ngành chế biến, đặc biệt là chế biến sâu ngày càng lớn; Trong ngành nông nghiệp tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm. Mặc dù trong điều kiện hiện đại ngày nay, ngành nông nghiệp có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới làm cho năng suất lao động tăng lên nhiều so với trước đây, song so với ngành công nghiệp và dịch vụ tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp vẫn thấp hơn nhiều do đặc điểm vốn có của nó là bị giới hạn bởi đất đai canh tác và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Do vậy khi tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên, với tốc độ tăng trưởng cao của chúng sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế tăng lên.

Tác động của chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu đến tăng trưởng

Việc thúc đẩy hoạt động ngoại thương tạo điều kiện cho các quốc gia đạt được tăng trưởng kinh tế. Với chính sách thương mại mở cửa hơn, các hộ gia đình và doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn về chất lượng, giá cả và chủng loại hàng hóa so với khi chỉ mua hàng nội địa hay nói một cách khác nó cho phép mở rộng khả năng tiêu dùng của một quốc gia vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất. Kết quả của hoạt động ngoại thương (NX = XK – NK) được đánh giá qua cân đối thu chi ngoại tệ và qua đó sẽ làm tăng hoặc giảm thu nhập của đất nước, do đó tác động tới tổng cầu của nền kinh tế. Khi hoạt động ngoại thương có mức xuất siêu (NX>0), tổng quỹ tiền tệ của nền kinh tế tăng lên, mức tiêu dùng của nền kinh tế tăng, đường tổng cầu (AD) dịch chuyển sang phải, nền kinh tế tăng trưởng từ Y0 đến Y1, ngược lại khi hoạt động ngoại thương nhập siêu (NX<0), mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế sẽ giảm từ Y0 xuống Y2 (Biểu đồ 2.1). Không những tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua việc tác động trực tiếp lên tổng cầu của nền kinh tế, hoạt động ngoại thương còn tạo điều kiện cải thiện các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất trong nước để từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Dựa vào lý thuyết lợi thế so sánh để xuất khẩu sản phẩm, các quốc gia có thể sử dụng có hiệu quả hơn các yếu tố nguồn lực sẵn có của mình, điều này giúp gia tăng sản lượng sản xuất của những lĩnh vực này, từ đó gia tăng thu nhập và thúc đẩy quá trình thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu các sản phẩm mà sản xuất không có lợi thế ở trong nước, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ, giúp các nước đi sau có thể tiếp nhận được công nghệ mới, thông qua quá trình “vừa làm vừa học” sẽ khiến trình độ kỹ thuật sản xuất trong nước tăng lên và đi kèm với nó là sự gia tăng năng suất lao động. Tác động này của hoạt động ngoại thương đặc biệt hữu ích đối với các nước đang phát triển, những nước với trình độ kỹ thuật của sản xuất thấp, lao động có kỹ năng thấp và đặc biệt là thiếu vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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Biểu đồ 2.1: Tác động của ngoại thương tới tăng trưởng kinh tế

Như vậy, hoạt động ngoại thương nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng có vai trò to lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Tác động của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế không chỉ thể hiện ở khối lượng kim ngạch mà điều quan trọng là ở cơ cấu xuất khẩu. Nhìn chung, các lý thuyết thương mại truyền thống đều cho rằng một quốc gia sẽ thu được nhiều lợi ích hơn nếu tiến hành chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm mà mình có lợi thế so sánh (tài nguyên thiên nhiên, lao động và vốn). Trong điều kiện ngày nay, ngoài lợi thế tĩnh còn phải tính đến cả lợi thế động. Theo đó, một cơ cấu mặt hàng xuất khẩu hợp lý, phù hợp với điều kiện đất nước và thị trường thế giới sẽ cho phép thu được hiệu quả cao và tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên cũng như cơ cấu kinh tế nói chung, tác động của cơ cấu xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế cũng có cơ chế hết sức phức tạp, chịu sự chi phối của cả các yếu tố về bên cung cũng như bên cầu của xuất khẩu.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thể hiện năng lực sử dụng các yếu tố đầu vào, tạo nên tính chất, sự vận động của các chỉ tiêu tăng trưởng và ảnh hưởng lan tỏa của nó đến các lĩnh vực đời sống – kinh tế – xã hội  – môi trường.

 Như đã trình bày trong chương trước, chất lượng tăng trưởng kinh tế được phản ánh qua các tiêu chí sau đây:

- Hiệu quả kinh tế đạt được của tăng trưởng được đo bằng các chỉ tiêu: Năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ VA/GO, mật độ kinh tế.

- Cấu trúc tăng trưởng: Phản ánh ở tỷ trọng đóng góp của các ngành vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

- Cấu trúc đầu vào của tăng trưởng kinh tế: Biểu hiện ở tỷ lệ đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất tổng hợp các yếu tố (TFP) vào tăng trưởng.

Rõ ràng, một cơ cấu kinh tế hợp lý và hiệu quả cần phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí chất lượng tăng trưởng nói trên. Trong điều kiện tăng trưởng kinh tế hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Một là, phản ánh đúng các quy luật khách quan bao gồm các quy luật tự nhiên, kinh tế-xã hội, nhất là các quy luật kinh tế như: Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, những quy luật của kinh tế thị trường như: Quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ, các quy luật của tái sản xuất như: Quy luật năng xuất lao động, quy luật tích lũy, phân phối tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân;

- Hai là, đảm bảo khai thác tối đa các tiềm năng, nguồn lực của cả nước, các ngành các địa phương và lãnh thổ qua các phương án sản xuất kinh doanh;

- Ba là, sử dụng được ngày càng nhiều lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh giữa các nước, các vùng và các khu vực. Vai trò này gắn liền với việc hình thành “cơ cấu kinh tế mở”. Ở góc độ vĩ mô phải gắn với việc xây dựng chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất không hiệu quả, gắn với sự phân công lao động và thương mại quốc tế.

- Bốn là, phản ánh được xu hướng phát triển của cuộc cách mạng KHCN, xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa;

- Năm là, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm thước đo kết quả cuối cùng của một cơ cấu kinh tế tối ưu.


Hình: 2.1 Cơ chế tác động giữa chuyển dịch cơ cấu ngành

và tăng trưởng kinh tế

Nguồn: Tác giả

Tác động trở lại của tăng trưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành 

Khi tăng trưởng tiếp tục diễn ra theo thời gian, thu nhập tăng lên và làm cho cơ cấu kinh tế có xu hướng thay đổi đáng kể theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, từ lịch sử phát triển của các nước cho thấy sự thay đổi cơ cấu ngành tuân theo các quy luật phổ biến sau đây:

- Tỷ trọng sản lượng của khu vực nông nghiệp trong GDP giảm xuống, trong khi tỷ trọng từ khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng lên.

- Tỷ trọng của lực lượng lao động tham gia hoạt động nông nghiệp giảm xuống  trong khi tỷ trọng lực lượng lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng lên.

- Tỷ trọng hàng hoá và dịch vụ bán ra trên các thị trường nhiều hơn, vì nhiều hàng hoá và dịch vụ mà trong giai đoạn phát triển ban đầu do các hộ gia đình tự sản tự tiêu bắt đầu được sản xuất bởi các doanh nghiệp và được bán rộng rãi trên thị trường.

- Tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa được chế biến tăng lên trong khi tỷ trọng các sản phẩm thô hoặc sơ chế giảm xuống; tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và vốn cao ngày càng tăng lên trong khi tỷ trọng sản phẩm chứa hàm lượng lao động cao giảm xuống.

Những thay đổi đặc trưng này về cơ cấu ngành trong quá trình tăng trưởng kinh tế có thể lý giải bằng quy luật E.Engel và quy luật A.Fisher. 

Ngay từ cuối thế kỷ 19, một quy luật tiêu dùng thực nghiệm đã được Ernst Engel (nhà kinh tế người Đức) đề xướng. Bằng quan sát thực nghiệm, Engel đã nhận thấy rằng khi thu nhập của các gia đình tăng lên đến một mức độ nhất định thì tỷ lệ chi tiêu của họ cho lương thực, thực phẩm giảm đi. Đường Engel (Engel curve) là một đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng cá nhân về một loại hàng hoá cụ thể. Đường Engel được minh hoạ dưới đây:   

           Tiêu dùng

                                                                    Đường Engel 

                          0                                                      Thu nhập 
Biểu đồ 2.2: Đường Engel

Độ dốc của đường này ở bất kỳ điểm nào chính là xu hướng tiêu dùng biên của hàng hoá đó và cho thấy tỷ số thay đổi tiêu dùng so với thay đổi thu nhập, nó phản ánh độ co giãn của tiêu dùng một loại hàng hoá cụ thể đối với thu nhập dân cư ((D/I). Như vậy, đường Engel thể hiện quy luật tiêu dùng đối với hàng hoá là lương thực thực phẩm có xu hướng dốc lên với độ dốc cao ở đoạn đầu, sau đó độ dốc giảm dần (độ co giãn của cầu hàng hoá theo thu nhập dương) và cuối cùng là có xu hướng đi xuống khi thu nhập gia đình đạt đến một mức độ nhất định (độ co giãn âm). Do chức năng chính của khu vực nông nghiệp là sản xuất lương thực thực phẩm nên có thể suy ra là tỷ trọng nông nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế sẽ giảm đi khi thu nhập tăng lên.

Quy luật Engel được phát hiện cho sự tiêu dùng lương thực thực phẩm nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng của các hàng hoá khác. Các nhà kinh tế gọi các hàng hoá nông sản là hàng hoá thiết yếu, các hàng hoá công nghiệp là hàng hoá lâu bền và cung cấp sản phẩm dịch vụ là hàng hoá cao cấp. Qua quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng: Trong quá trình gia tăng thu nhập, thì tỷ lệ gia tăng chi tiêu cho hàng hoá lâu bền có xu hướng gia tăng nhưng với mức độ nhỏ hơn mức tăng thu nhập (tức là 0< (D/I< 1), còn tỷ lệ chi tiêu cho hàng hoá dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng, độ dốc của đường Engel đối với hàng hoá này càng ngày càng cao và đến một mức thu nhập nào đó thì   (D/I >1 tức là tốc độ tăng tiêu dùng lớn hơn tốc độ tăng thu nhập.

Năm 1935, trong cuốn "Các quan hệ kinh tế của tiến bộ kỹ thuật", trên cơ sở quan niệm nền kinh tế gồm 3 khu vực: Khu vực thứ nhất bao gồm ngành nông, lâm, ngư nghiệp và khai thác khoáng sản; khu vực thứ 2 bao gồm các ngành công nghiệp chế biến, xây dựng và khu vực thứ 3 là các ngành dịch vụ, A. Fisher (nhà kinh tế người Mỹ) đã phân tích: Theo xu thế phát triển khoa học công nghệ, ngành nông nghiệp dễ có khả năng thay thế lao động nhất, việc tăng cường sử dụng máy móc thiết bị và các phương thức canh tác mới đã tạo điều kiện cho nông dân nâng cao được năng suất lao động. Kết quả là để đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cần thiết cho xã hội thì không cần đến một lượng lao động như cũ và vì vậy, tỷ lệ lực lượng lao động nông nghiệp có xu hướng giảm dần trong cơ cấu ngành kinh tế. Trong khi đó ngành công nghiệp là ngành khó có khả năng thay thế lao động hơn nông nghiệp do tính chất phức tạp hơn của việc sử dụng công nghệ kỹ thuật mới, mặt khác độ co giãn của nhu cầu tiêu dùng loại sản phẩm này là đại lượng lớn hơn 0 vì vậy theo sự phát triển kinh tế, tỷ trọng lao động công nghiệp có xu hướng tăng lên. Ngành dịch vụ được coi là khó có khả năng thay thế lao động nhất do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của việc tạo ra nó, rào cản cho sự thay thế công nghệ và kỹ thuật mới rất cao. Trong khi đó, độ co giãn của nhu cầu sản phẩm dịch vụ khi nền kinh tế ở trình độ phát triển cao là lớn hơn 1 tức là tốc độ tăng cầu tiêu dùng lớn hơn tốc độ tăng thu nhập. Vì vậy, tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ sẽ có xu hướng tăng và tăng càng nhanh khi nền kinh tế càng phát triển. Những kết luận của A. Fisher đã gợi ra những nội dung khá rõ nét khi nghiên cứu về xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình phát triển.

Từ những cơ sở lý thuyết nêu trên có thể rút ra xu hướng có tính quy luật chung của sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những nội dung cụ thể của xu hướng này thể hiện: Một là tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm đi trong khi đó tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng kể cả GDP và lao động. A.Fisher cho rằng tỷ lệ nông nghiệp có thể giảm từ 80% đối với các nước chậm phát triển nhất xuống 11-12% ở các nước công nghiệp phát triển và trong những điều kiện đặc biệt có thể xuống tới 5%. Hiện nay tỷ trọng GDP của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của Mỹ, Nhật chỉ còn khoảng 1-2% trong cơ cấu ngành kinh tế, con số này ở Canada, Đức là 4-5%. Tại các nước NICS, tỷ trọng ngành nông nghiệp cũng chỉ còn khoảng từ 9 đến 15% trong tổng GDP của nền kinh tế. Một xu hướng khác cho thấy khi nền kinh tế bước sang những giai đoạn phát triển cao thì tốc độ tăng của ngành dịch vụ sẽ ngày càng cao hơn so với tốc độ tăng của ngành công nghiệp. Trong ngành công nghiệp tỷ trọng các ngành sản xuất sản phẩm có dung lượng (hàm lượng)vốn cao ngày càng lớn và gia tăng với tốc độ nhanh, tỷ trọng các ngành sản phẩm có dung lượng lao động cao sẽ giảm dần. Đối với ngành dịch vụ, theo sự phát triển kinh tế, các ngành dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, luật, giáo dục, y tế, du lịch sẽ có tốc độ tăng nhanh và chiếm tỷ trọng cao. Theo số liệu năm 2005 (báo cáo phát triển thế giới 2007) thì tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ trong các nước thu nhập cao lên đến 72%, trong đó Mỹ là 77%, Pháp 76%, Nhật 68%, Úc 71%v.v...Trong khi đó tỷ trọng dịch vụ chiếm trong GDP ở các nước thu nhập thấp chỉ đạt khoảng 30- 40%.

Tóm lại như đã phân tích ở trên, chuyển dịch cơ cấu ngành có thể dẫn tới tăng trưởng năng suất lao động xã hội và do đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đến lượt nó năng suất lao động xã hội cao hơn có thể thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nhanh hơn. Mặc dù vậy, vòng tròn nhân quả này là một con dao hai lưỡi vì : Khi năng suất lao động không tăng hoặc chậm sẽ làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành và từ đó năng suất lao động lại càng chậm cải thiện hơn. Cũng như vậy, khi cơ cấu ngành chuyển dịch chậm sẽ làm năng suất lao động tăng trưởng chậm và từ đó càng làm chậm đi quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Chính sự tác động qua lại hoặc có tính chất thúc đẩy hoặc có tính chất kìm hãm tiếp diễn như vậy đã hình thành nên nguyên lý nhân quả tích lũy trong mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế.

Phương pháp đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế

Các tiêu chí phản ánh tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng

.Độ co dãn giữa tăng trưởng kinh tế và CDCCKT

Để phản ánh ảnh hưởng của CDCCNKT đến tăng trưởng kinh tế có thể sử dụng hệ số co dãn theo công thức:

	
	Tỷ lệ thay đổi tăng trưởng kinh tế

	Eg = 
	                                                   (%)                (2.1)

	      
	Tỷ lệ thay đổi CDCCKT


Trong đó: -  Tỷ lệ thay đổi tăng trưởng kinh tế được xác định: 
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 Tỷ lệ  thay đổi CDCC: 
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Hệ số co dãn nói lên rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thay đổi bao nhiêu % khi tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thay đổi 1%. Eg có thể nhận giá trị dương, âm, lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Nếu Eg > 0: Chuyển dịch cơ cấu có tác động thuận đến tăng trưởng kinh tế; Ngược lại nếu Eg<0: Chuyển dịch cơ cấu tácđộng không tích cực đến tăng trưởng; Nếu Eg > 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. Trong khi tính chỉ tiêu tiêu này, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế có độ trễ nhất định. Hiện nay chưa có nghiên cứu chính thức nào về độ trễ trong mối quan hệ trên, để đơn giản, tác giả giả thiết độ trễ là một thời kỳ.

Để lượng hóa mức độ chuyển dịch cơ cấu ngành giữa 2 thời điểm t0 và t1, có thể sử dụng phương pháp véc tơ để tính toán góc chuyển dịch cơ cấu ngành theo công thức sau [23]:

               Cos (() = 
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Trong đó: Si(t0) là tỷ trọng ngành i tại thời điểm t0
                 Si(t1) là tỷ trọng ngành i tại thời điểm t1
                 ( là góc hợp bởi hai vector cơ cấu S(t0) và S (t1). 

Khi đó Cos (() càng lớn bao nhiêu thì các vector cơ cấu càng gần nhau bấy nhiêu và ngược lại. Khi Cos (() = 1 thì góc giữa hai vector này bằng 00​​​​ điều đó có nghĩa là hai cơ cấu đồng nhất. Khi Cos (() = 0 thì góc giữa hai vector này bằng 900​​​​ và các vector cơ cấu là trực giao với nhau. Như vậy: 00​​​​  ( ( ( 900​​​​.

Để đánh giá một cách trực giác sự chuyển dịch có thể so sánh góc ( với giới hạn tối đa của sự sai lệch giữa hai vector. Do vậy tỷ số (/90 phản ánh tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu (ở đây góc ( đã được chuyển từ radian sang độ).

. Sự thay đổi về năng suất các yếu tố nguồn lực

Theo Michael Porter [39], khái niệm có ý nghĩa quyết định về năng lực cạnh tranh là năng suất (productivity), trong đó năng suất được đo bằng giá trị gia tăng do một đơn vị lao động (hay một đơn vị vốn) tạo ra trong một đơn vị thời gian. Năng suất là nhân tố quyết định quan trọng nhất của mức sống dài hạn và là nguyên nhân sâu xa của thu nhập bình quân đầu người. Để tăng trưởng năng suất bền vững đòi hỏi nền kinh tế phải được liên tục hoàn thiện, trước hết và quan trọng nhất là hoàn thiện cơ cấu kinh tế.

Năng suất sử dụng các nguồn lực (bao gồm vốn, lao động, đất đai và các tài nguyên khác) đóng vai trò trung tâm, một mặt vì nó là thước đo chính xác nhất và có ý nghĩa duy nhất cho năng lực cạnh tranh, mặt khác nó là nhân tố quyết định sự thịnh vượng của các địa phương (địa phương ở đây dùng để chỉ một đơn vị kinh tế, có thể là một tỉnh, một thành phố, một vùng (như Đồng bằng sông Cửu Long), một quốc gia, thậm chí là một khu vực kinh tế (như ASEAN hay EU). Như vậy, năng suất (cao hay thấp) chính là chỉ tiêu tập trung nhất để đánh giá năng lực cạnh tranh của địa phương và cũng là tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong phạm vi luận án, các nguồn lực được phân tích bao gồm nguồn lực lao động và vốn đầu tư, tương ứng là năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Năng suất lao động xã hội tính bằng GDP theo giá thực tế (hoặc giá so sánh) chia cho tổng số lao động đang làm việc, phản ánh hiệu quả của tăng trưởng ở góc độ sử dụng lao động sống. Một điều dễ nhận thấy rằng, khi năng suất lao động thấp và tăng chậm, thì chẳng những tác động không tốt đến tăng trưởng GDP, mà còn chứng tỏ giá trị thặng dư tạo ra thấp, ảnh hưởng đến tích lũy, tái đầu tư để mở rộng cũng như nâng cao mức sống. Hiện nay, năng suất lao động của các nước đang phát triển (Việt Nam không phải là ngoại lệ) còn rất thấp so với các nước phát triển và thấp so với các nước công nghiệp mới ở Đông Á. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động ở các nước đang phát triển thấp. Một mặt, do chất lượng lao động, trình độ công nghệ còn thấp; mặt khác, còn vì tình trạng thất nghiệp cao, bao gồm cả hữu hình và trá hình. 
Vì vậy, mục tiêu CDCCKT là phải hướng đến nâng cao hiệu quả và chất lượng tăng trưởng kinh tế, đặt ra hai yêu cầu: Vừa nâng cao chất lượng lao động, nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động, vừa phải quan tâm đến các chương trình giải quyết việc làm cho người lao động.

Suất đầu tăng trưởng thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đầu tư, tức là hiệu suất sử dụng vốn và thể hiện bằng hệ số giữa tỷ lệ vốn đấu tư phát triển so với tốc độ tăng trưởng GDP. Tức là để tạo ra một đơn vị đầu ra tăng trưởng thì phải cần bao đơn vị đầu vào của vốn đầu tư. Theo lý thuyết, nếu tỷ lệ này cao chứng tỏ chi phí về vốn cho tăng trưởng cao, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Và ngược lại, nếu hệ số này thấp thì chi phí vốn cho tăng trưởng thấp hay hiệu suất sử dụng vốn cao.

Tuy vậy, khi sử dụng chỉ tiêu hệ số ICOR để đánh giá hiệu quả sử dụng cần phải tính toán đến yếu tố công nghệ kỹ thuật của nền kinh tế. Công nghệ càng đơn giản, lạc hậu thì vốn đầu tư càng ít và công nghệ càng hiện đại thì đòi hỏi vốn càng cao hơn. Theo logic của quá trình phát triển, các nước sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, đòi hỏi vốn càng cao hơn, sản phẩm sản xuất ra được cấu thành bởi vốn ngày càng nhiều hơn cấu thành bởi lao động, vì vậy, suất đầu tư tăng trưởng cao là một xu hướng đúng. Do đó, khi dùng hệ số ICOR để đánh giá và so sánh hiệu quả đầu tư giữa các giai đoạn hay giữa các nước với nhau, cần phải xem xét đến sự đồng nhất về trình độ công nghệ đầu tư. Suất đầu tư tăng trưởng của Mỹ khoảng 9; của Việt Nam khoảng 5, điều đó không có nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn của Mỹ thấp hơn Việt Nam mà là Mỹ thường đầu tư vào công nghệ đòi hỏi nhiều vốn hơn ở Việt Nam. Một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam được đánh giá là suất đầu tư tăng trưởng cao hơn so với mức độ đáng có của nó do hiệu quả sử dụng vốn thấp, đầu tư quá dàn trải và còn nhiều hiện tượng tiêu cực trong sử dụng vốn đầu tư.

Có hai phương pháp tính hệ số ICOR

- Phương pháp thứ nhất: 
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Trong đó, I1 là tổng vốn đầu tư của năm nghiên cứu, Y1 là GDP của năm nghiên cứu, và Y0 là GDP của năm trước đó. Các chỉ tiêu về vốn đầu tư và GDP để tính hệ số ICOR theo phương pháp này phải được đo theo cùng một loại giá (giá thực tế hoặc giá so sánh).

- Phương pháp thứ hai: 
[image: image13.wmf]Y

g

Y

I

ICOR

=





     

Trong đó, 
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 là tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP, 
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là tốc độ tăng GDP. Hệ số ICOR tính theo phương pháp này thể hiện: để tăng thêm 1% GDP đòi hỏi phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP.

. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá trị sản xuất ( VA/ GO)

Tốc độ tăng trưởng VA (GDP) nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng GO phản ánh nền kinh tế “tăng trưởng nhờ gia công”, khi đó nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hàng hóa trung gian nhập khẩu từ bên ngoài. Điều đó, phản ánh nền kinh tế mang tính bị động lớn và luôn có nguy cơ bị tắc nghẽn. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của GO cao hơn GDP chứng tỏ sự gia tăng ngày càng cao của chi phí trung gian, làm cho tỷ trọng phần chi phí trung gian (IC) trong GO ngày càng cao và kết quả là phần giá trị gia tăng (VA) trong GO giảm đi, như vậy, hiệu quả tăng trưởng sẽ thấp.

Thực tế đã chứng minh, phần “giá trị gia công” thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong chuỗi giá trị và ngày càng nhỏ theo xu hướng phát triển của khoa học công nghệ. Nếu một nền kinh tế chuyên “gia công” chắc chắn sẽ không thể làm giàu được và lại càng không thể bền vững được. 

Như vậy, rõ ràng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và có hiệu quả sẽ dẫn đến tỷ lệ gia công ngày càng giảm xuống, cùng với nó là  tỷ lệ VA/GO ngày càng tăng lên, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

.Cấu trúc đầu vào của tăng trưởng (đóng góp của TFP) [20]

CDCCKT làm thay đổi cấu trúc đầu vào của tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế xét về phương diện nguồn gốc, tức là xem xét các yếu tố tác động, có thể chia thành hai loại là tăng trưởng theo chiều rộng và tăng trưởng theo chiều sâu.

Tăng trưởng theo chiều rộng, là loại tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn (K), tăng số lượng lao động (L) và tăng cường khai thác tài nguyên (R). 

Tăng trưởng theo chiều sâu, là loại tăng trưởng do năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tức là nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). TFP là yếu tố tổng hợp phản ánh tác động động của yếu tố khoa học công nghệ, vốn nhân lực, khía cạnh thể chế, cơ chế tác động đến khả năng tiếp nhận, nghiên cứu và vận hành khoa học công nghệ và vốn nhân lực vào hoạt động sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế. Theo xu hướng chung của quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, cần phải xem xét đến vai trò của yếu tố TFP. Đánh giá vai trò của TFP trong tăng trưởng kinh tế dựa vào:

(i) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố này trong kết quả tăng trưởng

(ii) Các điều kiện cần thiết cho vận hành yếu tố công nghệ mới vào hoạt động kinh tế như: trình độ công nghệ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, quy mô vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sự phát triển hoạt động giáo dục đào tạo và kết quả là sự gia tăng quy mô của nguồn vốn nhân lực, thể chế chính sách phù hợp để tạo ra các nhân tố cần thiết cho quá trình tích tụ công nghệ; năng lực cạnh tranh công nghệ của nền kinh tế nói riêng và năng lực cạnh tranh tăng trưởng nói chung. 

Tốc độ tăng TFP được tính theo công thức: 
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Trong đó, gY là tốc độ tăng GDP, gK là tốc độ tăng vốn hoặc tài sản cố định, gL là tốc độ tăng lao động làm việc, ( và ( lần lượt là hệ số đóng góp của vốn và lao động (( + ( = 1), thường được xác định bằng phương pháp hạch toán hoặc dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas.

Ở các nước phát triển, các yếu tố chiều rộng đã được khai thác ở mức tối đa, thậm chí nhiều yếu tố có xu hướng giảm dần và trở nên ngày một khan hiếm như lao động, tài nguyên thiên nhiên, trong khi đó các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu khá phát triển như trình độ nguồn nhân lực, trình độ khoa học kỹ thuật, thì thường thực hiện lựa chọn mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đóng góp của yếu tố TFP vào tăng trưởng chiếm tỷ trọng cao. 

Đối với các nước đang phát triển, nơi mà các yếu tố tăng trưởng theo chiều rộng vẫn còn khá rồi rào, nhất là số lượng lao động đông đảo, giá rẻ, nguồn tài nguyên thiên nhiên đang nằm trong quá trình khám phá, trong khi đó chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ còn thấp thì cần thiết phải coi trọng các yếu tố tăng trưởng theo chiều rộng, số điểm phần trăm tăng trưởng ở các nước đang phát triển thường được tạo nên chủ yếu bởi yếu tố vốn và lao động. 

Tuy vậy, xét theo xu thế phát triển, các nước đang phát triển cần phải có chiến lược chuyển dần sang tăng trưởng theo chiều sâu, đây vừa là yếu tố bảo đảm hiệu quả của tăng trưởng, vừa duy trì khả năng tăng trưởng trong dài hạn.

Trình độ khoa học công nghệ thấp kém ở các nước đang phát triển còn thể hiện rõ hơn khi so sánh với các nước phát triển về tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa mang tính công nghệ cao. Chính vì thế mà đóng góp của yếu tố công nghệ vào tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển còn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển.

Sử dụng mô hình định lượng đánh giá tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế

- Để ước lượng một cách có cơ sở khoa học ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế có thể sử dụng mô hình kinh tế lượng. Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng có hai ưu điểm:

- Thứ nhất, các ảnh hưởng của CDCCNKT đối với tăng trưởng không chỉ giới hạn ở hiệu ứng trực tiếp mà còn bao gồm cả các hiệu ứng gián tiếp là kết quả của việc lan tỏa ảnh hưởng giữa các hoạt động khác nhau. Những hiệu ứng lan tỏa đó có thể bắt nguồn từ việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới (liên quan đến người tiêu dùng) cũng như qua việc truyền bá kiến thức, ví dụ các phương pháp sản xuất có độ phức tạp cao về mặt công nghệ (liên quan đến người sản xuất)…

- Thứ hai, là khả năng kiểm soát tác động của các nhân tố quan trọng khác ngoài việc tác động của CDCCNKT lên tăng trưởng.Thực tế, bên cạnh tác động của CDCCNKT còn có thể có nhiều nhân tố khác cũng tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. Về mặt lý thuyết, các nhân tố này có thể là các nhân tố tác động từ phía cung như vốn đầu tư, lao động, tài nguyên, khoa học công nghệ. Các nhân tố này cũng có tác động đến cầu tiêu dùng của nền kinh tế như tiêu dùng của khu vực tư nhân, chính phủ, độ mở cửa của nền kinh tế, thể chế,...

- Để ước lượng ảnh hưởng của CDCCNKT đến tăng trưởng GDP, bộ số liệu được sử dụng là bộ số liệu cấp tỉnh, dạng hàm được sử dụng là hàm hồi quy sử dụng dữ liệu mảng (panel data) có hiệu ứng cố định. Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng với bộ số liệu dưới dạng dữ liệu bảng trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tăng trưởng đã được Islam đề xuất lần đầu tiên vào năm 1995 và sau đó được sử dụng rộng rãi, ngay cả ở Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu dữ liệu bảng sẽ cho phép kiểm soát được vấn đề không đồng nhất giữa các đối tượng nghiên cứu vì bộ số liệu dữ liệu bảng sẽ cho phép chỉ thể hiện vấn đề không đồng nhất ở hệ số chặn. Dạng hàm hồi quy tác động của CDCCNKT tới tăng trưởng kinh tế (GDP) được xây dựng trên nghiên cứu của M.Peneder (2002) [29] :

Dạng hàm hồi quy cụ thể như sau:

ln GDPi,t = α + β1 lnLDi,t + β2VDT/GDPi,t-1 + β3lnVDTi,t + β4TTNNi,t-1 + ui,t    (2.2)

Trong đó:

GDPi,t - là GDP của tỉnh i năm t;

ln LD - là tăng trưởng lao động trong độ tuổi (quan hệ thuận);

VDT/GDPi,t-1 - tỷ lệ vốn đầu tư/GDP của năm trước (quan hệ thuận);

lnVDTi,t - là tỷ lệ tăng vốn đầu tư (quan hệ thuận);

TTNNi,t-1 - là biến chuyển dịch cơ cấu - tỷ trọng ngành Nông nghiệp.

Trên cơ sở nghiên cứu của M.Peneder (2002), do giới hạn về số liệu và đặc thù của TP.HCM nên tác giả đề xuất mô hình phân tích ở đây được xây dựng bao gồm các nhân tố đầu vào cơ bản truyền thống: Để kiểm định mô hình ta gọi Yt là GDP của thành phố (tỷ đồng); It là tổng vốn đầu tư (tỷ đồng); Lt là số lao động (nghìn người); ARt là tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP (%), là biến đại diện cho cơ cấu ngành. Xt là tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm thô trong tổng giá trị xuất khẩu (%). Yếu tố tài nguyên thiên nhiên khi khai thác sẽ được bổ sung vào vốn đầu tư; yếu tố công nghệ không được đo lường trực tiếp mà sẽ tính gián tiếp.
Dạng hàm hồi quy cụ thể như sau:

ln GDPt  = α + β1 lnIt + β2 lnLt + β3lnARt + β4lnXt + ut 
(2.3)

Trong đó:

GDPt -  Tổng Sản phẩm nội địa của Thành phố năm t;

lnIt - là tăng trưởng vốn đầu tư năm t;

ln Lt - là tăng trưởng lực lượng lao động năm t;

ln ARt - là tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP của thành phố;

lnXt - Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm thô trong giá trị xuất khẩu.


Khi hồi quy mô hình cho TP.HCM, số liệu sử dụng là số liệu thống kê của Thành phố trong giai đoạn 1993-2012 được lấy từ nguồn Cục Thống kê TP.HCM.

- GDP được lấy theo giá cố định 1994 (tỷ đồng);

- Lực lượng lao động là số lao động thực tế tham gia hoạt động kinh tế trong năm (Nghìn người);

- Hệ số giảm phát đầu tư lấy hệ số giảm phát GDP thay thế;

- Vốn đầu tư xã hội giá cố định được tính bằng cách lấy vốn đầu tư xã hội giá hiện hành / hệ số giảm phát đầu tư (tỷ đồng) ;

- Tỷ lệ xuất khẩu thô được tính trên tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của thành phố (%) ;

- Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP (%).

Quy trình phân tích được tiến hành theo hai bước: 

+ Bước 1: Phân tích hồi quy để xác định hệ số co dãn và thực hiện các kiểm định.

+ Bước 2: Xác định đóng góp của từng yếu tố đối với tốc độ tăng trưởng GDP

Phân tích hồi quy: Phương pháp ước lượng α, β, γ, θ từ phương trình (2.3), lấy Logarith hai vế ta sẽ có phương trình tương đương:

LnY=LnA+ αln I +  βlnL + γlnAR+ θlnX

(2.4)

Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (Ordinary Least Square, OLS) trong kinh tế lượng để ước lượng α, β, γ và θ (sử dụng phần mềm SPSS để ước lượng).

Mô hình ước lượng có dạng Logarit-tuyến tính:

LnY​ = LnA+ αln I +  βlnL + γlnAR + θlnX + Ut  
 (2.5)

Ut: Phần dư

Hệ thống kiểm định: Để mô hình hồi quy đảm bảo khả năng tin cậy và hiệu quả, ta cần thực hiện bốn kiểm định chính sau đây [10]:

 Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy.

Mục tiêu của kiểm định này nhằm xem xét biến độc lập tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc hay không (xét riêng từng biến độc lập). Khi mức ý nghĩa (Sinnifitcance, Sig.) của hệ số hồi quy từng phần có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig. <0,05), kết luận tương quan có ý nghĩa thống kê giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

 Mức phù hợp của mô hình.

Mục tiêu của kiểm định này nhằm xem xét có mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc hay không. Mô hình được xem là không phù hợp khi tất cả các hệ số hồi quy đều bằng không và mô hình được xem là phù hợp nếu có ít nhất một hệ số hồi quy khác không.

Giả thuyết: 
H0: Các hồi quy đều bằng không.




       
H1: Có ít nhất một hệ số hồi quy khác không.

Sử dụng phân tích phương sai (Analysis of variace, ANOVA) để kiểm định. Nếu mức ý nghĩa đảm bảo có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig. <0,05%), ta chấp nhận giả thuyết H1, mô hình được xem là phù hợp.

Hiện tượng đa cộng tuyến

Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập có quan hệ gần như tuyến tính. Việc bỏ qua hiện tượng đa cộng tuyến sẽ làm các sai số chuẩn thường cao hơn, giá trị thống kê thấp hơn và có thể không có ý nghĩa. Để kiểm tra hiện tượng này, sử dụng ma trận tương quan Pearson. Nếu hệ số tương quan của các biến độc lập với nhau nhỏ hơn 0,5 có thể chấp nhận không có hiện tượng đa cộng tuyến. Ngoài ra, còn sử dụng thước đo độ phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor, VIF) để kiểm định hiện tượng tương quan giữa các biến độc lập. Điều kiện là VIF<10 để không có hiện tượng đa cộng tuyến.

 Hiện tượng phương sai phần dư thay đổi (Heteroskedasticty)

Phương sai của phần dư thay đổi là hiện tượng các giá trị phần dư có phân phối không giống nhau và giá trị phương sai không như nhau. Bỏ qua phương sai của phần dư thay đổi sẽ làm cho ước lượng OLS của các hệ số hồi quy không hiệu quả, các kiểm định giả thuyết không còn giá trị, các dự báo không còn hiệu quả. Để kiểm tra hiện tượng này, sử dụng kiểm định Spearman, nếu mức ý nghĩa (Sig.) của các hệ tương quan hạng Spearman đảm bảo lớn hơn 0,05, kết luận phương sai phần dư không đổi.

Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu của địa phương

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo mô hình hướng ngoại

CDCCKT theo mô hình hướng ngoại (ở đây là ngoài tỉnh) là đưa nền kinh tế địa phương phát triển theo hướng mở cửa nhiều hơn, thúc đẩy thương mại và thu hút các luồng vốn vào, khuyến khích lợi nhuận giữa việc sản xuất cho thị trường trong tỉnh hay ngoài tỉnh, tạo ra khả năng sinh lời cao hơn trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Có hai loại chiến lược kinh tế mở cửa, đó là:

- Thứ nhất, tạo ra các khuyến khích về giá cả một cách tích cực theo hướng có lợi cho xuất khẩu (chẳng hạn thông qua trợ cấp xuất khẩu).

- Thứ hai, tạo ra sự trung lập thích hợp về giá cả giữa sản xuất cho thị trường trong tỉnh, trong nước với thị trường ngoài nước. Tức là, chuyển các khuyến khích theo hướng có lợi cho sự mở cửa nền kinh tế.

- Đặc điểm của các chính sách hướng ngoại ban đầu ở nhiều nước đang phát triển là xu hướng hướng vào xuất khẩu những hàng nông sản truyền thống và thực hiện chính sách thuế nhập khẩu vừa phải để tăng nguồn thu cho Chính phủ, nhằm nâng cao trình độ của cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xuất khẩu. Mô hình này được thực hiện với các chính sách thương mại thiên về thay thế nhập khẩu, với biểu thuế nhập khẩu đem lại nguồn thu phù hợp mà không cần sự bảo hộ mạnh mẽ.

Sau khi hoàn thành những giai đoạn ban đầu thay thế nhập khẩu, các nước đang phát triển thường chuyển sang các chính sách hướng ngoại đối với các ngành chế tạo máy. Cách tốt nhất là quan tâm đến cung cấp các yếu tố đầu vào cho xuất khẩu trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được đầy đủ. Tài quản lí của Chính phủ ở đây là sự lựa chọn sáng suốt sự thay thế nhập khẩu có hiệu quả và đẩy mạnh xuất khẩu. Xây dựng một chính sách thương mại quốc tế cho phù hợp với nền kinh tế đang phát triển, nhằm phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

CDCCKT hướng ngoại rất có ý nghĩa đối với thuế quan và các hình thức khác của chính sách bảo hộ mậu dịch, chính sách tỷ giá hối đoái và quản lí kinh tế vĩ mô trong nước. Sự mở cửa nền kinh tế có liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hoặc tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán. Việc quyết định hướng ngoại cho dù ở mức độ nào thì nó cũng có nhiều tác động quan trọng đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nó sẽ ảnh hưởng tới việc phân bổ sản xuất giữa các mặt hàng trao đổi được xuất và nhập khẩu, cường độ sử dụng nguồn lực và sự phân phối thu nhập thông qua những tác động đối với thị trường nhân tố sản xuất và thị trường sản phẩm tiêu dùng; mặt khác còn ảnh hưởng tới việc phân bổ đất đai và các nguồn lực khác giữa cây lương thực và cây trồng phục vụ xuất khẩu…

Ưu điểm của mở cửa là thúc đẩy quá trình đổi mới và tăng năng suất lao động nhanh, tạo ra khả năng thích nghi của nền kinh tế, tác động tốt đến quá trình phát triển dài hạn, có tác dụng tốt đối với sự tăng trưởng GDP.

Tuy nhiên, chiến lược kinh tế mở cửa sẽ mang lại cho địa phương và Chính phủ nước đó ít có khả năng hành động theo ý mình hơn; có tác dụng xấu tới công nghệ trong nước do phải dựa vào tư liệu và công nghệ nhập khẩu, đặc biệt đối với các nước nhỏ có thu nhập thấp mà nền kinh tế của họ ở vào vị thế không thuận lợi. Thực hiện chính sách thuế nhập khẩu tương đối cao ở giai đoạn đầu có thể đem lại ảnh hưởng xấu là tăng giá tiêu dùng và một số ngành sản xuất thay thế nhập khẩu. Ngoài ra, khi các điều kiện quốc tế trở nên không thuận lợi thì rủi ro có thể xẩy ra, đem lại không ít hậu quả xấu cho nền kinh tế - xã hội trong nước.                

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo mô hình hướng nội

Với mục tiêu là phát huy tính chủ động của địa phương trong quản lí kinh tế, đảm bảo và duy trì sự phát triển của các ngành sản xuất truyền thống, nhiều nơi trên thế giới đã thực hiện chính sách CDCCKT theo mô hình hướng nội (tức trong tỉnh).

Mô hình hướng nội là chính sách CDCCKT có xu hướng hướng nội, với chiến lược đóng cửa nhiều hơn. Nó khuyến khích theo hướng sản xuất cho thị trường trong tỉnh và trong nước, nhấn mạnh việc thay thế nhập khẩu, tự túc về lương thực và có thể cả các mặt hàng phi mậu dịch.

Ban đầu các địa phương ở các nước đang phát triển lựa chọn các chính sách CDCCKT nhằm thúc đẩy tính tự lực quốc gia, đặc biệt là tăng cường sản xuất lương thực, các nông sản và khoáng sản không được nhập khẩu. Các biểu thuế nhập khẩu cao hoặc hạn ngạch nhập khẩu lương thực được thực hiện, đồng thời cũng đánh thuế vào hàng nhập khẩu nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách từ thuế và làm giảm sức cạnh tranh của nền nông nghiệp định hướng xuất khẩu tương đối so với nền nông nghiệp hướng nội.

Các chính sách trên sẽ đem tới sự mở rộng cho các ngành công nghiệp nhỏ với sự trợ cấp thích hợp và khuyến khích công nghiệp thay thế nhập khẩu. Bên cạnh chính sách bảo hộ chung, họ còn thực hiện sự hỗ trợ có lựa chọn cho nền công nghiệp thay thế nhập khẩu thường được gọi là nền công nghiệp non trẻ.

Chiến lược đóng cửa là thực hiện CNH, HĐH theo hướng thay thế nhập khẩu, núp đằng sau bức tường bảo hộ mậu dịch. Do vậy, ít tạo ra sức ép về cạnh tranh hơn, làm cho cơ cấu sản xuất ít nhạy bén hơn, đông cứng hơn. Ngoài ra, một chiến lược dựa trên cơ sở bảo hộ mậu dịch và thay thế nhập khẩu có xu hướng kèm theo sự hối lộ và độc đoán, gây ra sự trì trệ trong quá trình phát triển, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng GDP.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp khai thác nguồn lực nội tại của địa phương với mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài

Mô hình chung nhất của hầu hết các quốc gia trên thế giới khi phát triển nhanh là một nền kinh tế năng động: Công nghiệp hóa cùng với sự phát triển cân đối giữa các ngành; phát triển hệ thống tài chính, tăng cường các mối quan hệ tài chính nhằm khuyến khích đạt tỷ lệ đầu tư cao; vai trò quan trọng của Chính phủ trong việc hoạch định chính sách và điều chỉnh kinh tế, có khả năng đối phó với những biến động bất thường của nền kinh tế trong nước cũng như ở nước ngoài. Có thể xem xét vai trò của từng nhân tố.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa cùng với sự phát triển cân đối các ngành:

Đây là loại yếu tố có lợi đặc biệt so với phương án chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình này cũng không ủng hộ chiến lược phát triển một ngành duy nhất; nó khẳng định đầu tư là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển, và nó cũng có khả năng ứng phó linh hoạt với những biến đổi bất thường và dễ hòa nhập với quốc tế.

Thực vậy, chẳng hạn một địa phương tìm cách phát triển mà lấy nông nghiệp làm ngành chủ đạo, địa phương đó phải thực hiện chính sách sản xuất sao cho xuất khẩu nông sản phải đạt được một mức thu nhập đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng về sản phẩm chế biến thông qua nhập khẩu. Trong điều kiện là hệ số co giãn của nhu cầu trên thế giới về hàng nông sản là rất thấp, con đường phát triển sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê thì ngay cả ở các nước thành công trong việc theo đuổi đường lối này, tỷ trọng của giá trị nông nghiệp trong GDP cũng rất thấp (cụ thể ở Australia là 4%, ở Niu Dilân là 8% năm 1989), trong khi đó tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp trong GDP lớn hơn nhiều (tương ứng ở hai quốc gia trên là 15% và 17%). Mặt khác, ngành công nghiệp còn là ngành có ưu thế hơn trong việc tạo ra tiến bộ kĩ thuật, tận dụng những đặc trưng của nền sản xuất hiện đại, khuyến khích tăng trưởng trong các khu vực khác của nền kinh tế thông qua việc mua sắm các yếu tố đầu vào, sản xuất đầu ra là các thành phẩm và tư liệu sản xuất.

Tuy nhiên, sự phát triển lành mạnh của ngành nông nghiệp và khai khoáng vẫn có ý nghĩa sống còn đối với thành công của tiến trình công nghiệp hóa. Chúng không những cung cấp phần lớn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, mà còn là nơi cung cấp vốn và lao động cho công nghiệp và tạo ra nhu cầu trong nước về sản phẩm tiêu dùng của công nghiệp. Ngoài ra, sự thành công của hai ngành này còn có ý nghĩa sống còn trong giai đoạn đầu của quá trình CNH, HĐH.

- Phát triển hệ thống tài chính, tăng cường các mối quan hệ nhằm khuyến khích đạt tỷ lệ đầu tư cao cho nền kinh tế:

Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển thì hệ thống tài chính tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với GDP và của cải. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả không phải là một chiều và sự phát triển của khu vực tài chính đã đáp ứng lại nhu cầu ngày càng tăng của các khu vực khác trong nền kinh tế về dịch vụ tài chính, cụ thể ở những khía cạnh sau:

- Giảm rủi ro và tạo ra nguồn tài chính do thu hút ngày càng tăng tổng mức tiết kiệm, tăng vốn đầu tư cho sản xuất, ngăn cản thất thoát vốn ra nước ngoài.


- Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện đa dạng hóa các công cụ tài chính; đáp ứng nhu cầu của người tiết kiệm và các nhà đầu tư về mức độ rủi ro và lợi nhuận.

- Gây áp lực để buộc các nhà đầu tư phải sử dụng các nguồn lực nhằm thu được lợi nhuận tối đa để trả nợ và giữ được chữ tín để có thể tiếp tục vay nợ.

- Cung cấp một hệ thống thanh toán có hiệu quả và an toàn hơn, giảm rủi ro và chi phí của các giao dịch tài chính.

Như vậy, khu vực tài chính hoạt động tốt sẽ thúc đẩy gia tăng đầu tư với tỷ suất lợi nhuận khả quan nhất và chi phí giao dịch thấp nhất. Điều quan trọng là nó có thể khuyến khích tính linh hoạt kinh tế bằng cách tăng hiệu quả của chính sách tiền tệ, tạo một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và tăng khả năng điều chỉnh nhu cầu về tiền tệ thông qua chính sách lãi suất và các chính sách khác.

- Vai trò và nhiệm vụ của Nhà nước đối với nền kinh tế:
Trên thực tế có thể thấy, đó là một nhà nước hoạt động có hiệu quả sẽ tạo ra những thành phần có tính chất sống còn cho sự phát triển. Một lựa chọn tốt nhất là thị trường phải được phát triển trong sự vận hành của Nhà nước với một môi trường chính sách lành mạnh và ổn định cộng thêm một số dịch vụ xã hội cơ bản. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của hệ thống hành chính Nhà nước sẽ phải tìm được sự tương xứng đúng đắn giữa vai trò và năng lực của những chính sách với kết quả của phát triển. Đó là việc điều tiết, tự do hóa và những chính sách kinh tế được thiết lập để khuyến khích thị trường và xã hội; tạo cơ hội và điều kiện phát triển cho khu vực tư nhân, tận dụng sáng kiến của tư nhân và thị trường cạnh tranh; cung cấp những hàng hóa và dịch vụ công cộng thuần túy mà các thị trường không cung cấp đầy đủ; hoạch định những chính sách hợp lí nhằm củng cố và tăng cường niềm tin trong dân chúng. Những công việc Nhà nước cần làm trong quá trình CDCCKT là:

- Đảm bảo nguyên tắc kinh tế thị trường và đáp ứng các mục tiêu xã hội.

- Xây dựng thể chế cho một khu vực Nhà nước có năng lực điều hành vĩ mô.

- Kiềm chế hành động độc đoán chuyên quyền của Nhà nước và nạn tham nhũng, đưa Nhà nước tới gần dân hơn.

- Hoạch định chính sách điều chỉnh đối với CDCCKT.

Xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, có thể nhận định rằng việc lựa chọn một nền kinh tế đóng, tự cung tự cấp không phải là một lựa chọn đúng đắn cho một nền kinh tế có quy mô nhỏ, có thu nhập thấp. Trong khi đó, một nền kinh tế mở cửa có thể thúc đẩy thương mại và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Do đó, việc đưa ra chiến lược kinh tế mở cửa hay đóng cửa có một ý nghĩa rất lớn đối với từng địa phương. 

Chính quyền địa phương một mặt có thể tự giới hạn mình trong một số hành động can thiệp hạn chế, khuyến khích quá trình CDCCKT bằng cách cung cấp thông tin, tư vấn, kết cấu hạ tầng, một khuôn khổ pháp luật và tài chính nhằm hỗ trợ cho mỗi hình thức thay đổi, tìm mọi cách làm giảm bớt những xung đột về lợi ích phát sinh, hạn chế những tổn thất do quá trình CDCCKT gây ra. Ngoài ra, Chính phủ có thể chủ động điều tiết giá cả và các khuyến khích khác theo hướng có lợi, và trực tiếp tham gia vào quá trình thay đổi với tư cách là người điều tiết, người chủ và người đầu tư. Điều đó xuất phát từ lí lẽ cho rằng các hoạt động thị trường chỉ diễn ra một cách từ từ và tăng dần, chuyển dần các nguồn lực; trong khi CDCCKT lại bao gồm cả những thay đổi cấp tiến hơn, mạnh mẽ hơn và do đó cần có bàn tay định hướng của Nhà nước. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, do những khó khăn về ngoại tệ và tích lũy, các Chính phủ lại càng cần phải đạt được sự điều chỉnh nhanh chóng và cấp bách. Hơn nữa, hệ số co dãn giá cả trong giai đoạn ngắn thường là nhỏ, nên ban đầu chỉ đưa lại những phản ứng hạn chế. Thêm vào đó, tính chất không hoàn hảo của thị trường rất phổ biến ở các nước nhỏ có thu nhập thấp.

Tất cả những lí do trên đã giải thích tại sao Nhà nước có một vai trò quan trọng như vậy trong quá trình thúc đẩy CDCCKT. Ngoài ra, môi trường chính sách cũng quan trọng đối với những mặt khác như khả năng duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tránh được tình trạng gia tăng lạm phát; thất nghiệp với quy mô lớn do giảm phát và thâm hụt lớn về cán cân thanh toán… cũng tạo ra sự bền vững và khả năng dự báo tác dụng của những khuyến khích góp phần thúc đẩy đầu tư dài hạn và phản ứng của giá cả, những yếu tố rất quan trọng có khả năng thích ứng đối với nền kinh tế.                     

- Tạo điều kiện dễ dàng cho các hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường với sự tự do kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.

CDCCKT theo hướng kết hợp khai thác nguồn lực trong nước và mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài là hướng đi phổ biến cho hầu hết các nước đang phát triển trong những thập niên gần đây. 
Khung nghiên cứu của luận án

Như đã xác định trong phần mở đầu, mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án là đưa ra được định hướng về mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong thời gian tới, trên cơ sở đó kiến nghị phương án CDCCKT và các giải pháp thực hiện nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong dài hạn. Để đạt được mục tiêu đó, luận án đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết và mô hình thực nghiệm về cơ cấu ngành kinh tế, mối quan hệ và cơ chế tác động giữa CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế, các mô hình định tính và định lượng, các mô hình CDCCKT địa phương, từ đó đưa ra đánh giá thành tựu và hạn chế, phân tích môi trường phát triển trong dài hạn và định hướng phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian đến năm 2025. Có thể tóm tắt quá trình nghiên cứu luận án theo khung nghiên cứu sau đây:

Hình: 2.2 Khung nghiên cứu của Luận án
Kết luận chương 2

Trong chương 2, luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết cơ bản về cơ chế tác động giữa CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế. Luận án chỉ ra cơ chế tác động của CDCCNKT tới tăng trưởng được thực hiện thông qua tương quan tỷ trọng các ngành, cơ cấu lao động theo ngành, cơ cấu xuất khẩu (theo mặt hàng hoặc theo mức độ chuyên môn hóa) và tác động vào chất lượng tăng trưởng kinh tế. Luận án cũng đã chỉ rõ các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể đánh giá chất lượng tăng trưởng dưới tác động của cơ cấu kinh tế. 

Chương 2 cũng trình bày phương pháp đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng bao gồm: Phương pháp hệ số co dãn hay so sánh động thái; phương pháp hệ số vec tơ; đánh giá qua hiệu quả sử dụng nguồn lực như vốn, lao động, năng suất tổng hợp các nhân tố; phương pháp định lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng thông qua ước lượng mô hình kinh tế lượng. Luận án đã hệ thống hóa các mô hình CDCCKT địa phương làm cơ sở đi sâu phân tích thực trạng cũng như định hướng CDCCKT theo mục tiêu tăng trưởng đặt ra.  

Các cơ sở lý thuyết trình bày trong chương 2 đã cho phép hình thành khung nghiên cứu luận án một cách khoa học để giải quyết các nội dung tiếp theo trong các chương còn lại của luận án. 

CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA
Một số nét khái quát về điều kiện phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Về điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý

TP.HCM có tọa độ 10°10' - 10°38' Bắc và 106°22' - 106°54' Đông, phía Bắc giáp Thành phố Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang. Nằm ở miền Nam Việt Nam, TP.HCM cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay. Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, TP.HCM là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường không, nối liền các Thành phố trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế.

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. Các khu vực trung tâm, một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn bộ huyện Hóc Môn và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5 tới 10 mét.

Khí hậu

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, TP.HCM có nhiệt độ cao đều trong năm và hai mùa mưa - khô rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Trung bình, TP.HCM có 160 tới 270 giờ nắng một tháng, nhiệt đó trung bình 27 °C, cao nhất lên tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Hàng năm, thành phố có 330 ngày nhiệt độ trung bình 25 tới 28 °C. Lượng mưa trung bình của thành phố đạt 1.949 mm/năm, trong đó năm 1908 đạt cao nhất 2.718 mm, thấp nhất xuống 1.392 mm vào năm 1958. Một năm, ở thành phố có trung bình 159 ngày mưa, tập trung nhiều nhất vào các tháng từ 5 tới 11, chiếm khoảng 90%, đặc biệt hai tháng 6 và 9. Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố không đều, khuynh hướng tăng theo trục Tây Nam – Ðông Bắc. Các quận nội thành và các huyện phía Bắc có lượng mưa cao hơn khu vực còn lại.

TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Ðông Bắc. Gió Tây - Tây Nam từ Ấn Độ Dương, tốc độ trung bình 3,6 m/s, vào mùa mưa. Gió Bắc - Ðông Bắc từ biển Đông, tốc độ trung bình 2,4 m/s, vào mùa khô. Ngoài ra còn có gió tín phong theo hướng Nam - Đông Nam vào khoảng tháng 3 tới tháng 5, trung bình 3,7 m/s. Có thể nói TP.HCM thuộc vùng không có gió bão. Cũng như lượng mưa, độ ẩm không khí ở thành phố lên cao vào mùa mưa là 80% và xuống thấp vào mùa khô là 74,5%, độ ẩm trung bình không khí/năm của thành phố đạt 79,5%. 

Đất đai

Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành nhóm đất đặc trưng riêng: Đất Xám với hơn 45.000 ha, chiếm khoảng 23,4% diện tích thành phố, đất xám ở TP.HCM có ba loại: Đất xám cao, đất xám có tầng đỏ vàng và hiếm hơn là đất xám gley. Nhóm đất phù sa biển với 15.100 ha, nhóm đất phèn với 40.800 ha và đất phèn mặn với 45.500 ha. Ngoài ra còn có một diện tích khoảng hơn 400 ha là "giồng" cát gần biển và đất vàng nâu bị xói mòn trơ sỏi đá ở vùng đồi gò.

Trong 7 năm (từ 1997 - 2004), tổng diện tích đất xây dựng tăng 11.227 ha, bình quân mỗi năm tăng 5% (theo quy hoạch 1997 - 2005 tăng bình quân mỗi năm 1.680 ha). Đất ở tăng 5.222 ha đất giao thông tăng 943 ha, đất công nghiệp tăng 2.416 ha đất nông nghiệp giảm mạnh, các khu dân cư và KCN nhường chỗ cho sự phát triển do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Đây là xu hướng đúng và phù hợp, phản ánh quy luật tất yếu của một đô thị đang trên đà phát triển.

Các khu dân cư:

+ Khu nội thành cũ: Là khu đã có quá trình phát triển trên 300 năm. Trọng tâm tại khu vực này là cải tạo, chỉnh trang kết hợp với xây dựng mới. Phát triển kiến trúc mới trên cơ sở kết hợp giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa và các công trình kiến trúc có giá trị; tổ chức sắp xếp lại mạng lưới giao thông, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; xây dựng mạng lưới các công trình phúc lợi công cộng; giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch và khu phố; di chuyển các xí nghiệp công nghiệp và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đô thị ra ngoại vi.

+ Khu nội thành phát triển: Mở rộng và phát triển ở phía Tây - Nam. Khai thác quỹ đất kém hiệu quả về nông nghiệp, chi phí đền bù thấp tại khu vực phía Tây - Bắc thành phố thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn phát triển khu đô thị mới, chức năng khu dân cư, dịch vụ, công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, đảm bảo mật độ xây dựng, mật độ cư trú theo quy hoạch. Tại các khu đô thị phát triển đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặt nền tảng cho phát triển đô thị bền vững trong tương lai.

+ Khu vực ngoại thành: Trên địa bàn 5 huyện ngoại thành, xây dựng các đô thị mới gắn với các KCN tập trung các khu nhà ở công nghiệp, các khu du lịch - nghỉ dưỡng, các thị trấn, thị tứ khác trong huyện.

Các khu đô thị và đô thị mới được xây dựng theo hướng hiện đại, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết hợp giữ gìn di tích, cảnh quan, đảm bảo môi trường sống với chất lượng cao. Các khu dân cư nông thôn được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tập trung, đầu tư các cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu ở, làm việc tốt hơn.

Kinh tế, xã hội

Dân số

TP.HCM ngày nay bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,01 km². Dân số TP.HCM tăng liên tục qua các năm, nếu năm 2010 là 7.396.446 người, thì năm 2011 tăng lên là 7.590.138 người và năm 2012 là 7.791.789 người. Điều này chứng tỏ quy mô dân số của thành phố luôn tăng, góp phần tạo nguồn lực lao động cho thành phố ngày một phong phú hơn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố và góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.  

Giao thông

Về giao thông đường thủy: TP.HCM nằm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, TP.HCM có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất đa dạng. Các con sông lớn phải kể đến là: Sông Ðồng Nai, sông Sài gòn, sông Nhà Bè. Ngoài các con sông chính, TP.HCM còn có một hệ thống kênh rạch chằng chịt: Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi,...hệ thống sông, kênh rạch giúp TP.HCM trong việc tưới tiêu và là huyết mạch trong vận chuyển giao thông đường thủy. Đường biển, phấn đấu đến năm 2015 hệ thống cảng biển trên địa bàn TP.HCM sẽ có tổng công suất từ 49 triệu tấn đến 55 triệu tấn. Xây dựng kế hoạch di dời các cảng: Tân Cảng, Sài Gòn, Khánh Hội đồng thời tiến hành cụ thể hóa quy hoạch xây dựng cụm Cảng biển tại Cát Lái, Hiệp Phước,...

Về giao thông đường bộ: Thành phố xây dựng và hoàn thành các tuyến đường vành đai 1, vành đai 2, xây dựng mới dự án đường cao tốc của Sài Gòn - Trung Lương - Cần Thơ. Tiếp tục nâng cấp mở rộng và xây dựng mới một số trục đường chính đô thị như đường song hành Hà Nội, Đại lộ Đông Tây, đường Trường Chinh,...xây dựng và hoàn chỉnh một số cầu vượt, đồng thời xây dựng đường hầm vượt sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu và trung tâm mới Thủ Thiêm.

Đường sắt: Ngoài hệ thống đường sắt quốc gia, quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống đường sắt đô thị bao gồm tàu điện ngầm (Metro) và xe điện trên mặt đất hoặc đường sắt trên cao (Monorail).

Hàng không: Theo định hướng phát triển, thành phố sẽ thực hiện việc nâng cấp, mở  rộng và hoàn thiện sân bay Tân Sơn Nhất để đạt công suất đón tiếp 8 triệu hành khách/năm.

Khoa học-công nghệ

TP.HCM là một trong những trung tâm khoa học công nghệ lớn của cả nước. Hoạt động khoa học-công nghệ đã gắn kết chặt chẽ với việc nghiên cứu triển khai 12 chương trình trọng điểm; các chương trình mục tiêu phát triển các ngành kinh tế chủ lực và chương trình các sản phẩm công nghiệp chủ lực,…nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong những năm qua, hoạt động khoa học - công nghệ được triển khai tích cực; đã góp cho sự phát triển các ngành sản xuất mũi nhọn và công nghệ cao; cơ khí, tự động hóa và vật liệu phục vụ hiện đại hóa các ngành công nghiệp, nông nghiệp và an ninh - quốc phòng.

Giáo dục và đào tạo

Hệ thống các trường từ bậc mầm non tới trung học trải đều khắp thành phố. TP.HCM hiện nay cũng có 40 trường quốc tế do các lãnh sự quán, công ty giáo dục đầu tư. Giáo dục bậc đại học, trên địa bàn thành phố có trên 80 trường, đa số do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, trong đó chỉ có 2 trường đại học công lập (đại học Sài Gòn và đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) do thành phố quản lý. Là thành phố lớn nhất Việt Nam, TP.HCM cũng là trung tâm giáo dục bậc đại học lớn bậc nhất, với nhiều trường đại học lớn có uy tín.

e. Du lịch

TP.HCM là nơi thu hút được lượng khách quốc tế và trong nước nhiều nhất trong các tỉnh và thành phố hàng năm. Là một thành phố trẻ chỉ với 300 năm lịch sử, nhưng TP.HCM đã xây dựng được không ít công trình kiến trúc và sở hữu một nền văn hóa đa dạng.

Hiện nay TP.HCM có 641 khách sạn với 17.646 phòng. Phục vụ những khách cao cấp, thành phố có 11 khách sạn 5 sao, gồm: Caravelle, Sheraton, Moevenpick (Omni cũ), New World, Equatorial, Legend, Renaissance Riverside, Windsor Plaza, Sofitel Plaza, Park Hyatt, Majestic với tổng cộng 3.592 phòng. Hầu hết các khách sạn này đều do những tập đoàn quốc tế như Accor, Furama, Mariot hay Shareton quản lý và tập trung nhiều nhất tại Quận Nhất. 

Các địa điểm du lịch của thành phố tương đối đa dạng. Với hệ thống 11 viện bảo tàng, chủ yếu về đề tài lịch sử, TP.HCM đứng đầu Việt Nam về số lượng bảo tàng. Trên địa phận thành phố hiện nay có hơn một nghìn ngôi chùa, đình, miếu được xây dựng qua nhiều thời kỳ. TP.HCM còn là một trung tâm mua sắm và giải trí. Bên cạnh các phòng trà ca nhạc, quán bar, vũ trường, sân khấu, thành phố có khá nhiều khu vui chơi như Công viên Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên. Các khu mua sắm, như Chợ Bến Thành, Diamond Plaza... hệ thống các nhà hàng, quán ăn cũng là một thế mạnh của du lịch thành phố.

Những lý do lịch sử và địa lý đã khiến TP.HCM luôn là một thành phố đa dạng về văn hóa. Ngay từ giai đoạn thành lập, dân cư của Thành phố đã thuộc nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Hoa, Chăm...thời kỳ thuộc địa rồi chiến tranh Việt Nam, Thành phố hấp thụ thêm nền văn hóa Âu Mỹ. Cho tới những thập niên gần đây, những hoạt động kinh tế, du lịch tiếp tục giúp thành phố có một nền văn hóa đa dạng hơn. Với vai trò một trung tâm văn hóa của Việt Nam, TP.HCM hiện nay có 22 đơn vị nghệ thuật, 9 rạp hát, 11 bảo tàng, 22 rạp chiếu phim, 25 thư viện. Hoạt động của ngành giải trí ở TP.HCM nhộn nhịp hơn bất cứ thành phố nào ở Việt Nam. Những yếu tố đó đã góp phần thu hút khách du lịch đến từ nhiều nơi, thúc đẩy hoạt động dịch vụ của thành phố ngày càng phát triển.

Môi trường và điều kiện phát triển

TP.HCM là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học, công nghệ và đầu mối giao lưu quốc tế có vị trí quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, TP.HCM là đô thị trung tâm cấp quốc gia và cũng là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP.HCM được xem là một thành phố năng động trong việc phát triển kinh tế-thương mại của cả nước và là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp phía Nam trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những nơi tập trung các doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nguồn nhân lực là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế thành phố. Với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên, lực lượng lao động dồi dào gắn với các lợi thế hiện có nên thành phố có tiềm năng để phát triển kinh tế là rất lớn, đó là:

Thứ nhất, Thành phố có thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ bên cạnh đó nông nghiệp cũng có vị trí quan trọng ở phương diện cung cấp hàng hoá, dịch vụ môi trường, là hành lang xanh của thành phố;

Thứ hai, Có lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, một tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp.

Thứ ba, thành phố có thế mạnh về giao thông vận tải, bưu chính viễn thông. Là đầu mối về giao thông vận tải và bưu điện, thành phố có giao thông đường bộ, đường thủy, đường biển và đường không. Có thể nói hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị từ sân bay, bến cảng, nhà ga, bưu điện đều tập trung về thành phố và từ đây tỏa đi khắp mọi miền đất nước, tới nhiều nước trên thế giới và khu vực. Qua hơn 20 năm đổi mới, hệ thống đường bộ, bến xe, hệ thống đường sông, biển và các bến cảng, đường hàng không, bưu chính viễn thông đã được cải tạo nâng cấp theo hướng ngày một hiện đại và văn minh hơn. Sự tiến bộ này đã tạo khả năng nâng cao năng lực vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, vật tư, nguyên liệu có liên quan đến các yếu tố đầu vào và đầu ra của sự phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thứ tư, TP.HCM gắn với một vùng nông, lâm nghiệp phụ cận phát triển có khả năng cung ứng nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tạo ra lợi thế cho phát triển du lịch sinh thái và cân bằng về môi trường.  

Thứ năm, TP.HCM còn có lợi thế khác mà các địa phương khác không có. Một thành phố dân cư đông đúc, hơn 7 triệu dân, chưa kể người trong và ngoài nước qua lại trên địa bàn thành phố. Số dân lớn tạo nên sức mua lớn, làm cho thị trường đầu ra của ngành công nghiệp ngày càng tăng, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành dịch vụ; là một trung tâm giao lưu quốc tế thuận lợi so với cả nước, TP.HCM có vị trí quan trọng trong việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại với nhiều hình thức như: Xuất nhập khẩu, hợp tác sản xuất, liên doanh liên kết và đầu tư nước ngoài. 

Các lợi thế này có tác dụng to lớn đối với việc phát triển kinh tế TP.HCM nói chung và phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp nói riêng, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, đổi mới công nghệ, tạo nguồn vật tư thông qua nhập khẩu, kêu gọi vốn đầu tư, hình thành các KCX, KCN kỹ thuật cao, mở rộng thị trường đầu tư, đồng thời cho phép thu hút các nguồn nguyên liệu từ các địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã của thành phố.

Thực trạng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

Thực trạng tăng trưởng kinh tế

Từ số liệu thống kê biểu hiện ở Biểu đồ 3.1 dưới đây có thể thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố trong thời kỳ 20 năm qua biến động theo 4 giai đoạn nhỏ sau đây:


- Giai đoạn 1991 - 1995: Đầu thập niên 90, TP.HCM cùng với cả nước thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Nhờ chính sách đổi mới và mở cửa tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1991- 1995 đạt bình quân 12,6%/ năm, trong đó công nghiệp đóng góp 7,1 điểm %, dịch vụ 5,3 điểm % và nông lâm nghiệp đóng góp 0,2 điểm phần trăm. Đặc điểm của thời kỳ này là tốc độ năm sau cao hơn tốc độ tăng trưởng năm trước. Mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 1991 - 1995 chủ yếu dựa vào khu vực công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến để xuất khẩu và công nghiệp dệt may. Mô hình tăng trưởng trong giai đoạn này là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng. 

- Giai đoạn 1996 - 1999:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt bình quân 9 %/ năm, thấp hơn so với giai đoạn 1991-1995. Giai đoạn này tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực Châu Á, từ 12,1% năm 1996 còn 6% năm 1999.


- Giai đoạn 2000 - 2007: Kinh tế thành phố được phục hồi sau khủng hoảng khu vực, đạt tốc độ 9% năm 2000 và tăng dần lên 12,6% năm 2007. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt bình quân 11,4%/năm trong giai đoạn này và chỉ thấp hơn so với giai đoạn 1991-1995.

                                                                                                         Đơn vị:%
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           Biểu đồ 3.1. Tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1993-2012

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh                                                                                                


- Giai đoạn 2008 – 2012: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt bình quân 7,9 %/năm, là giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất. Đây là giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề và kéo dài của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm tăng trưởng kinh tế cả nước sau khủng hoảng. Năm 2010, cùng với cả nước, kinh tế thành phố bắt đầu được hồi phục, song lại tiếp tục suy giảm trong hai năm sau đó. Quy mô kinh tế thành phố năm 2010 bằng 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005 (1.660 USD). Năm 2012, do bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, kinh tế thành phố  tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho tăng cao, doanh nghiệp khó có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản hoạt động trì trệ… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2012. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm đạt gần 592.000 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 9,2%, thấp hơn so với năm 2011.

Như vậy, có thể nhận thấy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM khá ổn định trong giai đoạn 1991- 2010, trung bình trong giai đoạn tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt 11,2% cao gấp 1,7 lần tăng trưởng kinh tế của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định, TP.HCM luôn khẳng định là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ của cả nước (Bảng 3.1). Với lợi thế vượt trội so với các thành phố lớn khác của cả nước về tiềm lực kinh tế, TP Hồ Chí Minh đóng vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nơi tạo ra một phần tư tổng sản phẩm quốc nội (GDP); một phần ba giá trị sản lượng công nghiệp, 30% tổng thu ngân sách quốc gia, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút một phần ba tổng số dự án FDI. Chỉ tính riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thành phố có mạng lưới thương mại cổ phần năng động hoạt động khắp nước, chiếm 30% tổng dư nợ cho vay và vốn huy động của các ngân hàng cả nước. Nếu cộng thêm số vốn trên thị trường chứng khoán và số vốn huy động của thị trường bảo hiểm thì tổng tài sản tài chính của TP Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng tài sản tài chính của cả nước. Ngoài những lợi thế trên, thành phố còn hội tụ nhiều yếu tố khác đặc biệt là đội ngũ trí thức đông đảo - nguồn nhân lực quan trọng chất lượng cao và hệ thống các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu... để trở thành một trung tâm công nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế và tài chính lớn trong khu vực. Nằm giữa miền Đông và Tây Nam Bộ, thành phố có đường hàng không, cảng biển, hệ thống đường bộ thuận tiện kết nối trực tiếp với các nước trong khu vực và thế giới. Kinh tế thành phố phát triển đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế đất nước. Chỉ tính riêng giai đoạn 2006-2010, thành phố đóng góp hơn 20% GDP cả nước, hơn 30% ngân sách quốc gia, gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, 40% kim ngạch xuất nhập khẩu. Mức thu nhập bình quân của người dân thành phố năm 2010 gấp khoảng 2,5 lần so với bình quân cả nước. Với những kết quả đạt được, thành phố tiếp tục giữ vững vai trò "đầu tàu" kinh tế của khu vực và cả nước và là cơ sở để thành phố có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Bảng 3.1. So sánh một số chỉ tiêu của TP.HCM và các địa phương 
trong cả nước năm 2010

	
	Đơn vị tính
	Toàn quốc
	Hà Nội
	TP.

HCM
	Hải

Phòng
	Đà Nẵng

	Dân số trung bình
	1000 người
	86930
	6617,9
	7396,4
	1857,8
	926,0

	Tổng sản phẩm nội địa (giá 1994)
	Tỷ đồng
	551609
	73478
	150943
	24004
	10273

	Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa
	%
	6,78
	11,04
	11,8
	11,0
	11,5


Nguồn: Tổng cục thống kê

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chung
                                                                                                      Đơn vị: %
[image: image18.png]5
-
=
.S
=
=
c
S
oo
c
3
(G
o
-}
S
2 9 9 9 @ 9 o o
Rgg88gee-°

dao Suon Buon AL





Biểu đồ 3.2. Cơ cấu ngành kinh tế thành phố (giá thực tế)
Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Trong gần 20 năm qua (1993 -2012), CDCCKT của Thành phố theo hướng giảm dần tỷ trọng của các ngành nông nghiệp trong tổng giá trị gia tăng; tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP từ 42,3% năm 1990 tăng lên 45,3% vào năm 2012; Ngành dịch vụ chuyển dịch từ 52,2% GDP năm 1990 tăng lên 53,5% vào năm 2012; Ngành Nông nghiệp giảm từ 5,5% năm 1990 xuống còn 1,2 % năm 2012. Động thái chuyển dịch cơ cấu của 2 nhóm ngành cho thấy dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn công nghiệp. 

Chương trình hỗ trợ CDCCKT (Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế được Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII (giai đoạn 2006-2010) xác định là một trong năm chương trình đòn bẩy của thành phố) bước đầu đạt kết quả tích cực, từng bước tạo chuyển biến về chất trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Các ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung. Trong đó, các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, bưu chính - viễn thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế chất lượng cao tiếp tục phát triển có lợi thế cạnh tranh, chất lượng cao, giá trị gia tăng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 bằng 1,85 lần giai đoạn 2001 - 2005. Bốn ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố là cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến tinh lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp. Nông nghiệp tuy chỉ chiếm hơn 1,2% GDP của thành phố nhưng cũng đang chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất giống cây, giống con và các sản phẩm có chất lượng, hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2009 doanh thu bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt 138,5 triệu đồng/năm, bằng 2,2 lần năm 2005.

Bảng 3.2. Cơ cấu ngành kinh tế TP.Hồ Chí Minh qua các năm

	Năm




Năm
	Cơ cấu GDP theo ngành (%)

	
	Tổng
	Nông, Lâm, Ngư nghiệp
	Công nghiệp- xây dựng
	Dịch vụ

	1993
	100
	3,2
	40,1
	56,7

	1995
	100
	2,9
	41,2
	55,9

	2000
	100
	2,0
	45,4
	52,6

	2005
	100
	1,3
	48,1
	50,6

	2010
	100
	1,2
	44,8
	54,0

	2012
	100
	1,2
	45,3
	53,5


Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

Từ số liệu bảng trên, bằng phương pháp vec tơ tính được hệ số chuyển dịch cơ cấu ngành của thành phố qua các thời kỳ. Cụ thể, thời kỳ 1996 -2000, giá trị Cosφ = 0,997, tương ứng tỷ lệ chuyển dịch là 4,86%; Thời kỳ 2001-2005 chuyển dịch 3,12% với Cosφ = 0,9987 và thời kỳ 2006-2010 chuyển dịch 4,3% với Cosφ = 0,9977. Như vậy thời kỳ 1996-2000, cơ cấu ngành kinh tế của Thành phố chuyển dịch nhanh nhất, giai đoạn 2006-2010 chuyển dịch chậm hơn và giai đoạn 2001-2005 chuyển dịch chậm nhất. 
Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành
Chuyển dịch nội bộ ngành nông – lâm - ngư nghiệp

Nông nghiệp tuy chỉ chiếm hơn 1,2% GDP của thành phố nhưng cũng đang chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất giống cây, giống con và các sản phẩm có chất lượng, hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
 Với tốc độ đô thị hóa nhanh và việc hình thành các KCN ở nông thôn ngoại thành, phạm vi không gian hoạt động của ngành sẽ bị thu hẹp (nhất là ngành trồng trọt), số lượng lao động sẽ chuyển dịch 1 phần lớn sang hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp tại chỗ, do đó nhịp độ tăng trưởng của cả thời kỳ 1993 - 2012 với mức độ thấp hơn thời gian qua, tỷ trọng sẽ ngày càng nhỏ trong GDP.

Bảng 3.3. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp của TP.HCM 

giai đoạn (1993-2012)

                                                                 Đơn vị tính: %

	Năm
	Tổng số
	Nông nghiệp
	Lâm nghiệp
	Thủy sản

	1993
	100
	84,2
	3,67
	12,13

	1995
	100
	83,7
	4,38
	11,90

	2000
	100
	83,3
	3,90
	12,80

	2005
	100
	67,5
	2,50
	30,00

	2010
	100
	77,6
	1,3
	21,1

	2011
	100
	78,4
	1,1
	20,5

	2012
	100
	76,1
	0,9
	23,0


 Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM 1993-2012

Theo số liệu bảng 3.3 ta thấy về cơ cấu giá trị nông nghiệp luôn chiếm ưu thế và chiếm tỷ lệ tương đối cao trên 70% cơ cấu ngành nông – lâm- ngư nghiệp. Nhìn tổng thể, qua 20 năm tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,1 điểm phần trăm (từ 84,2% năm 1993 xuống 76,1% năm 2012); tỷ trọng lâm nghiệp giảm 2,77 điểm % (từ 3,67% xuống 0,9%); Tỷ trọng Thủy sản tăng lên 10,87 điểm % (từ 12,13% lên 23% năm 2012). Như vậy, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp mở rộng có sự chuyển dịch đúng hướng, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Đến nay, tỷ trọng nông nghiệp trong nông nghiệp mở rộng vẫn còn cao (76,1%). 

Như vậy, ngành nông nghiệp TP.HCM đã từng bước điều chỉnh, cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi đã thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt và tăng tỷ trọng chăn nuôi. Thành phố đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng hoa, rau an toàn, cỏ chăn nuôi và cây công nghiệp có giá trị cao hàng năm. Cụ thể năm 2009 thành phố có 13.000 ha rau màu các loại, tăng 30%, còn diện tích trồng hoa, cây kiểng đạt 1.910 ha, tăng 14,5% so vớn năm 2008. Diện tích trồng cỏ chăn nuôi đạt 3.000 ha, tăng 138% và sản lượng tăng 34,5%. Phát triển nông nghiệp gắn với đô thị và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao là mục tiêu mà ngành nông nghiệp cần hướng tới.

Cùng với nông nghiệp, lâm nghiệp cũng được thành phố quan tâm, với chủ trương bảo vệ, phát triển rừng và cây xanh, ngành lâm nghiệp thành phố đã mang lại những kết quả nhất định: năm 1993 diện tích rừng của thành phố là 26.617 ha, chiếm 12,72 diện tích tự nhiên của thành phố. Đến năm 2000, diện tích rừng tăng lên 32.696 ha, chiếm 15,6%, đến năm 2006 diện tích rừng tăng lên 33.771,5 ha, chiếm 16,11% và năm 2009 diện tích rừng tăng lên là 38.953,95 ha, chiếm 18,59% diện tích tự nhiên của thành phố và hiện nay TP.HCM đã có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 36.179,77 ha, chiếm tỷ lệ 17,26% tổng diện tích tự nhiên. Đây chủ yếu là rừng phòng hộ môi trường là chủ yếu, tập trung ở các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và quận 9, riêng rừng Sác Cần Giờ có diện tích 33.076 ha, là khu dự trữ sinh quyển quốc gia được giữ gìn rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó rừng ngập mặt Cần Giờ đã được tổ chức MAB/UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

Đối với ngành thủy sản, cá là loài thủy sản đóng góp đáng kể và luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành thủy sản của thành phố. Tuy nhiên, sản lượng khai thác qua các năm chưa cao và đang có xu hướng giảm, sản lượng khai thác thủy sản vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đã diễn biến theo hướng gia tăng, chuyển dần từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản. 

Chuyển dịch nội bộ ngành công nghiệp - xây dựng

Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế bước đầu đạt kết quả tích cực, từng bước tạo chuyển biến về chất trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 bằng 1,85 lần giai đoạn 2001 - 2005. Bốn ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố là cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến tinh lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp. 
- Ngành Công nghiệp chế biến là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong GDP, tốc độ tăng trưởng nhanh. Công nghiệp thành phố có thế mạnh ở các sản phẩm: kim loại, hóa chất, may, da, điện tử. Trong những năm tới, với chủ trương hiện đại hóa, ngành công nghiệp sẽ được tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, cùng với việc hình thành các KCX và các KCN, sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển với tốc độ như trong giai đoạn vừa qua.  

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước: hoạt động chủ yếu của ngành là điện và nước do Nhà nước độc quyền quản lý. Ngành này có tác động rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Mức tăng trưởng của ngành trong thời gian qua khá chậm tuy thành phố đã có những cố gắng để duy trì và phát triển ngành.  

- Ngành xây dựng: tốc độ tăng trưởng của ngành này trong thời gian qua rất cao. Trên địa bàn thành phố tập trung nhiều đơn vị xây dựng có trang thiết bị hiện đại có khả năng thi công nhiều công trình tầm cỡ. Để đáp ứng cho nhu cầu sẽ tăng nhanh trong những năm sắp đến, ngành này cũng sẽ duy trì nhịp độ tăng trưởng cao.

	Cơ cấu ngành
	Năm

	
	1993
	1995
	2000
	2005
	2010
	2011
	2012

	Khai thác khoáng sản
	0,2
	0,2
	15,7
	11,2
	0,86
	1,09
	0,98

	Chế biến thực phẩm, đồ uống
	27,3
	27,5
	24,1
	20,6
	14,35
	15,97
	15,87

	Chế biến gỗ, lâm sản
	3,6
	2,7
	1,8
	2
	0,77
	0,80
	0,74

	Sản xuất vật liệu xây dựng
	5,3
	5,2
	6,4
	4,6
	4,2
	4,1
	4

	Hóa chất
	7,5
	8
	5,1
	5,6
	8,28
	8,07
	7,83

	Dệt may, da, giầy
	18,1
	18,1
	12,3
	12,3
	6,52
	6,08
	7,04

	Chế tạo và gia công kim loại
	4,0
	3,8
	3
	4,6
	8,39
	8,48
	7,53

	Sản xuất phân phối điện nước
	4,0
	3,3
	5,6
	5,6
	1,18
	1,20
	1,15

	Công nghiệp khác
	30,0
	31,2
	26
	33,5
	55,45
	54,21
	54,86

	Tổng cộng ngành
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


 Bảng 3.4. Cơ cấu giá trị sản phẩm ngành công nghiệp-xây dựng

 TP.HCM giai đoạn 1993-2012

Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM (1993-2012)
Trong cơ cấu ngành công nghiệp của TP.HCM, công nghiệp khai thác chiếm tỷ trọng 0,2% năm 1995 tăng liên tục đến năm 2000 đạt mức 15,7%, năm 2001 chiếm tỷ trọng 13,1% giảm liên tục cho đến năm 2012 còn 0,98%. Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng 27,3% năm 1993, năm 1998 là 24,4%, năm 1999 là 22,5% và giảm còn 15,87% năm 2012. Trong các ngành công nghiệp ta thấy công nghiệp chế biến, cơ cấu chính là công nghiệp sản xuất ngành tiêu dùng đặc biệt là công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, ngành dệt may, da, giầy. Đây là hai ngành chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao. Cùng với sự phát triển của công nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản, ở TP.HCM đã hình thành một số ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế của thành phố và nhu cầu của thị trường như công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế tạo cơ khí, hóa chất. Các ngành công nghiệp này cũng đã có một vị trí đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố và đã thúc đẩy CDCCKT nội bộ ngành.    

Chuyển dịch nội bộ ngành dịch vụ

       Trong các năm trở lại đây khu vực dịch vụ của TP.HCM vẫn có tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành. Trong đó bốn ngành dịch vụ gồm: Tài chính-ngân hàng, du lịch, vận tải, dịch vụ cảng, kho bãi và bưu chính viễn thông vẫn là những ngành mũi nhọn, cho thấy sự chuyển dịch ngành dịch vụ là đúng hướng. Mặc dù, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học kỹ thuật và giá trị gia tăng cao chiếm tỷ trọng còn thấp trong cơ cấu GDP, nhưng đang có xu  hướng tăng trưởng phù hợp với mục đích CDCCKT của thành phố theo hướng phát huy lợi thế cạnh tranh. Sự phát triển của khu vực dịch vụ trên địa bàn TP.HCM đã và đang gắn liền với quá trình phát triển công nghiệp của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và kinh tế của cả nước.

Ngành dịch vụ của TP.HCM có tốc độ tăng trưởng khá ổn định và vững chắc. Căn cứ vào số liệu thống kê, trong tương quan so sánh với ngành Công nghiệp – xây dựng có thể nhận thấy tăng trưởng ngành dịch vụ được chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1993-2005, tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,3%, thấp hơn tăng trưởng ngành Công nghiêp – xây dựng. Tuy nhiên kể từ năm 2006 tăng trưởng dịch vụ có xu hướng cao hơn ngành công nghiệp, trừ năm 2011. Về mặt cơ cấu nội bộ ngành có thể thấy rõ qua số liệu ở bảng sau:

Bảng 3.5. Cơ cấu GDP của ngành dịch vụ TP.HCM (1993-2012)

Đơn vị tính: %

	Năm
	1993
	1995
	2000
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012

	Khu vực III (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Thương nghiệp
	29,15
	30,09
	31,58
	31,81
	31,85
	21,72
	21,97
	22,20

	Khách sạn, nhà hàng 
	11,11
	14,85
	15,31
	14,87
	14,63
	5,65
	5,83
	5,79

	Vận tải, bưu điện, kho bãi
	11,35
	13,35
	14,18
	15,87
	17,07
	17,89
	17,87
	19,77

	Tài chính, tín dụng 
	3,83
	5,87
	6,23
	10,57
	21,9
	20,26
	22,38
	18,75

	Khoa học công nghệ 
	0,56
	0,68
	0,86
	1,13
	1,30
	7,59
	8,18
	9,08

	Dịch vụ khác
	44
	35,16
	31,84
	25,75
	13,25
	26,89
	23,77
	24,41



             Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM (1993-2012)
- Ngành thương nghiệp: đây là ngành truyền thống, đặc trưng của phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Thời gian qua nhờ chủ trương lưu thông hàng hóa tự do, khuyến khích phát triển xuất nhập khẩu cùng với xu hướng tiếp cận thị trường của các nhà sản xuất, đã hình thành một lực lượng hoạt động thương nghiệp và hoạt động quảng cáo nên ngành này đã phát triển phong phú và đa dạng. Trong cơ cấu của ngành dịch vụ, tỷ trọng thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 1993 chiếm 29,15%, năm 1995 chiếm 30,09%, năm 2000 chiếm 31,58%, 2005 chiếm 31,81% và năm 2009 chiếm 31,85% và năm 2012 chiếm 22,2%. 

- Ngành khách sạn, nhà hàng: với sự phát triển du lịch, với vai trò là trung tâm giao lưu nhiều mặt của khu vực và cả nước, hoạt động khách sạn nhà hàng cũng đã phát triển khá mạnh mẽ (14,33%/năm) giai đoạn 1993 – 1997; giai đoạn 1998-2009  tốc độ đạt tới 22,2%/năm; giai đoạn 2010 – 2012 đạt 23,4%/ năm. Với chủ trương phát triển ngành du lịch và mức độ đầu tư xây dựng như hiện nay, nhịp độ tăng trưởng của ngành này sẽ tiếp tục tăng cao cho đến những năm tiếp theo. Tỷ trọng ngành này đã giảm từ 11,11% năm 1993 xuống còn 5,79% năm 2012.

- Ngành vận tải, kho bãi, bưu điện: hệ thống thông tin bưu điện viễn thông đã được tập trung đầu tư hiện đại, mạng lưới hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không phát triển, là những ngành này yếu tố làm nên tốc độ tăng trưởng khá cao của ngành. Ngành vận tải, bưu điện, kho bãi cũng chiếm tỷ trọng cao, năm 1993 chiếm 11,35%, năm 2009 chiếm 17,07% và tăng lên 19,77% năm 2012. Hướng phát triển của ngành là tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng hơn nữa trên cơ sở việc hiện đại hóa của toàn ngành, đặc biệt là ngành giao thông vận tải.

- Ngành tài chính, tín dụng: việc củng cố hoạt động ngân hàng (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước), luật thuế được hình thành và tăng cường chế độ kế toán thống kê, đã làm cho hoạt động tài chính - ngân hàng đạt mức độ tăng trưởng cao. Ngành tài chính, tín dụng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh làm tăng nhanh tỷ trọng trong thời kỳ, nếu năm 1993 chỉ chiếm 3,83% thì đến năm 2009 đã đạt 21,9% và 18,75% năm 2012. Hướng sắp tới nhờ việc hình thành thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính tín dụng sẽ trở nên phong phú và sẽ phát triển cao, với mục tiêu phấn đấu đưa thành phố thành trung tâm tài chính quốc gia, nhịp độ tăng trưởng cũng như tỷ trọng của ngành trong GDP sẽ tăng cao hơn nữa.

- Hoạt động khoa học, công nghệ: hoạt động này làm nền tảng cho phát triển sản xuất, nó luôn luôn phải đi trước sản xuất. Đóng góp của ngành này vào tăng trưởng khu vực dịch vụ nói riêng và nền kinh tế nói chung ngày càng được khẳng định. Vào năm 1993, Khoa học-công nghệ còn chiếm tỷ trọng nhỏ (chiếm 0,56%), đến năm 2010  tăng lên 7,59%, và năm 2012 tăng lên 9,08% . Trong thời gian qua giá trị gia tăng của ngành này tuy có tăng trưởng nhưng chưa thực sự là tác nhân chính thúc đẩy sản xuất đi lên. Do đó trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động này hơn nữa.
- Các ngành dịch vụ còn lại: trong số các ngành này, giáo dục đào tạo, y tế và văn hóa - thể dục thể thao sẽ gia tăng nhịp độ phát triển nhằm nâng cao trình độ dân trí và đời sống tinh thần người dân, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ngành quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, hoạt động Đảng - Đoàn thể sẽ giảm nhịp độ tăng và tất yếu sẽ giảm tỷ trọng trong GDP, các hoạt động phục vụ cá nhân, cộng đồng, hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn, hoạt động làm thuê công việc gia đình sẽ ít biến động. Riêng hoạt động của các tổ chức quốc tế cũng sẽ gia tăng do quá trình hòa nhập của Việt Nam vào thế giới.

Chuyển dịch cơ cấu lao động

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có liên quan rất nhiều đến số lượng và chất lượng nguồn lao động. Hàm lượng lao động có kỹ thuật, có tri thức kết tinh trong sản phẩm càng nhiều càng tạo ra năng suất lao động cao và dẫn đến giá trị tăng thêm cho ngành, lĩnh vực càng cao. 

Bảng 3.6. Số lượng và cơ cấu lao động của TP.HCM

 phân theo khu vực kinh tế (1993-2012)

                                                                                 Đơn vị tính: 1.000 người; %

	Năm
	Tổng số Lao động 
	N-L-NN
	CN-XD
	DV

	
	
	Số lượng
	Tỷ trọng(%)
	Số lượng
	Tỷ trọng(%)
	Số lượng
	Tỷ trọng(%)

	1993
	1.668.000
	243.886
	14,62
	900.737
	54,00
	523.377
	31,38

	1995
	1.740.611
	238.893
	13,72
	676.098
	38,84
	825.620
	47,43

	2000
	2.241.434
	142.091
	6,34
	1.087.242
	48,51
	1.012.101
	45,15

	2005
	2.676.420
	145.282
	5,43
	1.226.932
	45,84
	1.304.206
	48,73

	2010
	3.696.400
	158.205
	4,28
	1.524.387
	41,24
	2.013.800
	54,48

	2011
	3.826.600
	159.952
	4,18
	1.565.466
	40,91
	2.101.200
	54,91

	2012
	3.963.800
	164.099
	4,14
	1.575.990
	39,76
	2.223.700
	56,10


Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM

Nhìn vào bảng 3.6, ta thấy cơ cấu lao động của TP.HCM chuyển dịch khá rõ rệt. Trải qua gần 20 năm tỷ lệ lao động nông - lâm - ngư nghiệp giảm trên 10%, từ 14,62% năm 1993 xuống còn 4,14% năm 2012; tỷ lệ lao động ngành công nghiệp - xây dựng chuyển dịch theo hướng giảm xuống nhưng với tốc độ chậm, tỷ lệ lao động ngành dịch vụ tăng khá nhanh từ 31,38% năm 1993 lên 56,1 % năm 2012. Tốc độ tăng lao động bình quân hàng năm giai đoạn 1993-2012 khoảng 3%. Tuy nhiên trình độ học vấn và tay nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật cao. Nhờ chuyển dịch cơ cấu lao động theo xu hướng tích cực, nên đã có tác động tích cực đến năng suất lao động xã hội. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 1991 – 2010 năng suất lao động trên địa bàn thành phố tăng 6,31%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng năng suất lao động của cả nước.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra 2007-2008, đã có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiến đến nền kinh tế nước ta nói chung, TP.HCM nói riêng. Từ số liệu thu thập trong các năm, từ 2006 đến 2012 ta thấy sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành. Với số liệu 10 ngành phi nông nghiệp chủ yếu trên địa bàn TP.HCM cho thấy, tổng số lao động của 10 ngành chiếm trên 98,0% tổng số; Trong đó có 3 ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất: Ngành Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lao động lớn nhất, từ 56,1% năm 2006 có xu hướng giảm, còn 44,8% năm 2009 và 42,1% năm 2012; Ngành Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, chiếm khoảng 13,1% năm 2006 và có xu hướng tăng lên, chiếm 17,0% vào năm 2009 và 18,2% năm 2012; Ngành xây dựng chiếm 11,1% năm 2006 cũng có xu hướng tăng, chiếm 12,7% vào năm 2009 và 12,9% năm 2012; Các ngành còn lại chiếm dưới 10%, gồm lần lượt các ngành Vận tải kho bãi; Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; Hoạt động chuyên môn và khoa học công nghệ; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Khách sạn nhà hàng; Thông tin truyền thông và Hoạt động kinh doanh bất động sản.

Xét về năng suất lao động, trong các ngành dịch vụ, ngành có tỷ trọng lao động cao nhất là ngành tư vấn và kinh doanh bất động sản. Trong 4 năm gần đây, năng suất trung bình cao nhất và ổn định nhất, đạt từ 697,2 triệu đồng/lao động năm 2006, đến năm 2009 vẫn đạt 690,6 triệu đồng/lao động. Ngành thứ hai đang có sức vươn lên mạnh mẽ, đó là ngành Tài chính, tín dụng. Năng suất lao động của ngành này tăng từ 364,2 triệu đồng/lao động năm 2006, tăng lên đứng đầu vào năm 2009, đạt 751,7 triệu đồng/ lao động. Điều này dễ dàng nhận ra sự tăng lên về hoạt động cho vay do các doanh nghiệp cần nhiều vốn để khắc phục khủng hoảng; nhưng đồng thời sự thay cơ chế hoạt động cũng tác động đáng kể. Xu hướng tăng nhanh của ngành Tài chính, tín dụng sẽ là động lực thúc đẩy dịch vụ và đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành dịch vụ hơn, phù hợp với vai trò của một đô thị lớn như TP.HCM cần phải chuyển dịch nhanh hơn nữa tỷ trọng các ngành dịch vụ trong tổng giá trị gia tăng.  

Một ngành dịch vụ quan trọng nữa là Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc là một ngành có nhiều triển vọng. Kết quả trong 4 năm qua, năng suất lao động của khu vực này tuy không cao lắm, nhưng khá ổn định, tăng từ 200,4 triệu đồng/lao động lên 351,6 triệu đồng/lao động năm 2008. Ngành khách sạn nhà hàng cũng có năng suất lao động khá ổn định, từ 246,7 triệu đồng/lao động năm 2006, tăng lên 290,5 triệu đồng/lao động năm 2008 và 264,2 triệu đồng năm 2009.

Cả bốn ngành dịch vụ này có năng suất lao động cao và ổn định hơn cả, nhưng chiếm tỷ lệ lao động thấp và giá trị gia tăng thấp: Ngành tư vấn và kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 1,5% lao động tạo ra 5,6% giá trị tăng trưởng; Ngành Tài chính tín dụng chiểm 2,8% lao động, nhưng tạo ra 12,1% giá trị tăng trưởng; Vận tải kho bãi chiếm cao hơn: 7,5% lao động, nhưng tạo ra 8,9% giá trị tăng trưởng (năm 2009); Khách sạn nhà hàng chiếm 2,7% lao động, nhưng tạo ra 3,9% giá trị tăng trưởng.

Bảng 3.7. Cơ cấu lao động một số ngành (%)

	Ngành
	2006
	2007
	2008
	2009
	2011
	2012

	1.Công nghiệp chế biến
	56,1
	53,9
	49,2
	44,8
	43,9
	43,1

	2.Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ,…
	13,1
	13,5
	16,2
	17,0
	17,7
	18,2

	3.Xây dựng
	11,1
	11,4
	12,1
	12,7
	12,6
	12,9

	4.Vận tải, kho bãi
	7,3
	6,9
	6,7
	7,5
	7,5
	7,9

	5.Hoạt động hành chính và dịch vụ hổ trợ
	2,8
	2,8
	2,7
	3,7
	3,5
	3,3

	6.Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	2,4
	2,6
	3,4
	3,6
	3,9
	3,7

	7.Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	1,5
	2,1
	2,5
	2,8
	2,6
	2,9

	8.Khách sạn và nhà hàng
	2,2
	2,4
	2,3
	2,7
	2,9
	3,1

	9.Thông tin truyền thông
	1,9
	1,8
	2,1
	2,2
	2,3
	2,1

	10.Hoạt động kinh doanh bất động sản
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,7
	1,6

	Các ngành còn lại
	0,5
	1,6
	1,4
	1,6
	1,4
	1,2

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100


            Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM, 2010-2012

Các ngành chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị gia tăng lại có năng suất lao động thấp hơn. Công nghiệp chế biến chiếm trên 50,0% lao động, năng suất lao động đạt 143,5 triệu đồng/lao động, tạo ra 37,4% giá trị tăng trưởng. Ngành Thương nghiệp, sửa chữa xe động cơ chiếm 17,0% lao động, năng suất 135,0 triệu động/lao động; tạo ra 13,4% giá trị tăng trưởng.

Riêng lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ là ngành mũi nhọn, tỷ trọng lao động chiếm 3,4% lao động, năng suất chỉ đạt 10,8 triệu đồng/người, chỉ tạo ra 0,2% giá trị tăng trưởng.

                          Bảng 3.8. Năng suất lao động ở một số ngành
                                                                         Đơn vị: Triệu đồng

	 TT
	Ngành
	2005
	2007
	2008
	2009

	1
	Tài chính, tín dụng
	364,4
	576,9
	712,1
	751,7

	2
	Kinh doanh tài sản và tư vấn
	697,2
	694,6
	719,2
	690,6

	3
	Vận tải kho bãi, thông tin liên lạc
	200,4
	261,3
	351,6
	303,0

	4
	Khách sạn và nhà hàng
	246,7
	264,4
	290,5
	264,2

	5
	CN chế biến
	78,7
	98,6
	123,1
	143,5

	6
	Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ
	103,0
	123,4
	133,1
	135,0

	7
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	13,2
	13,6
	11,3
	10,8


          Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM, 2010

Về cơ cấu xuất khẩu 

Cũng như đầu tư, xuất khẩu là một trong hai nhân tố quan trọng nhất tạo ra tăng trưởng kinh tế và CDCCKT. Ngược lại cơ cấu xuất khẩu, trước hết là cơ cấu mặt hàng xuất khẩu lại là bức tranh phản ánh trạng thái của cơ cấu kinh tế. Xuất khẩu là một thế mạnh của TP.HCM, xuất khẩu liên tục tăng trong suốt thời gian qua. Nếu như năm 1993 Thành phố chỉ đạt kim ngạch 1.655 triệu USD, năm 1998 đạt 3.722 triệu USD (gấp 2,2 lần) thì đến năm 2012 đạt 29.915 triệu USD ( gấp 18 lần), tốc độ tăng xuất khẩu luôn đạt cao  khoảng 25%/năm, là nguồn thu quan trọng cho ngân sách thành phố. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là đồ gỗ tinh chế, các mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, khoáng sản, hàng tiêu dùng,... 

Bảng 3.9. Một số chỉ tiêu đánh giá xuất nhập khẩu TP.HCM

giai đoạn (1993-2012)

	Năm
	Giá trị

xuất khẩu

(triệu USD)
	Tăng trưởng xuất khẩu 

(%)
	Giá trị nhập khẩu

(triệu USD)
	Tăng trưởng nhập khẩu hàng năm (%)

	1993
	2.941
	63,9
	3.667
	64,5

	1998
	3.722
	-2,7
	3.620
	-8,8

	1999
	4.599
	23,5
	3.368
	-9,3

	2000
	8.177
	77,7
	5.678
	68,5

	2005
	15.258
	21,3
	9.708
	15,7

	2008
	24.081
	24
	18.865
	30,2

	2009
	20.078
	-16,6
	15.390
	-18,4

	2010
	22.553
	12,3
	21.955
	12,7

	2011
	28.181
	25,0
	27.396
	24,8

	2012
	29.915
	6,2
	26.303
	-4,0


   Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM 1993-2012

Ở thời kỳ 2001-2010, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 9,9%/năm; trong đó, ở thời kỳ 2001-2005 đạt 13,3%/năm; thời kỳ sau, 2006-2010 giảm còn một nửa so với thời kỳ trước, chỉ đạt 6,6%/năm. Nếu so với cả nước tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước luôn luôn đạt ở mức rất cao; bình quân 10 năm (2001-2010) đạt 17,3%/năm; ở thời kỳ 5 năm 2001-2005 đạt 17,5%/năm; thời kỳ sau chỉ giảm nhẹ, còn 17,2%/năm.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố trong 10 năm qua chiếm khoảng 40,0% cả nước. Thế nhưng, tỷ trọng này liên tục giảm xuống trong 10 năm qua; giảm từ 56,4% vào năm 2000, xuống còn 47,0% vào năm 2005 và chỉ còn 29,4% vào năm 2010. 

Kết quả của quá trình này cho thấy đường biểu diễn động thái quy mô xuất nhập khẩu của Thành phố, tuy cùng tăng nhanh, nhưng đang có khoảng cách doãng ra ngày càng rộng so với cả nước. Qua 10 năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng gấp 4,9 lần, trong khi Thành phố chỉ tăng 2,6 lần. 

Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu của TP.HCM so với cả nước luôn đạt tương đối cao, giai đoạn 1993-1998 tăng trưởng trung bình xuất khẩu đạt 25,3%, giai đoạn 1999-2003 là 19,8%, giai đoạn 2004 - 2009 tăng trưởng trung bình xuất khẩu đạt 19,2%, nhập khẩu tăng 12,9%. Đặc biệt, TP.HCM có tỷ lệ xuất siêu khá, lý do cảng TP.HCM có ưu thế xuất khẩu cho các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, tuy nhiên các đại lý phân phối của TP.HCM chưa đủ sức để làm đại lý nhập khẩu và phân phối hàng hoá cho khu vực. TP.HCM còn có điều kiện tăng kim ngạch xuất khẩu nếu phát huy hơn nữa lợi thế của cảng biển Sài Gòn làm đầu mối xuất khẩu của các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên.     

Về cơ cấu xuất khẩu, năm 2007 (sau một năm Việt Nam gia nhập WTO) ước đạt 10.380 triệu USD, tăng 15,3% so cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD bao gồm: dệt may ước đạt 2.903 triệu USD (tăng 15%), giày dép ước đạt 1.277 triệu USD (tăng 3,7%).
Nhìn chung, bước sang năm 2007, cơ cấu xuất khẩu của thành phố đã chuyển dịch theo hướng tích cực, các sản phẩm công nghệ cao như máy tính, điện tử, sản phẩm cơ khí chính xác, sản phẩm công nghệ nano…có tốc độ tăng trưởng cao nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn còn hạn chế (đạt 357 triệu USD, tăng 58,7% so năm 2006). Riêng hai mặt hàng dệt may và giày dép tuy là ngành thâm dụng lao động nhưng hiện nay vẫn giữ vị trí xuất khẩu chủ lực của thành phố về tỉ trọng đóng góp kim ngạch xuất khẩu. Đây sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của thành phố.

Đến nay, cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần xuất khẩu hàng thô. Nhiều mặt hàng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, hải sản… Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,25 tỷ USD, tăng 7,36% so với năm 2011; nếu loại trừ yếu tố dầu thô và vàng, kim ngạch ước đạt 21,55 tỷ USD, tăng 13,2%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng 70,9% với kim ngạch đạt 21,45 tỷ USD, tăng 4,56%; khu vực FDI với kim ngạch 8,8 tỷ USD, tăng 14,87%. Năm 2012, TPHCM có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, gồm dệt may, sản phẩm điện - điện tử, gạo, giày dép và cao su.

Các yếu tố cơ bản tác động đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Huy động vốn đầu tư

Đầu tư phát triển xã hội của TP.HCM tăng cả về qui mô và tốc độ tăng trưởng, tạo nguồn lực cho phát triển sản xuất. Nhìn chung, vốn đầu tư đóng vai trò chủ yếu và ngày càng tăng trong nền kinh tế và CDCCKT vì xét về dài hạn thì đầu tư là nhân tố chính tạo ra quá trình tăng trưởng từ đó kéo theo cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch theo. 

Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước về thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đó là một trong những thế mạnh của thành phố và đóng góp quan trọng vào quá trình CDCCKT và phát triển khu có thế mạnh của thành phố. Mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng của thành phố được thể hiện ở bảng dưới đây.

Bảng 3.10. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư của TP.HCM giai đoạn (1993-2012)

Đơn vị tính: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	1993
	1995
	2000
	2005
	2010
	2012

	Tổng số:
	7.278
	12.713
	25.852
	46.645
	170.098
	217.074

	1.Vốn ngân sách nhà nước, trong đó:

Vốn NS Trung ương

Vốn NS địa phương
	771

32

739
	934

934

709
	2.979

368

2.611
	8.501

960

7.540
	21.939

3.189

18.750
	20.645

3.685

16.960

	2.Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	----
	
	
	7.365
	84.763
	128.919

	3.Vốn khác
	6.506
	
	
	30.780
	63.396
	67.509
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 Biểu đồ 3.3. Đồ thị tổng hợp vốn đầu tư TP.HCM giai đoạn (1993-2012)

Xét trên đồ thị (Biểu đồ 3.3) ta thấy vốn đầu tư của TP.HCM luôn tăng, trong đó các nguồn vốn khác chiếm tỷ trọng cao nhất, cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn giữ vai trò quan trọng, nếu năm 1994 nguồn vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu được đầu tư ở mức 2.868 tỷ đồng, đến năm 1998 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đã là 8.217 tỷ đồng, đặc biệt năm 1997 là 8.749 tỷ đồng, từ năm 1999 nguồn vốn này giữ bắt đầu có sự biến đổi, từ năm 2000 đến năm 2005 mức đầu tư chững lại ở mức từ 6.319 tỷ đồng đến 7.365 tỷ đồng, trong thời kỳ 2006 đến 2012 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố tăng rất nhanh nếu năm 2006 là 8.929 tỷ đồng, thì năm 2008 là 18.976 tỷ đồng, năm 2010 là 84.763 tỷ đồng và đặc biệt năm 2012 là 128.919 tỷ đồng. Qua đây cho thấy cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TP.HCM cũng có vai trò rất quan trọng cho qua trình phát triển kinh tế của thành phố và CDCCKT.

Bảng 3.11. Vốn đầu tư và tỷ lệ đầu tư so với GDP giai đoạn 1993-2012

	Năm
	Đầu tư 
(tỷ đồng- giá thực tế)
	GDP 
(tỷ đồng-giá thực tế)
	Đầu tư/GDP
 (%)

	1993
	7.278
	23.722
	31

	1994
	9.556
	28.271
	34

	1995
	12.713
	36.975
	34

	1996
	18.643
	45.545
	41

	1997
	22.959
	52.765
	44

	1998
	23.984
	61.226
	39

	1999
	18.897
	69.001
	27

	2000
	25.853
	75.862
	34

	2001
	28.535
	84.852
	34

	2002
	32.413
	96.402
	34

	2003
	36.628
	113.325
	33

	2004
	46.996
	137.086
	34

	2005
	46.645
	165.296
	28

	2006
	54.751
	160.561
	34

	2007
	77.670
	229.197
	34

	2008
	99.407
	287.513
	35

	2009
	117.897
	334.190
	35

	2010
	170.098
	463.295
	36

	2011
	202.937
	576.225
	35

	2012
	217074
	658.676
	32
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Biểu đồ 3.4. Đồ thị mối quan hệ giữa đầu tư và GDP của TP.HCM

giai đoạn (1993-2012)

Từ số liệu trên ta thấy vốn đầu tư của thành phố luôn được coi trọng, luôn chiếm tỷ lệ cao trong GDP của thành phố, năm 1999 do chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính của khu vực Đông Nam Á nên kinh tế thành phố cũng chịu tác động, vốn đầu tư năm 1999 chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cả giai đoạn (1993-2012), chiếm 27% GDP, các năm khác đều đạt trên 33%, đặc biệt năm 1997 chiếm tới 44% GDP, từ năm 2008 kinh tế thành phố cũng như cả nước chịu ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu nên đầu tư cũng chịu tác động giảm, năm 2008 và 2009 vốn đầu tư của thành phố chiếm 35% GDP của thành phố đến năm 2012 vốn đầu tư thành phố chiếm 32% GDP.

Tình hình đầu tư trên địa bàn thành phố tính theo khu vực được thống kê theo bảng sau:

Bảng 3.12. Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn TP.HCM chia theo khu vực

 giai đọan 1993-2012

Đơn vị tính (%)

	Chỉ tiêu
	1993
(%)
	1995
(%)
	2000

(%)
	2005
(%)
	2010

(%)
	2012

(%)

	Khu vực trong nước
	100
	57,8
	63,1
	83,4
	50,2
	40,6

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	0
	42,2
	36,9
	16,6
	49,8
	59,4

	Tổng cộng
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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Biểu đồ 3.5. Đầu tư trong nước và nước ngoài giai đoạn (1993-2012).

Từ số liệu trên ta thấy tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM có một vai trò quan trọng, trong thời kỳ (1994-2000), tỷ trọng này luôn giữ ở mức trên 30% tổng vốn đầu tư, sang thời kỳ (2001-2004), tỷ trọng vốn đầu tư khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm dần từ 29,4% năm 2001 xuống còn 17,3% năm 2004, sang giai đoạn (2005-2012) tỷ trọng vốn đầu tư khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn tăng ở mức cao năm 2005 mức tăng là 16,5%, năm 2008, 2009 là 18,5%, năm 2010 là 49,8%, năm 2011 là 59,9% và năm 2012 là 59,4%.

Trong 10 năm phát triển KCN, KCX đã có 13 KCN, KCX ra đời và thu hút 326 dự án đầu tư nước ngoài, 317 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,29 tỉ USD  và  gần 6.500 tỉ đồng. Hơn 500 nhà máy đã đi vào hoạt động, đóng góp 3,36 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu và đã giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động. Những động thái trên đã góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển và thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại TP.HCM. Nhìn chung các KCN, KCX đã đi vào hoạt động ổn định, đặc biệt là các KCN, KCX có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, tính đến nay tỷ lệ lấp đầy tại các KCN – KCX đạt 70% ở giai đoạn 1; tỷ lệ lấp đầy tại các KCN-KCX trên địa bàn TP.HCM đạt từ 50% trở lên. Năm 2005, tổng vốn đầu tư nước ngoài và trong nước theo ngoại tệ là 310 triệu USD, đạt 91% chỉ tiêu đề ra song vẫn đứng trong 3 vị trí đầu trong tổng 67 KCN – KCX của cả nước và kết quả thu hút vốn đầu tư trong năm, đồng thời đã có thêm 109 nhà máy đi vào sản xuất; phần lớn doanh nghiệp hoạt động bình thường, kim ngạch xuất khẩu cả nước, là năm thứ tư xuất siêu là 160 triệu USD. Năm 2007 các KCN, KCX đã thu hút thêm 16.000 lao động, đưa tổng số lao động, cao nhất trong các năm qua, đưa tổng số lao động trong KCN và KCX lên đến trên 100.000 người.

Số Giấy phép đầu tư tại thành phố và vốn đăng ký đầu tư của các KCN và KCX mặc dù trong thời gian qua có giảm sút, nhưng so với tình hình chung của cả nước TP.HCM vẫn đạt được kết quả khả quan. Vốn đầu tư bình quân của một giấy phép đầu tư nước ngoài là 4,35 triệu USD, của một giấy phép đầu tư trong nước là 16.75 tỷ VNĐ. Tính riêng năm 2007, vốn đầu tư bình quân của một giấy phép đầu tư nước ngoài là 1.68 triệu USD thấp hơn mức bình quân của các năm trước; vốn bình quân của một giấy phép đầu tư trong nước là 24,4 tỷ VNĐ cao hơn mức bình quân của các năm.

Đã có 18 quốc gia, lãnh thổ nước ngoài đầu tư vào KCN và KCX (Châu Á: 9, Châu Âu và Mỹ: 6, Canada, Úc). Trong đó 5 quốc gia, lãnh thổ có vốn đầu tư lớn nhất là: Nhật Bản (408,80 triệu USD) với 55 giấy phép đầu tư), Đài Loan (275,77 triệu USD với 106 giấy phép đầu tư), Hồng Kông (130,28 triệu USD với 18 giấy phép đầu tư), (Hà Lan 98,40 triệu USD với 4 giấy phép đầu tư), Hàn Quốc (69,92 triệu USD với 31 giấy phép đầu tư). ( Chi tiết xem Phụ lục số 06/LA-TS)
Nhờ cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư vào KCN và KCX thông thoáng và có nhiều ưu đãi của chính quyền thành phố do đó đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào các KCN, KCX. Theo Ban Quản lý các KCN và KCX TP.HCM, trong năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 2 KCX Tân Thuận và Linh Trung tại TP.HCM đạt 5.385,79 triệu USD. Trong đó xuất khẩu là 2.741,41 triệu USD, tăng 33,8% so với năm 1999; nhập khẩu là 644,38 triệu USD, tăng 43,3%. Hàng từ các KCX đã được xuất đi trên 50 nước và khu vực trên thế giới, thu được 2.728,44 triệu. USD, bằng 98,2% kim ngạch xuất. Nhật Bản là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất với 44,0%, tiếp theo là EU (25,4%), Đài Loan (9,3%), các nước ASEAN (4,4%), Mỹ (2,0%),… Hàng xuất vào nội địa chỉ đạt 82,97 triệu USD, chiếm 1,8% kim ngạch xuất. Các sản phẩm và dịch vụ có vốn đầu tư chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn đầu tư vào KCN và KCX được trình bày trong bảng 3.13 dưới đây.

Bảng 3.13.  Sản phẩm và dịch vụ với vốn đầu tư trong KCN và khu chế xuất

	KCX Tân Thuận
	KCX Linh trung
	Các KCN khác

	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Vốn trong nước

	Điện, điện tử
	30%
	Giày
	34%
	Hoá chất, dược
	23%
	Cao su, nhựa
	25%

	Dệt, may
	18%
	Điện, điện tử
	17%
	Thực phẩm
	14%
	Dệt may
	20%

	Cơ khí
	14%
	Dệt, may
	15%
	Gỗ, bao bì
	11%
	Gỗ, bao bì
	12%

	Nhựa
	11%
	Chế biến gỗ
	8%
	Cơ khí
	7%
	Thực phẩm
	9%


Nguồn: Ban quản lý các KCX, KCN của TP.HCM

Lực lượng lao động

Lao động thành phố tăng hàng năm được thể hiện trên bảng sau: Năm 1993 lao động thành phố là 1,668 triệu lao động, năm 1997 là 1,834 triệu lao động, tăng 9,9%, năm 1998 là 1,883 triệu lao động, năm 2002 là 2,405 triệu lao động, tăng 27% và năm 2003 là 2,503 lao động đến năm 2009 là 3,118 triệu lao động, tăng 25,5%. Nếu xét cho toàn thời kỳ ta thấy lao động trải qua 17 năm lực lượng lao động của thành phố tăng 1,450 triệu lao động, tương ứng 53%, tính bình quân lực lượng lao động thành phố tăng 3,1%/năm.

3.2.2.3.Chính sách và biện pháp của thành phố đã triển khai nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng 
Trong thời gian qua, cụ thể từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ thúc đẩy CDCCKT và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Trong rất nhiều biện pháp quyết liệt, phải kể đến các chương trình hỗ trợ CDCCKT được thông qua tại các kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố hai nhiệm kỳ 2006 -2010 và 2011 -2015.
 
-  Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (giai đoạn 2006-2010) xác định là một trong năm chương trình đòn bẩy của thành phố. Qua 05 năm triển khai thực hiện, chương trình đã góp phần thúc đẩy việc CDCCKT thành phố theo hướng tích cực, đúng định hướng. Cơ cấu kinh tế thành phố đã có sự chuyển biến theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ; giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và nông nghiệp để dần đưa thành phố trở thành trung tâm dịch vụ - thương mại, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Bên cạnh đó, nội bộ các ngành kinh tế cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học - công nghệ cao; hình thành các loại hình dịch vụ chất lượng cao; giảm các ngành nghề thâm dụng lao động, gây ô nhiễm môi trường.

Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2006 - 2010 là 11%/năm, tương đương mức tăng trưởng bình quân GDP trong giai đoạn 2001 - 2005 (đạt 11%). Trong đó, giai đoạn 2006 - 2007 tăng trưởng cao, năm 2006 tăng 12,2%, năm 2007 đạt 12,6%; đến giai đoạn 2008 - 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với các năm trước, năm 2008 tăng 10,7%, năm 2009 tăng 8,5% và năm 2010 tăng trên 11,8%. Trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng bình quân năm cao nhất, đạt mức 12,0%/năm, cao gấp 1,2 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2005 (10%/năm);khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng bình quân là 10%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2001-2005 (đạt 12,37%); khu vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân bằng giai đoạn 2001-2005 là 5%/năm.

Sự đóng góp của các ngành trong GDP cũng có sự chuyển biến tích cực; khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 51,3% năm 2006 lên 54,5% năm 2010, khu vực công nghiệp - xây dựng có xu hướng giảm, từ chiếm tỷ trọng 47,4% năm 2006 giảm xuống còn 44,3% năm 2010; khu vực nông nghiệp có xu hướng đóng góp vào tỷ trọng GDP thành phố tương đối ổn định, năm 2010 là 1,2%.

Cơ cấu các thành phần kinh tế trong GDP cũng có sự chuyển dịch mạnh theo hướng có sự phát triển mạnh và đóng góp ngày càng tăng của thành phần kinh tế ngoài nhà nước và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế ngoài nhà nước đã tăng từ 46,8% năm 2006 lên 49,3% năm 2009; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 20,7% năm 2006 lên 23,3% năm 2009; trong khi đó tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế nhà nước đã giảm mạnh từ 32,5% năm 2006 xuống còn 27,4% năm 2009. Điều này là phù hợp với chủ trương, định hướng của thành phố trong thời gian qua là tập trung đẩy mạnh sự phát triển các thành phần kinh tế nhằm phát huy được tiềm năng và huy động vốn toàn xã hội, trong nước và nước ngoài để đầu tư phát triển kinh tế thành phố.

Nhìn chung, Chương trình hỗ trợ CDCCKT thành phố đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn chậm; các chính sách, giải pháp hỗ trợ CDCCKT ban hành chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự đột phá; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế cũng còn chậm; tỷ trọng các ngành dịch vụ và công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao còn thấp.

- Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX tiếp tục xác định Chương trình hỗ trợ CDCCKT, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015 là một trong sáu chương trình đột phá. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình CDCCKT, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015. Chương trình CDCCKT hướng vào mục tiêu tổng quát là: Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh CDCCKT, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao;phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, bền vững. Chương trình cũng đã xác định các nhiệm vụ phát triển các ngành, đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và doanh nghiệp;chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng là động lực chủ yếu để phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhân lực chất lượng cao, hướng tới phát triển kinh tế tri thức tạo ra thế và lực mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Kết luận chương 3

Trong chương 3, luận án tập trung nghiên cứu và có những đóng góp trên các mặt sau:

Bằng phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp, luận án đã trình bày khái quát tình hình kinh tế xã hội của TP.HCM, phân tích môi trường và điều kiện phát triển của thành phố TP.HCM là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học, công nghệ và đầu mối giao lưu quốc tế có vị trí quan trọng của vùng kinh tế trong điểm phía Nam và cả nước.  

Luận án phân tích thực trạng của tăng trưởng và CDCCKT, làm rõ CDCCKT ngành và nội bộ ngành. TP.HCM đã thực hiện sáng tạo chủ trương phát triển nhiều thành phần kinh tế, chủ động CDCCKT phát huy lợi thế so sánh nhằm hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp sang cơ cấu dịch vụ- công nghiệp-nông nghiệp đã đem lại kết quả ấn tượng của kinh tế thành phố, năng động trong việc phát triển kinh tế-thương mại của cả nước và là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp phía Nam trong VKTTĐPN, là một trong những nơi tập trung các doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Luận án đã phân tích một cách có hệ thống về tăng trưởng kinh tế, CDCCKT qua các thời kỳ đã tạo cơ sở đánh giá, lý giải khoa học hơn về quá trình phát triển kinh tế của thành phố luôn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế cả nước.

Với sự phân tích CDCCKT ngành và CDCCKT nội bộ ngành, luận án cũng khái quát được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của quá trình CDCCKT và tăng trưởng kinh tế của thành phố và rút ra những kết luận quan trọng  về quá trình CDCCKT. Đó là CDCCKT phải phát huy được thế mạnh của thành phố gần 10 triệu dân, đồng thời phải gắm với nhu cầu của thị, phải đảm bảo tính quy luật khách quan, tính kế thừa lịch sử. Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế phải xuất phát từ chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát huy lợi thế so sánh, phát triển ngành dịch vụ và công nghiệp có hàm lượng khoa học cao, gắn CDCCKT với xây dựng thành TP.HCM là đô thị văn minh và hiện đại.

-------   

CHƯƠNG 4

 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Khái quát chung về thực trạng quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành với tăng trưởng kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong giai đoạn (1986-2012) được thể hiện qua bảng số liệu (Phụ lục 1/LA-TS).

- Giai đoạn 1986 – 1997

Năm 1986, cùng với kinh tế cả nước, TP.HCM thực hiện quá trình đổi mới mà một trong những nội dung cơ bản là CDCCKT gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IV (năm 1986) đã xác định, xây dựng cơ cấu kinh tế ngành bao gồm dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, trong đó chú trọng ngành công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học cao. 

Giai đoạn thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 - 1997, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 4,4% GDP, cơ cấu ngành công nghiệp chiếm 34,8% GDP và cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 60,8% GDP, xu hướng chuyển dịch tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và công nghiệp có xu hướng tăng lên còn ngành nông nghiệp giảm dần. Trong 12 năm đổi mới, phát triển kinh tế thành phố đã có sự CDCCKT rõ nét, cơ cấu ngành nông nghiệp giảm được 0,3%, cơ cấu ngành công nghiệp tăng được 8,7%, cơ cấu ngành dịch vụ giữ mức ổn định trên 57%. Quá trình CDCCKT đã góp phần tăng trưởng kinh tế TP.HCM với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/ năm và thành phố đã trở thành một trong các đô thị lớn trong khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong một thời gian dài. Thực hiện chiến lược CNH-HĐH theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), TP.HCM đi vào giai đoạn tăng tốc phát triển. Ngay trong kế hoạch 5 năm 1991 – 1995, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn tăng bình quân 12,6%/năm, đã tạo điều kiện quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát triển trong 15 năm tiếp theo (1996 – 2010) với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhằm tạo tiền đề vật chất giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị và văn hóa - xã hội. Trong giai đoạn 1991-1997 thực hiện chiến lược CNH – HĐH đất nước, kinh tế trên địa bàn TP.HCM tăng trưởng liên tục với tốc độ 10,5%, đưa quy mô kinh tế trên địa bàn tăng gấp 2 lần (tính theo giá so sánh năm 1994). Kinh tế tăng trưởng góp phần CDCCKT khá nhanh, đặc biệt là khu vực dịch vụ và công nghiệp – xây dựng. 
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Biểu đồ 4.1. Động thái tăng trưởng của các ngành (%)

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

- Giai đoạn 1998 – 2007:

Đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng của kinh tế tiếp theo thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Mặc dù cùng chịu tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và thiên tai thường xuyên xảy ra, đặt nền kinh tế nước ta nói chung và TP.HCM nói riêng trước những thử thách khó khăn, tuy nhiên cơ cấu kinh tế thành phố vẫn dịch chuyển theo hướng tích cực và góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn từ năm 1998 - 2007, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 2% GDP, cơ cấu ngành công nghiệp chiếm 45% GDP và cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 53% GDP, xu hướng chuyển dịch tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và công nghiệp có xu hướng tăng lên còn ngành nông nghiệp giảm dần. Trong 10 năm tiếp theo của quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thành phố tiếp tục có sự CDCCKT theo hướng cơ cấu ngành phi nông nghiệp tăng và cơ cấu ngành nông nghiệp giảm xuống. Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch chưa cao. Cụ thể, cơ cấu ngành nông nghiệp giảm được 0,1%, cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục tăng được 0,5%, cơ cấu ngành dịch vụ giữ mức ổn định trên 52%. Quá trình CDCCKT đã góp phần tăng trưởng kinh tế TP.HCM với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,4%/ năm, sự nghiệp đổi mới ở giai đoạn này đi vào chiều sâu, việc triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 mà Đại hội VII của Đảng Bộ thành phố thông qua đã đạt được những kết quả nhất định. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, theo hướng tích cực, năm sau cao hơn năm trước sau 10 năm phát triển GDP của thành phố đã tăng gấp 2,4 lần, nếu năm 1998 là 45.683 tỷ đồng thì năm 2007 GDP là 112.271 tỷ đồng. Sự nghiệp đổi mới ở giai đoạn này đi vào chiều sâu, việc triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 mà Đại hội VII của Đảng bộ thành phố thông qua đã đạt được những kết quả nhất định. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, theo hướng tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Thời kỳ này kinh tế thành phố cũng chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính các nước Đông Nam Á nên GDP của thành phố cũng điều chỉnh giảm, năm 1998 tốc độ tăng trưởng đạt 9%, riêng năm 1999 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 6%, năm 2000 tốc độ tăng trưởng đạt 9%, năm 2001 tốc độ tăng trưởng đạt 9,5%, đến năm 2002 kinh tế thành phố đã hồi phục trở lại, tốc tăng trưởng đạt trên 2 con số, năm 2002 tốc độ tăng trưởng đạt 10,2% và nhịp độ tăng trưởng tiếp tục ổn định, năm sau luôn cao hơn năm trước đến năm 2007 tốc độ tăng trưởng đạt 12,6%. Cùng với sự CDCCKT thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô cũng được thành phố quan tâm và duy trì, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh, bước đầu phát huy được nhiều lợi thế của từng ngành; cải cách thể chế kinh tế, từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý và hệ thống điều hành; cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ; phát triển nguồn và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ,..

- Giai đoạn 2008 - 2012:

Thực hiện chiến lược phát triển thành phố trong thập niên đầu thế kỷ XXI, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 18/11/2002, về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng thành phố đến năm 2010 đã nhấn mạnh “TP.HCM là đô thị lớn nhất cả nước, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước…”. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng CNH, HĐH, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, liên tục trong nhiều năm nên sự đóng góp của thành phố cho khu vực và cả nước ngày càng lớn, vị trí trung tâm với động lực thu hút và lan tỏa của thành phố ngày càng rõ nét. Đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kinh tế TP.HCM vừa đóng vai trò hạt nhân vừa vai trò đầu tàu, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của vùng. Thực hiện chương trình hỗ trợ CDCCKT của thành phố đã góp phần tích cực, quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. 

Tính trung bình giai đoạn 2008-2012 cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của thành phố chiếm tỷ trọng 1,3% GDP, cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng là 45,2% GDP, cơ cấu ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng là 53,5% GDP. CDCCKT theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành phi nông nghiệp, trong 5 năm phát triển cơ cấu ngành nông nghiệp giảm được 0,04%, năm 2008 cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng là 1,4% GDP đến năm 2012 cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng là 1,2% GDP; cơ cấu ngành công nghiệp duy trì ổn định ở mức 45%, cơ cấu ngành dịch vụ ổn định ở mức 54%. 

CDCCKT thành phố đã góp phần thức đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố là tăng 10,7%, năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên tăng trưởng kinh tế của thành phố chỉ đạt 8,6%, đến năm 2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố được phục hồi với tỷ lệ là 11,8%, tiếp tục ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2011 tốc độ tăng trưởng của thành phố giảm xuống còn 10,4% và năm 2012 tăng trưởng kinh tế thành phố còn 9,2%. Mặc dù chưa đạt chỉ  tiêu đề  ra theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND (tăng bình quân hàng năm 12%) nhưng đây là mức tăng hợp lý trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước. Chương trình hỗ trợ CDCCKT của thành phố đã góp phần thúc đẩy việc CDCCKT thành phố theo hướng tích cực, theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra. Cơ cấu kinh tế đã có sự  chuyển biến theo hướng tăng dần tỷ trọng, giá trị tăng thêm các ngành thương mại, dịch vụ; giảm dần các ngành nông - lâm - ngư nghiệp để dần đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Bên cạnh đó, nội bộ các ngành kinh tế cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học - kỹ  thuật cao; giảm các ngành nghề thâm dụng lao động, gây ô nhiễm môi trường, dần hình thành các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Cụ thể:

- Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ, tăng 10,7%; tập trung phát triển vào 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố, từng bước hình thành các trung tâm về  thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế kỹ thuật cao, văn hóa, giải trí,…Khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng GDP trên địa bàn thành phố và có xu hướng tăng dần tỷ trọng trong cơ cấu GDP.

- Khu vực công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, năng suất lao động cao, hàm lượng giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghệ sinh học và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; trong đó tỷ trọng bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo; điện tử - công nghệ thông tin; hóa chất - cao su, nhựa; chế biến tinh lương thực, thực phẩm) chiếm đến 55,9%.

- Khu vực nông nghiệp, nội bộ từng ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cũng có sự chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị gia tăng cao.

Cơ cấu đóng góp của các thành phần kinh tế trong GDP cũng có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng có sự phát triển mạnh và đóng góp ngày càng tăng của thành phần kinh tế ngoài nhà nước và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế ngoài nhà nước đã tăng từ 49,5% năm 2010 lên 51,4% năm 2011; của thành  phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 23,2% năm 2010 lên 23,8% năm 2011; trong khi đó tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế nhà nước đã giảm từ 27,3% năm 2010 xuống còn 24,8% năm 2011, chỉ  còn nắm giữ  chi phối ở những ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Điều này là phù hợp với chủ trương, định hướng của thành phố trong thời gian qua là tập trung đẩy mạnh sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân nhằm phát huy được tiềm năng và nguồn vốn trong dân và tăng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế thành phố, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư.

 Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng kinh tế

So sánh động thái chuyển dịch cơ cấu và động thái tăng trưởng

Để thấy rõ hơn sự tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đến tăng trưởng kinh tế cần so sánh tương tác của chúng theo từng thời kỳ trên cơ sở những phân tích về động thái chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và động thái tăng trưởng kinh tế như đã trình bày trong chương 3. 

Tốc độ tăng trưởng của TP.HCM và cả nước được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây. 

Bảng 4.1. Tăng trưởng GDP của TP.HCM và cả nước

 Đơn vị: %

	Năm
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	TP.HCM
	12,5
	14,6
	15,3
	14,9
	12,1
	9,2
	6,2
	9
	9,5
	10,2

	Cả nước
	8,1
	8,8
	9,5
	9,3
	8,2
	5,8
	4,8
	6,7
	6,9
	7,1


	Năm
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	TP.HCM
	11,4
	11,7
	12,2
	12,2
	12,6
	10,7
	8,7
	11,7
	10,3
	9,2

	Cả nước
	7,3
	7,7
	8,4
	8,2
	8,5
	6,3
	5,3
	6,7
	5,8
	5,4


Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM (1993-2012)
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Biểu đồ 4.2. Đồ thị tăng trưởng của TP.HCM và cả nước (1993-2012)


Dựa vào biểu đồ 4.2 có thể thấy tăng trưởng GDP của TP.HCM giai đoạn 1993-2012 có thể chia làm 4 thời kỳ: 

-Thời kỳ thứ nhất: từ năm 1991-1995, tốc độ tăng từ 12,5% đến đỉnh điểm năm 1995 là 15,3%; 

-Thời kỳ thứ hai: từ năm 1996 tốc độ tăng trưởng bắt đầu giảm dần từ 14,6% xuống mức thấp nhất năm 1999 là 6,2%.

- Thời kỳ thứ 3: từ 2000 -2007, tốc độ tăng trưởng GDP lại tăng theo chu kỳ mới từ 9% năm 2000 lên 12,6% năm 2007 và 10,7% năm 2008.

-Thời kỳ thứ 4:  từ năm 2009 -2012, tốc độ tăng trưởng đạt thấp vào năm 2009 với 8,7 % và phục hồi chậm chạp đạt mức 9,2% năm 2012.

Dựa vào phương pháp hệ số véc tơ có thể tính được tỷ lệ CDCCKT cho từng thời kỳ, qua đó so sánh để đưa ra các đánh giá. Cụ thể: thời kỳ 1991 – 1995 có tỷ lệ chuyển dịch 2,9%; thời kỳ 1996 -2000, giá trị Cosφ = 0,997, tương ứng tỷ lệ chuyển dịch là 4,86%; Thời kỳ 2001-2005 chuyển dịch 3,12% với Cosφ = 0,9987 và thời kỳ 2006-2012 chuyển dịch 4,3% với Cosφ = 0,9977. Như vậy thời kỳ 1996- 2000 có tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu cao nhất, thứ đến là thời kỳ 2006 -2010; thời kỳ 2001 – 2005 có tỷ lệ chuyển dịch nhanh thứ 3 và cuối cùng thời kỳ 1995 – 1996 có tỷ lệ chuyển dịch thấp nhất, thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.2. So sánh tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu và tốc độ tăng trưởng

	Thời kỳ
	Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế

	1991 -1995
	2,9%
	----

	1996- 2000
	4,86%
	10,3%

	2001  -2005
	3,12 %
	11,0%

	2006  - 2012
	4,3%
	10,4%


Nguồn: Tính toán của tác giả 

Cần lưu ý rằng, sự tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng bao giờ cũng có độ trễ. Trong trường hợp nền kinh tế chịu sự tác động của khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ như thời gian qua, độ trễ được xác định là một khoảng thời gian trung hạn (5 năm). Qua bảng trên cho thấy quá trình tăng trưởng của TP.HCM cũng chịu tác động của chuyển dịch cơ cấu trong thời kỳ trung hạn. Thời kỳ 1991 -1995, chuyển dịch cơ cấu thấp (2,9%) dẫn đến tăng trưởng kinh tế thời kỳ sau đạt thấp (10,3%); Đến thời kỳ 1996 -2000, chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn nên tạo tăng trưởng cao hơn (11%); Giai đoạn 2001-2005, cơ cấu chuyển dịch chậm hơn (3,12%) dẫn đến tăng trưởng ở giai đoạn 2006 -2012 đạt thấp hơn (10,4%). Như vậy về cơ bản, mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng của TP.HCM tuân theo quy luật chung là chuyển dịch cơ cấu nhanh sẽ tạo ra sức tăng trưởng nhanh với độ trễ trung hạn.

Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua chuyển dịch cơ cấu lao động và gia tăng năng suất lao động

Như đã trình bày trong chương 2, năng suất là nhân tố quyết định quan trọng nhất của mức sống dài hạn và là nguyên nhân sâu xa của thu nhập bình quân đầu người. Để tăng trưởng năng suất bền vững đòi hỏi nền kinh tế phải được liên tục hoàn thiện, trước hết và quan trọng nhất là hoàn thiện cơ cấu kinh tế.

Năng suất sử dụng các nguồn lực (bao gồm vốn, lao động, đất đai và các tài nguyên khác) đóng vai trò trung tâm, một mặt vì nó là thước đo chính xác nhất và có ý nghĩa duy nhất cho năng lực cạnh tranh, mặt khác nó là nhân tố quyết định sự thịnh vượng của các địa. Năng suất (cao hay thấp) chính là chỉ tiêu tập trung nhất để đánh giá năng lực cạnh tranh của địa phương và cũng là tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong phạm vi luận án, các nguồn lực được phân tích bao gồm nguồn lực lao động và vốn đầu tư, tương ứng là năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

Từ thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động và biến động năng suất lao động của các ngành đã phân tích trong chương 3 có thể xác định được tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động trong 11 phân ngành (chiếm đại bộ phận lao động của Thành phố hàng năm) ở bảng dưới đây.

Bảng 4.3. Cơ cấu lao động và tỷ lệ chuyển dịch chuyển dịch cơ cấu lao động

	Ngành
	2006
	2007
	2008
	2009
	2011
	2012

	1.Công nghiệp chế biến
	56,1
	53,7
	49,2
	44,7
	43,9
	43,1

	2.Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ,…
	13,2
	13,5
	16,2
	17,0
	17,7
	18,2

	3.Xây dựng
	11,1
	11,4
	12,1
	12,7
	12,6
	12,9

	4.Vận tải, kho bãi
	7,3
	6,9
	6,7
	7,5
	7,5
	7,9

	5.Hoạt động hành chính và dịch vụ hổ trợ
	2,8
	2,8
	2,7
	3,7
	3,5
	3,3

	6.Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	2,4
	2,6
	3,4
	3,6
	3,9
	3,7

	7.Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	1,5
	2,1
	2,5
	2,8
	2,6
	2,9

	8.Khách sạn và nhà hàng
	2,2
	2,4
	2,3
	2,7
	2,9
	3,1

	9.Thông tin truyền thông
	1,9
	1,8
	2,1
	2,2
	2,3
	2,1

	10.Hoạt động kinh doanh bất động sản
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,7
	1,6

	11.Các ngành còn lại
	0,5
	1,6
	1,4
	1,6
	1,4
	1,2

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100

	CDCCLĐ so năm trước (%)
	------
	1,8
	4,9
	4,1
	2,8
	1,44


 Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh

Qua bảng 4.3 có thể thấy, tỷ lệ chuyển dịch lao động cao nhất ở năm 2008 và 2009, thấp hơn theo thứ tự là các năm 2011, 2007 và thấp nhất là năm 2012. Tuy nhiên các năm 2008 và 2009 tăng trưởng lại đạt thấp; còn các năm 2011 và 2012 trong khi tỷ lệ chuyển dịch lao động đạt thấp thì tăng trưởng kinh tế của thành phố cũng đạt thấp; Ngược lại năm 2007, tuy chuyển dịch lao động đạt thấp nhưng tăng trưởng kinh tế lại đạt cao nhất trong các năm được so sánh. Thực tế phân tích số liệu có thể cho phép rút ra nhận xét  ban đầu về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng trưởng kinh tế ở Thành phố thời gian qua là: Không thấy có mối quan hệ rõ ràng giữa chuyển dịch cơ cầu lao động với tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân của thực tế đó có thể giải thích như sau:
- Thứ nhất, tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động thay đổi chủ yếu diễn ra ở một số phân ngành mà ở đó năng suất lao động không cao như Công nghiệp chế biến, Thương mại, xây dựng...(Biểu đồ 4.1)


-Thứ hai, ở các phân ngành có năng suất lao động cao như Tài chính tín dụng, kinh doanh Bất động sản – tư vấn lại có tỷ trọng nhỏ và ít có sự chuyển dịch. 

-Thứ ba, trong các ngành vận tải và ngành nhà hàng khách sạn năng suất lao động lại có chiều hướng giảm.

Như vậy, tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua của thành phố còn hạn chế. Ngoài nguyên nhân chung là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu có tác động xấu đến nền kinh tế cả nước, còn có những nguyên nhân quan trọng khác thuộc về động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đó là: Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo hướng tích cực, thể hiện ở tỷ trọng lao động trong các ngành có năng suất lao động cao còn thấp; trong các ngành có tỷ trọng lớn năng suất lao động chậm được cải thiện. Đây là những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

                                                  Đơn vị: Triệu đồng/lao động-năm
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Biểu đồ 4.3  Năng suất lao động của 7 phân ngành chủ yếu

 Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM-2010 (Bảng 3.8- chương 3)

Tác động thông qua chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

Từ phân tích thực trạng ở chương 3 có thể thấy, trong thời gian qua, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của thành phố đã chuyển dịch theo hướng tích cực, các sản phẩm công nghệ cao như máy tính, điện tử, sản phẩm cơ khí chính xác, sản phẩm công nghệ nano…có tốc độ tăng trưởng cao nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn còn hạn chế (đạt 357 triệu USD, tăng 58,7% so năm 2006). Riêng hai mặt hàng dệt may và giày dép tuy là ngành thâm dụng lao động nhưng hiện nay vẫn giữ vị trí xuất khẩu chủ lực của thành phố về tỉ trọng đóng góp kim ngạch xuất khẩu. Đây sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của thành phố.
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Biểu đồ 4.4. Giá trị xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh (1993 – 2012)

Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM (1993-2012)

Đến nay, cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần xuất khẩu hàng thô. Nhiều mặt hàng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, hải sản…Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu đạt 30,25 tỷ USD, tăng 7,36% so với năm 2011; nếu loại trừ yếu tố dầu thô và vàng, kim ngạch đạt 21,55 tỷ USD, tăng 13,2%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng 70,9% với kim ngạch đạt 21,45 tỷ USD, tăng 4,56%; khu vực FDI với kim ngạch 8,8 tỷ USD, tăng 14,87%. Năm 2012, TPHCM có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, gồm dệt may, sản phẩm điện - điện tử, gạo, giày dép và cao su.
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Biểu đồ 4.5. Tăng trưởng xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế

Nguồn: Niên giám thống kê TP.HCM (1993-2012)

Mặc dù cơ cấu xuất khẩu đã có chuyển dịch đúng hướng, tuy nhiên tốc độ còn chậm và chưa vững chắc. Điều này được thể hiện ở chỗ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu còn rất thiếu ổn định. Qua biểu đồ 4.5 có thể nhận thấy: Các năm 1995 và 2000 tăng trưởng xuất khẩu đạt cao (trên 60% đến xấp xỉ 80%) nhưng có nhiều năm tăng trưởng lại đạt thấp, thậm chí tăng trưởng âm như các năm 1997, 1998, 2001 và 2009. Thực tế đó cũng cho thấy, tác động của chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của Thành phố còn thiếu sự ổn định, hay nói cách khác, mối quan hệ này còn lỏng lẻo. Nguyên nhân của tình hình có thể được giải thích như sau: Thứ nhất, tuy tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu mang hàm lượng khoa học công nghệ, các ngành chế biến sâu có tăng lên trong cơ cấu xuất khẩu, song chiếm tỷ trọng còn nhỏ, khối lượng giá trị gia tăng đóng góp vào tăng trưởng chưa đáng kể; Thứ hai, tỷ trọng các sản phẩm thô tuy có giảm trong cơ cấu, song lại chiếm khối lượng lớn và chịu ảnh nhiều bởi biến động bất lợi của giá cả trên thị trường thế giới.

Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến chất lượng tăng trưởng

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố trong thời gian qua đã được thực hiện theo hướng CNH - HĐH, nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục trong nhiều năm, đóng góp của thành phố cho khu vực và cả nước ngày càng lớn, vị trí trung tâm với động lực thu hút và lan tỏa của thành phố ngày càng rõ nét. Đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kinh tế TP.HCM vừa đóng vai trò hạt nhân vừa vai trò đầu tàu, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của vùng. Thực hiện chương trình hỗ trợ CDCCKT của thành phố đã góp phần tích cực, quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bên cạnh tác động vào số lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu trong thời gian qua cũng đã có tác động nhất định đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Điều đó được thể hiện trên các tiêu chí chủ yếu sau đây:

Hiệu quả của tăng trưởng

Năng suất lao động

Tính bình quân giai đoạn 1991 – 2010 năng suất lao động trên địa bàn thành phố tăng 6,31%/ năm, cao hơn so với tốc độ tăng năng suất lao động của cả nước. Xét năng suất lao động theo ngành, các ngân hàng tài chính, vận tải, thông tin liên lạc là những ngành có năng suất lao động cao nhất. Tuy nhiên, so với các TP lớn trong khu vực thì năng suất lao động của TP.HCM chỉ bằng 1/3 so với Băng Cốc, 1/5 so với Kuala Lumpur…

Hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn được thể hiện qua hệ số ICOR cho thấy: cũng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả sử dụng vốn thấp, đặc biệt là hệ số ICOR có xu hướng tăng. Trung bình giai đoạn 1996-2000 hệ số ICOR là 3,25 đã tăng lên 4,5 giai đoạn 2001 – 2005 và 6,7 giai đoạn 2006 – 2010.

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năng lực cạnh tranh của TP.HCM được thể hiện thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Theo chỉ số PCI có thể nhận thấy năng lực cạnh tranh của TP.HCM ở mức khá so với 63 tỉnh thành được xếp hạng. 

                                                          Đơn vị: Thứ hạng trong cả nước
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Biểu đồ 4.6. PCI của TP HCM và các địa phương

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo về PCI năm 2005 – 2012

Qua biểu đồ trên đây có thể nhận thấy, từ khi Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, TP Hồ Chí Minh hầu như đứng trong tốp 20 của cả nước. Đặc biệt hai năm gần đây ( 2011 và 2012), TP Hồ Chí Minh đã vươn lên vị trí thứ 20 và 13, trong khi tỉnh Bình Dương tụt xuống vị trí 23 và 19.

Chất lượng tăng trưởng dưới góc độ cấu trúc đầu vào tăng trưởng

Bảng 4.4. Đánh giá tăng trưởng theo mức độ đóng góp của các yếu tố sản xuất

	Giai đoạn
	Tốc độ tăng GDP
	Tốc độ tăng vốn
	Tốc độ tăng lao động
	Đóng góp vào tăng trưởng GDP

	
	
	
	
	Vốn (%)
	Lao động (%)
	TFP (%)

	1994-2008
	11,15
	12,8
	4,4
	36,81
	44,11
	19,08

	1994-2000
	10,9
	11,2
	4,7
	33,58
	48,20
	18,22

	2001-2008
	11,5
	14,8
	3,8
	41,16
	36,94
	21,8

	2009 -2012
	10,0
	21,56
	7,0
	38,42
	39,18
	22,4


     Nguồn: Đỗ Phú Trần Tình, 2010 và tính toán của tác giả

Theo số liệu bảng trên có thể nhận thấy yếu tố TFP đóng góp vào tăng trưởng của TP.HCM là khá thấp, TFP chỉ đóng góp 21,8% trong giai đoạn 2001 – 2008 thấp hơn so với mức 27,5% của cả nước. Mặc dù đóng góp của TFP có tăng trong giai đoạn 2001 – 2008 so với giai đoạn 1993-2000, tuy nhiên tốc độ tăng như vậy là khá chậm. Giai đoạn 2009 – 2012 mặc dù nền kinh tế chịu nhiều tác động xấu của khủng hoảng kinh tế thế giới, tổng vốn đầu tư lại có tăng trưởng lớn hơn các giai đoạn trước (đạt bình quân 21,56%/năm), trong khi đó lao động cũng gia tăng với tốc độ khá (7%/năm). Nhờ đó đóng góp của yếu tố vốn khá ổn định, đóng góp của lao động gia tăng và đóng góp của TFP gia tăng hơn giai đoạn 2001 -2008, đạt 22,4%. Như vậy, mô hình tăng trưởng của TP.HCM trong thời gian qua vẫn chủ yếu dựa vào nhân tố theo chiều rộng (Vốn và lao động), nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu (công nghệ, đổi mới…) chưa được chú trọng. 

Tác động lan tỏa của tăng trưởng

- Về nghèo đói: TP.HCM đã rất thành công trong xóa đói giảm nghèo, là địa phương có tỷ  lệ  nghèo  thấp  nhất  trong cả  nước (xem bảng 4.5).

Bảng 4.5. Tỷ lệ nghèo của TP.HCM so với Hà Nội và cả nước 

	STT
	Chỉ tiêu
	2006
	2008

	1
	Cả nước
	15,5
	13,4

	2
	Hà nội
	3,0
	2,4

	3
	TP HCM
	0,5
	0,3


     Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2006-2008.

Tăng trưởng kinh tế với vấn đề công bằng xã hội:

Theo số liệu thống kê của TP.HCM hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% dân số giàu nhất so với 20% dân số nghèo nhất trong tổng dân số của TP.HCM có xu hướng ngày càng gia tăng. Nếu giãn cách về thu nhập năm 2002 là 6,2 lần tăng lên 6,4 lần năm 2008 và 6,8 lần năm 2010. 

Cùng với sự gia tăng về chênh lệch thu nhập, hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (GINI) của TP.HCM cũng tăng từ 0,3 năm 1994 lên 0,35 năm 2008 và 0,38 vào năm 2012. Như vậy, có thể nhận thấy, bất bình đẳng về thu nhập của TP.HCM thấp hơn so với cả nước và so với TP.Hà Nội.

Phân tích định lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng thông qua hàm sản xuất Cobb – Douglas

Xây dựng mô hình

Với mô hình lý thuyết nêu ra trong chương 2, quá trình xây dựng mô hình được thực hiện như sau:


a. Lựa chọn biến số của mô hình:

- Biến phụ thuộc: Sản lượng được đo bằng GDP (Tỷ đồng, theo giá cố định 1994). Biến đưa vào mô hình sau khi tuyến tính hóa là LNYt;

- Biến độc lập gồm có: Khối lượng Vốn đầu tư (đơn vị tỷ đồng, theo giá cố định 1994), Biến tuyến tính hóa là LNIt; Số lượng lao động làm việc thực tế trong nền kinh tế - đơn vị: 1000 người, tuyến tính hóa là biến LNLt; Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế, đại diện cho cơ cấu ngành kinh tế (đơn vị %), tuyến tính hóa là LNARt; và biến Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm thô trong tổng giá trị xuất khẩu hàng năm, đơn vị tính là %, biến tuyến tính hóa là LNNt.

- Dạng hàm phụ thuộc là hàm sản xuất Cobb- Douglass.

b. Số liệu sử dụng: Số liệu thống kê về các biến số được lấy từ số liệu thống kê do Cục Thống kê TP.HCM công bố trong niên giám thống kê giai đoạn 1993 - 2012. Kết quả thu được tổng hợp cho 4 yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế TP.HCM, với 20 quan sát giai đoạn (1993-2012). Để kết quả đánh giá có ý nghĩa thì thang đo phải đạt được một mức tin cậy nhất định. Độ tin cậy là mức độ mà phép đo tránh được các sai số ngẫu nhiên. Độ tin cậy liên quan đến tính chính xác, tính nhất quán của kết quả. 

c. Kết quả ước lượng: Từ số liệu thống kê, trên cơ sở áp dụng hàm Cobb-Douglas và sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để ước lượng và kiểm định, có kết quả như sau: 

        Bảng 4.6  Variables Entered/Removedb
	Model
	Variables Entered
	Variables Removed
	Method

	1
	LNtylexuattho, LNlaodong, LNtytrongNN, LNvondautua
	.
	Enter

	a. All requested variables entered.
	

	b. Dependent Variable: LNsanluong


	Bảng 4.7       Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.993a
	.986
	.983
	.0803337
	2.592

	a. Predictors: (Constant), LNtylexuattho, LNlaodong, LNtytrongNN, LNvondautu

	b. Dependent Variable: LNsanluong
	
	

	Bảng 4.8      ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	6.933
	4
	1.733
	268.592
	.000a

	
	Residual
	.097
	15
	.006
	
	

	
	Total
	7.030
	19
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), LNtylexuattho, LNlaodong, LNtytrongNN, LNvondautu

	b. Dependent Variable: LNsanluong
	
	
	


	Bảng 4.9      Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	95% Confidence Interval for B
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Lower Bound
	Upper Bound
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	2.231
	1.238
	
	1.802
	.092
	-.408
	4.870
	
	

	
	LNvondautu
	.536
	.100
	.539
	5.356
	.000
	.323
	.749
	.091
	11.047

	
	LNlaodong
	.451
	.192
	.206
	2.347
	.033
	.041
	.861
	.119
	8.431

	
	LNtytrongNN
	-.475
	.140
	-.292
	-3.394
	.004
	-.774
	-.177
	.124
	8.082

	
	LNtylexuattho
	.096
	.097
	.038
	.994
	.336
	-.110
	.302
	.622
	1.608

	a. Dependent Variable: LNsanluong
	
	
	
	
	
	
	


	Bảng 4.10       Coefficient Correlationsa

	Model
	LNtylexuattho
	LNlaodong
	LNtytrongNN
	LNvondautu

	1
	Correlations
	Lntylexuattho
	1.000
	-.342
	-.283
	.251

	
	
	LNlaodong
	-.342
	1.000
	.336
	-.610

	
	
	LNtytrongNN
	-.283
	.336
	1.000
	.464

	
	
	LNvondautu
	.251
	-.610
	.464
	1.000

	
	Covariances
	LNtylexuattho
	.009
	-.006
	-.004
	.002

	
	
	LNlaodong
	-.006
	.037
	.009
	-.012

	
	
	LNtytrongNN
	-.004
	.009
	.020
	.006

	
	
	LNvondautu
	.002
	-.012
	.006
	.010

	a. Dependent Variable: Lnsanluong
	
	
	


	Bảng 4.11      Collinearity Diagnosticsa

	Model
	Dimension
	Eigenvalue
	Condition Index
	Variance Proportions

	
	
	
	
	(Constant)
	LNvondautu
	LNlaodong
	LNtytrongNN
	LNtylexuattho

	1
	1
	4.798
	1.000
	.00
	.00
	.00
	.00
	.00

	
	2
	.199
	4.912
	.00
	.00
	.00
	.11
	.00

	
	3
	.003
	41.242
	.00
	.01
	.00
	.15
	.86

	
	4
	.000
	147.513
	.43
	.74
	.02
	.55
	.07

	
	5
	9.657E-5
	222.900
	.57
	.25
	.98
	.18
	.07

	a. Dependent Variable: Lnsanluong
	
	
	
	
	

	Bảng 4.12      Residuals Statisticsa

	
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation
	N

	Predicted Value
	1.007225E1
	1.212067E1
	1.114648E1
	.6040842
	20

	Residual
	-1.7742407E-1
	.1570584
	.0000000
	.0713784
	20

	Std. Predicted Value
	-1.778
	1.613
	.000
	1.000
	20

	Std. Residual
	-2.209
	1.955
	.000
	.889
	20

	Dependent Variable: Lnsanluong


	
	
	


Phân tích kết quả từ mô hình

1/ Về mức độ giải thích của các biến số:

Tại bảng 4.7: R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) là 0,986. Như vậy, các biến độc lập giải thích được 98,6% sự thay đổi của tăng trưởng kinh tế (Yt).

2/ Phân tích ý nghĩa các hệ số Hồi quy: 

Tại bảng 4.9: Trong cột hồi quy chưa được chuẩn hóa (Unstandardized  Coefficients) ta biết hệ số co dãn của hàm Cobb-Douglas. Đối với vốn đầu tư (It), hệ số là 0,536; biến lao động (Lt), hệ số là 0,451; đối với biến CDCCKT (ARt), hệ số là -0,475; đối với biến Tỷ trọng xuất khẩu thô (Xt), hệ số là 0,096. Xét về dấu của các hệ số hồi quy cho thấy, quan hệ giữa Vốn đầu tư, Lao động và Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP là phù hợp: Vốn và lao động có quan hệ thuận và tỷ trọng nông nghiệp có quan hệ nghịch với tăng trưởng GDP. Riêng dấu của hệ số Tỷ lệ xuất khẩu thô “dương” là không phù hợp theo xu hướng hiện đại hóa nền kinh tế. Có thể giải thích nguyên nhân của tình hình này là do hiện nay xuất khẩu thô vẫn có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, do xuất khẩu chế biến vẫn còn ở dạng gia công là chủ yếu, giá trị gia tăng thấp, ít tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Trong thời gian qua, qua nghiên cứu cho thấy sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chủ lực của TP.HCM tập trung ở các ngành: Dệt may; giày dép; sản phẩm da, lông thú, chế biến lương thực, thực phẩm các loại. Trong 5 nhóm ngành là những ngành sử dụng nhiều lao động. Lợi nhuận từ các ngành này để lại trong nước chiếm tỷ trọng nhỏ hơn đưa ra khỏi quốc gia. Tỷ trọng để lại trong nước của Xuất khẩu may mặc chiếm 47,72%; Xuất khẩu sản phẩm hóa chất chiếm 42,83%; Xuất khẩu cao su, plastic chiếm 41,53%; Xuất khẩu giày dép, da, lông thú chiếm 38,55%; Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt chiếm 37,27%. Phần còn lại trên 50,0% các Công ty nước ngoài nhận được. Các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có tỷ lệ phụ thuộc rất cao từ nguyên liệu nhập khẩu. Ngành giày dép có tỷ lệ phụ thuộc 57,1% nhập nguyên liệu từ nước ngoài; Ngành nguyên, phụ liệu sợi, dệt chiếm 49,2%; may mặc chiếm 47,6%; Sản xuất cao su, plastic chiếm 34,4%. Bên cạnh đó, một số ngành công nghệ cao hơn cũng có tỷ lệ phụ thuộc khá cao. Trong đó, cao nhất là ngành sản xuất đồ điện dân dụng, chiếm 34%. Ngành linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Ngành mô tô, xe máy và phương tiện vận tải chiếm khoảng 31,3-31,6%; Ngành máy móc thiết bị truyền thanh, truyền hình, truyền thông, điện tử dân dụng chiếm khoảng 29,3%; Ngành mô tơ, máy phát điện, pin, ac quy chiếm 21,1%.

Từ những kết quả phân tích lượng hóa các sản phẩm xuất khẩu công nghiệp ở thành phố cho thấy, sản phẩm công nghiệp ở TP.HCM tập trung vào các ngành sử dụng nhiều lao động; những ngành có công nghệ cao hơn, nhưng vẫn sử dụng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ nước ngoài cao; tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu còn thấp.

3/ Phân tích kiểm định  (Kiểm định hồi quy):

Tại Bảng 4.9, ta có cột mức ý nghĩa (Sig.) cho thấy:

- Biến It có Sig. < 0,01. Do đó, biến It tương quan có ý nghĩa đối với biến Yt, với độ tin cậy là 99%.

Biến Lt có Sig. <0,05. Do đó, biến Lt tương quan có ý nghĩa đối với biến Y, với độ tin cậy là 95%.

Biến ARt có Sig. <0,01. Do đó, biến ARt tương quan có ý nghĩa đối với biến Y, với độ tin cậy là 99%.

Riêng Biến Xt có Sig. > 0,05. Do đó, biến Xt tương quan không có ý nghĩa thống kê đối với biến Y.

4/ Mức độ phù hợp:  

Tại bảng 4.8 ta có Sig.<0,01, có thể kết luận rằng mô hình đưa ra phù hợp với dữ liệu thực tế. Hay nói cách khác các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với mức độ tin cậy là 99%.

5/ Hiện tượng cộng tuyến

 Trong  bảng 4.9, ta có độ phóng đại phương sai (VIF) về cơ bản nhỏ hơn 10 (trừ biến vốn đầu tư có VIP = 11,047). Như vậy, các biến độc lập về cơ bản không có tương quan với nhau, hầu như không có hiện tượng đa cộng tuyến.

6/ Về mức độ quan trong của các biến

Bảng 4.13: Vị trí quan trọng của các yếu tố (hệ số hồi quy chuẩn hóa)

	Biến độc lập
	Giá trị tuyệt đối
	Phần trăm (%)

	
	It
	.539
	50,14

	
	Lt
	.206
	19,16

	
	ARt

Xt
	ASB(-.292)

.038
	27,16

  3,54

	
	Tổng số
	1,075
	100

	


Nguồn: Tính toán của tác giả

Như vậy biến vốn đầu tư (It) đóng góp 50,14%, lao động (Lt) đóng góp 19,16%; Chuyển dịch cơ cấu (Art) đóng góp 27,16%; trong khi đó biến cơ cấu xuất khẩu đóng góp 3,54 %. 

Tóm lại, trong mô hình nghiên cứu ban đầu, tác giả đưa ra 4 biến độc lập trong đánh giá tác động đến tăng trưởng kinh tế. Sau khi phân tích độ tin cậy và nhân tố, kết quả chỉ còn 3 biến. Trong đó nhân tố vốn đầu tư có tác động mạnh nhất đến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM rồi đến CDCCKT và cuối cùng là Lao động. Điều này cũng đã phản ánh khá đúng thực trạng vì CDCCKT đang chuyển sang xu hướng chuyển dịch từ chiều rộng sang chuyển dịch theo chiều sâu.

Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành với tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua

Thành tựu và hạn chế

Kể từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986) đến nay, chuyển dịch cơ cấu ngành đã có cả những mặt thành tựu và hạn chế xét về ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, đặc biệt trong thập niên cuối của thể kỷ XX, phù hợp với quy luật và trình độ phát triển của nền kinh tế là nguyên nhân quan trọng giúp đạt được và duy trì tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong vòng 10 năm cuối của thế kỷ XX. Tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp đã tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành kinh tế của TP.HCM. Chuyển dịch cơ cấu ngành cũng đã tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và hội nhập kinh tế sâu rộng, thể hiện ở quy mô sản xuất tăng nhanh và có nhiều sản phẩm tham gia thương mại quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đã thúc đẩy phát triển các yếu tố nền tảng như KHCN, nguồn nhân lực,…làm tiền đề cho tăng trưởng kinh tế nhanh ở giai đoạn tiếp theo. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tiến bộ cũng làm thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế-xã hội trên khắp các vùng trong cả nước, mà thể hiện rõ nhất là sự hình thành hệ thống đô thị rộng khắp trên cả nước, hình thành bốn vùng kinh tế trọng điểm và đặc biệt là TP.HCM. 

Mặc dù, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học kỹ thuật và giá trị gia tăng cao chiếm tỷ trọng còn thấp trong cơ cấu GDP, nhưng đang có xu hướng tăng trưởng phù hợp với mục tiêu CDCCKT của thành phố theo hướng phát huy lợi thế cạnh tranh. Sự phát triển của khu vực dịch vụ trên địa bàn TP.HCM đã và đang gắn liền với quá trình phát triển công nghiệp của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sự liên kết kinh tế với vùng Đông Nam Bộ; Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa. Giai đoạn thời kỳ đổi mới của kinh tế TP.HCM (1986-2012) đã có những đóng góp tích cực vào sự hình thành chính sách và cơ chế vận hành kinh tế thị trường của thành phố, mặc dù CDCCKT theo hướng tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, tạo tiền đề vật chất để giải quyết các vấn đề về đô thị, văn hóa - xã hội.

Đạt được những thành tựu trên đây là do nhiều nguyên nhân, trong đó đặc biệt phải kể đến là nhờ vào sự đổi mới trong chủ trương chính sách và sự chỉ đạo điều hành của Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 1986-2012, thực hiện các Nghị quyết Đảng bộ Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy CDCCKT, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và thực hiện vượt chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực quan trọng, kết quả thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước. Các chủ trương được xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể chỉ đạo và tập trung thực hiện trên từng lĩnh vực bao gồm nhiều nhóm công việc với hàng trăm công việc cụ thể; trong đó tập trung vào các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý đô thị, cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII  đề ra, kế hoạch tổ chức thực hiện 6 chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành và địa phương 2006-2010; công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố được tăng cường, cải tiến và hiệu quả; chú trọng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, tập trung cho vùng khó khăn nông thôn ngoại thành; trong biện pháp thực hiện chú trọng giải quyết giữa phát triển toàn diện và chỉ đạo trọng tâm, trọng  điểm.

Thời gian qua, Trung ương và Thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Năng lực của đội ngũ cán bộ, chất lượng của lực lượng lao động đã được nâng lên một bước đáng kể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế vận hành của nền kinh tế TP.HCM được xây dựng tương đối đồng bộ. Hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành phần và bộ máy quản lý của Nhà nước được đổi mới một bước quan trọng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển; nền kinh tế nhiều thành phần có bước phát triển mạnh. 

Mặc dù vậy, vẫn còn có những hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế. Qua phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở chương 3 và phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng ở chương 4 có thể rút ra một số nhận xét sau đây:

Chuyển dịch cơ cấu ngành tuy đúng hướng nhưng còn chậm và thiếu ổn định theo thời gian. Thời kỳ cao nhất cũng chỉ mới đạt tỷ lệ chuyển dịch 4,86%. Thời kỳ 1996- 2000 có tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu cao nhất, thứ đến là thời kỳ 2006 -2010; thời kỳ 2001 – 2005 có tỷ lệ chuyển dịch nhanh thứ 3 và cuối cùng thời kỳ 1995 – 1996 có tỷ lệ chuyển dịch thấp nhất. Sự thay đổi tỷ trọng của các ngành thiếu sự ổn định, tăng (giảm) chưa theo xu thế nhất quán.

Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành còn thiếu vững chắc, chưa cho phép phát huy đúng mức lợi thế so sánh, chưa tạo ra lợi thế so sánh mới để hình thành các ngành chủ lực cho trung và dài hạn để tạo điều kiện cho tăng trưởng liên tục với tốc độ cao. Các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao (điện tử - tin học) và các ngành dịch vụ hiện đại có khả năng mang lại giá trị gia tăng cao (Tài chính ngân hàng, bảo hiểm, Nhà hàng khách sạn, du lịch, tư vấn…) còn chiếm tỷ trọng nhỏ và tốc độ tăng lên còn khiêm tốn. Đặc biệt ở thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, chuyển dịch cơ cấu ngành rất chậm, tốc độ tăng năng suất lao động của nền kinh tế cũng như của ngành công nghiệp, dịch vụ chậm dần bộc lộ sự tới hạn của cấu trúc kinh tế với tăng trưởng theo chiều rộng, khiến cho tăng trưởng kinh tế vẫn khá cao nhưng kém ổn định.  

Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua của thành phố còn hạn chế. Ngoài nguyên nhân chung là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu có tác động xấu đến nền kinh tế cả nước, còn có những nguyên nhân quan trọng khác thuộc về động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đó là: Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo hướng tích cực, thể hiện ở tỷ trọng lao động trong các ngành có năng suất lao động cao còn thấp; trong các ngành có tỷ trọng lớn năng suất lao động chậm được cải thiện.

- Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa biểu hiện thành xu hướng tích cực và rõ nét. Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu qua chế biến tuy có tăng lên nhưng còn chậm và thiếu ổn định, bị động trước sự thay đổi của thị trường thế giới. Thêm nữa, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có tỷ lệ phụ thuộc rất cao từ nguyên liệu nhập khẩu. Từ đó, tác động của chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của Thành phố còn thiếu sự ổn định, hay nói cách khác, mối quan hệ này còn lỏng lẻo. Nguyên nhân của tình hình có thể được giải thích như sau: Thứ nhất, tuy tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu mang hàm lượng khoa học công nghệ, các ngành chế biến sâu có tăng lên trong cơ cấu xuất khẩu, song chiếm tỷ trọng còn nhỏ, khối lượng giá trị gia tăng đóng góp vào tăng trưởng chưa đáng kể; Thứ hai, tỷ trọng các sản phẩm thô tuy có giảm trong cơ cấu, song lại chiếm khối lượng lớn và chịu ảnh nhiều bởi biến động bất lợi của giá cả trên thị trường thế giới.

- Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến chất lượng tăng trưởng thời gian qua tuy có cải thiện song còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu đã góp phần nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế, thể hiện ở năng suất lao động của Thành phố đã tăng lên và luôn giữ mức cao hơn mức trung bình của cả nước và cao hơn Hà Nội, tuy nhiên vẫn chỉ bằng 1/5-1/3 so với các nước trong khu vực. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tuy có được cải thiện, song vẫn còn ở mức kém hiệu quả (Hệ số ICOR cao và tăng nhanh). Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tuy có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qua một thời gian dài vẫn ít có sự cải thiện đáng kể, đến nay, Thành phố vẫn chỉ nằm trong TOP 20 của cả nước, là một thứ tự chưa phản ánh đúng tiềm năng và thế mạnh của thành phố.

- Phân tích định lượng qua hàm sản xuất Cobb – Douglass cũng đã cho thấy các kết quả phù hợp với các kết luận rút ra từ phân tích định tính. Qua phân tích cho thấy, tác động của các nhân tố cơ cấu đến tăng trưởng kinh tế của thành phố là có ý nghĩa. Trong khi biến số vốn đầu tư (It) đóng góp 50,14%, biến lao động (Lt) đóng góp 19,16% thì chuyển dịch cơ cấu (Art) đóng góp 27,16%. Rõ ràng chuyển dịch cơ cấu ngành đã có tác động nhất định đến tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên chưa nhiều. Biến cơ cấu xuất khẩu tuy không có ý nghĩa thống kê, song lại cho thấy sự hợp lý trong mối quan hệ giữa cơ cấu xuất khẩu (xét theo mức độ chuyên môn hóa) với tăng trưởng ở chỗ thành phố vẫn chưa hình thành được những yếu tố nền tảng cho một mô hình tăng trưởng bền vững hướng về  thị trường thế giới.

Nguyên nhân của hạn chế

Thứ nhất, các chính sách, giải pháp hỗ trợ CDCCKT đã ban hành chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự đột phá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. CDCCKT nói chung, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế và cơ cấu lao động nói riêng, còn chậm; tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có năng suất lao động cao vẫn còn thấp; nền sản xuất còn mang nặng tính gia công, sơ chế dựa vào lao động giản đơn. Quy mô, tỷ trọng khu vực kinh tế tập thể quá nhỏ, chưa góp phần đáng kể vào việc tăng cường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường;  

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế đã tạo sức hút mạnh đối với lao động nhập cư, dẫn đến quy mô dân số tăng quá nhanh. Sự tăng nhanh dân số cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao đã làm cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn thành phố quá tải nghiêm trọng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Tình trạng tập trung các hoạt động kinh tế trên địa bàn khu vực trung tâm thành phố vẫn đang là xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp (như xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp,…). Đây là biểu hiện sự kém hiệu quả trong việc sử dụng các công cụ điều tiết của chính quyền thành phố nhằm tái cấu trúc các hoạt động kinh tế và bố trí dân cư trên địa bàn.

Thứ ba, về công tác quy hoạch, quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu, kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện dân sinh. Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch chi tiết các quận, huyện còn chậm, chất lượng chưa cao; các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch kinh tế-xã hội chưa được nghiên cứu đồng bộ, chưa đảm bảo tính thống nhất dẫn tới tính khả thi chưa cao. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường; tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị; đặc biệt sự gia tăng dân số cơ học và phương tiện giao thông cá nhân quá nhanh dẫn đến sự quá tải kết cấu hạ tầng đô thị  vốn đã yếu kém, cùng với tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường…. đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế.

Thứ tư, TP.HCM là địa phương đứng thứ hai sau Hà Nội có đội ngũ khoa học - kỹ thuật đông đảo; nơi tập trung các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo lớn nhất phía Nam, nhưng đồng thời cũng đang diễn ra một nghịch lý: nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đặc biệt là nhu cầu nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế. Tình trạng thiếu lao động có kỹ thuật, nhất là cho các ngành kinh tế mũi nhọn như phát triển thị trường tài chính, phát triển công nghệ thông tin, phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao,… đang đặt ra khá gay gắt.

Thứ năm, chức năng quản lý kinh tế và quản lý một đô thị có quy mô lớn như TP.HCM, đang là sự bất cập đối với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay. Sự bất cập này thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực, từ sự điều tiết hoạt động của nền kinh tế theo định hướng quy hoạch đến trật tự đô thị, quản lý đất đai xây dựng, bảo vệ môi trường,…

Thứ sáu, chất lượng giáo dục-đào tạo và nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học và công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch còn chậm, nhất là các địa bàn đang đô thị hóa; chất lượng giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển và hội nhập. Nội dung đào tạo chưa sát với thực tiễn, chưa toàn diện, chất lượng, cơ cấu đào tạo nghề  chưa theo kịp nhu cầu thị trường lao động; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Thứ bẩy, Khai thác tiềm lực khoa học – công nghệ và năng lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ còn hạn chế; phát triển khoa học – công nghệ chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội; thị trường công nghệ chưa thật sự sôi động; nghiên cứu dự báo còn yếu; trình độ công nghệ của một số bộ phận doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực còn lạc hậu so với một số đô thị trong khu vực, đổi mới chậm; đầu tư phát triển khoa học-công nghệ chưa nhiều; cơ chế quản lý vốn ngân sách đầu tư nghiên cứu khoa học còn nặng về hành chính, kết quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học chưa cao.

Kết luận chương 4

Trong chương 4, Luận án đã nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng của Thành phố và đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

- Đã phân tích tổng quan về quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế của TP.HCM qua các giai đoạn trong thời kỳ 1986-2012 và cho thấy: Thời kỳ 1991 -1995, chuyển dịch cơ cấu thấp (2,9%) dẫn đến tăng trưởng kinh tế thời kỳ sau đạt thấp (10,3%); Đến thời kỳ 1996 -2000, chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn nên tạo tăng trưởng cao hơn (11%); Giai đoạn 2001-2005, cơ cấu chuyển dịch chậm hơn (3,12%) dẫn đến tăng trưởng ở giai đoạn 2006-2012 đạt thấp hơn (10,4%). Như vậy về cơ bản, mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng của TP.HCM tuân theo quy luật chung là chuyển dịch cơ cấu nhanh sẽ tạo ra sức tăng trưởng nhanh với độ trễ trung hạn.

- Luận án đã phân tích cụ thể tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng qua khảo sát động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng, từ đó cho nhận thức mới. Đó là: Do chuyển dịch cơ cấu ngành còn chậm và thiếu ổn định theo thời gian, thời đồng chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành còn thiếu vững chắc, nên chưa cho phép phát huy đúng mức lợi thế so sánh, chưa tạo ra lợi thế so sánh mới để hình thành các ngành chủ lực cho trung và dài hạn để tạo điều kiện cho tăng trưởng liên tục với tốc độ cao

- Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua của thành phố còn hạn chế do chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; chưa theo hướng tích cực, thể hiện ở tỷ trọng lao động trong các ngành có năng suất lao động cao còn thấp; trong các ngành có tỷ trọng lớn thì năng suất lao động chậm được cải thiện.

- Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa biểu hiện thành xu hướng tích cực và rõ nét. Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu qua chế biến tăng chậm và thiếu ổn định, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có tỷ lệ phụ thuộc rất cao từ nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, tác động của chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của Thành phố còn thiếu sự ổn định, hay nói cách khác, mối quan hệ này còn lỏng lẻo.
- Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến chất lượng tăng trưởng thời gian qua tuy có cải thiện song còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu đã góp phần nâng cao năng suất lao động, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được cải thiện, Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tuy có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qua một thời gian dài vẫn ít có sự cải thiện đáng kể.

- Bằng công cụ kinh tế lượng và phần mềm SPSS 18.0, đề tài đã ước lượng được phương trình hàm sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố vốn đầu tư, lao động, CDCCKT và cơ cấu xuất khẩu sản phần thô, từ đó lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tăng trưởng kinh tế. Theo mô hình, biến số vốn đầu tư (It) đóng góp 50,14%, Lt đóng góp 19,16%; Chuyển dịch cơ cấu (Art) đóng góp 27,16%; trong khi đó biến cơ cấu xuất khẩu đóng góp 3,54 %. 

- Trên cơ sở phân tích tác động, luận án đã rút ra được những thành tựu (mặt tích cực) và những hạn chế trong quan hệ tác động của Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng kinh tế của thành phố đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của các hạn chế.

CHƯƠNG 5

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM THÚC ĐẨY

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Bối cảnh quốc tế

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế (cạnh tranh và hợp tác)

Toàn cầu hóa và khu vực hóa đang gia tăng trở thành xu thế và là đặc điểm mới nổi bật của nền kinh tế thế giới, xu thế tất yếu khách quan trong thế kỷ XXI. Quá trình thể chế hóa kinh tế thế giới và khu vực đang diễn ra sâu rộng thể hiện trên các nội dung như sau:

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhằm khai thác lợi thế của các quốc gia khác đồng thời nhanh chóng thâm nhập thị trường mới. Đầu tư ra nước ngoài không những đem lợi ích cho nước tiếp nhận, mà còn có vai trò to lớn cả với nước đầu tư. Theo thống kê của các tổ chức quốc tế thì tốc độ đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bình quân tăng trưởng 30% mỗi năm (khoảng 200 tỷ USD).

- Toàn cầu hóa mở ra những cơ hội lớn cho các nước đang phát triển tiếp nhận tri thức và công nghệ hiện đại thông qua chính sách mở cửa và hội nhập. Chuyển giao, mua bán công nghệ, thông tin khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển làm cho nền kinh tế của mỗi nước ngày càng tăng trưởng. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới diễn ra với quy mô và tốc độ chưa từng có sẽ làm tác động sâu sắc đến nền kinh tế và xã hội của quốc gia, do đó hình thành hệ thống kinh tế thế giới cùng các quan hệ quốc tế và kinh tế phát triển.

- Các công ty xuyên quốc gia phát triển mạnh định ra chiến lược phát triển kinh tế toàn cầu, hình thành hệ thống phân công lao động kiểu mới: Mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, sử dụng công nghệ và kỹ thuật mới làm hạ giá thành sản phẩm, quy mô sản xuất và mạng lưới kinh doanh tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng không ngừng. Ngày nay xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa theo chiều hướng không lợi sẽ dẫn đến sự phân công lại lao động trên toàn thế giới.

- Toàn cầu hóa mở ra một thị trường rộng lớn cho các nước. Các nước sử dụng những biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo hộ hàng hóa của mình.


- Các tổ chức quốc tế như WTO, IMF, WB,…ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu, thông qua việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư, cho vay vốn để tăng cường tiềm lực cho mỗi quốc gia và khu vực. Ở nước ta, kinh tế-xã hội còn bị hạn chế nhiều, song có nhiều tiền đề cơ bản để được thu hút vào quá trình này. Đó là chính sách đối ngoại được mở rộng và tiềm lực tự thân về kinh tế và khoa học công nghệ của đất nước đang có những chuyển biến tích cực. Quan hệ đối ngoại của nước ta phát triển mạnh mẽ, mở rộng hợp tác quốc tế, có quan hệ với trên 100 nước, nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế  đã và đang đầu tư, viện trợ hoặc cho vay để phát triển,…


Với nền kinh tế hướng về xuất khẩu cần phải có thị trường, trong khi khả năng mở rộng thị trường hàng hóa của nước ta còn hạn chế và phải đối đầu, cạnh tranh gay gắt với các nước có trình độ phát triển cao hơn ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước ASEAN và Trung Quốc. Hơn nữa, những sản phẩm hàng hóa của ta phần lớn đồng dạng với các quốc gia này đòi hỏi nước ta phải vươn lên tăng cường và mở rộng hợp tác bình đẳng với các nước, nâng cao chất lượng sản phẩm mới hy vọng cạnh tranh được.


Trong những năm gần đây, sự xuất hiện kinh tế tri thức bước phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất, là xu thế vận động và phát triển khách quan của lịch sử quá trình sản xuất ở các nước hiện nay. Trong nền kinh tế hiện đại cũng như các ngành truyền thống tất cả đều phải dựa vào tri thức hoặc phải kết hợp với một phần lớn các tri thức mới, có như vậy kinh tế mới phát triển hiệu quả. Nhân tố quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là con người có tri thức, vấn đề không còn là tài nguyên thiên nhiên hay tiền vốn. Đầu tư vào tài nguyên con người chủ thể sáng tạo ra tri thức trở thành yếu tố quyết định của sự phát triển. Để thu hẹp khoảng cách phải rút ngắn được khoảng cách về tri thức và năng lực tạo ra tri thức. 

Xu hướng phát triển khoa học và công nghệ

Áp dụng công nghệ mới và tiến bộ kỹ thuật vào phát triển kinh tế - xã hội đã thúc đẩy nhanh việc chuyển hóa những quan hệ kinh tế truyền thống. Đổi mới công nghệ không chỉ là nguồn lực biến đổi kinh tế mà vai trò của nó ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội. Sự phát triển nhanh chóng của KHCN khiến khoa học ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển ngành kinh tế. Ngành kinh tế này tập hợp những yếu tố cần thiết để hình thành “công xưởng khoa học”, tạo ra hàng loạt sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh. Theo hướng phát triển này, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, KHCN đang có xu thế kết hợp chặt chẽ và thời gian chuyển giao từ nghiên cứu đến sản xuất ngày càng rút ngắn.    

 Gắn kết nghiên cứu với sản xuất đang trở thành xu thế hội tụ ở nhiều quốc gia. Theo hướng này, cùng với sự nổi lên của nghiên cứu ứng dụng, vai trò của nghiên cứu cơ bản ngày càng trở nên quan trọng; nghiên cứu cơ bản hoàn toàn có thể gắn với sản xuất và mang lại ý nghĩa thực tiễn rất cao. Từ tăng cường liên kết giữa các ngành khoa học, việc thâm nhập của giới kinh doanh vào hoạt động nghiên cứu đã có tác động phá vỡ ranh giới thông thường vốn được tạo dựng trong môi trường nghiên cứu. Trong xu thế gắn kết khoa học với sản xuất, các doanh nghiệp toàn cầu đã tạo được những thay đổi sâu sắc. Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cũng đã tăng cường liên kết với những lực lượng nghiên cứu khác trong khuôn khổ của hệ thống đổi mới quốc gia. Theo hướng gắn nghiên cứu với sản xuất, không chỉ sản phẩm công nghệ mà ngay cả sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng đã trở thành hàng hóa; tính chất hàng hóa và quan hệ thị trường của sản phẩm nghiên cứu được xác định bởi nhu cầu từ phía doanh nghiệp và những nguồn sản phẩm khoa học mang tính thị trường. 

Biến động kinh tế và những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu

Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và môi trường toàn cầu. Trong những năm qua nhiều nơi trên thế giới đã phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm như bão lớn, nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán và khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Trong một thế giới ấm lên rõ rệt như hiện nay và việc xuất hiện ngày càng nhiều các thiên tai đặc biệt nguy hiểm với tần suất, quy mô và cường độ ngày càng khó lường. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. 

- Biến đổi khi hậu làm ảnh đến đất sử dụng cho nông nghiệp, làm diện tích do nước biển dâng; làm chậm đi quá trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa cũng như làm biến dạng nền nông nghiệp cổ truyền, gây nhiều khó khăn cho công tác thủy lợi, làm suy giảm quỹ đất rừng và diện tích rừng diện tích rừng ngập mặn ven biển; nguy cơ chuyển dịch diện tích đất lâm nghiệp sang đất dành cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác;

- Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh trên biển Nhiệt độ nước biển tăng gây bất lợi về nơi cư trú của một số thủy sản, quá trình khoáng hóa và phân hủy nhanh hơn ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sinh vật, làm cho thủy sinh tiêu tốn hơn trong quá trình hô hấp và hoạt động khác, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thương phẩm của thủy sản;  

- Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cơ cấu ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp có sự chuyển dịch để phù hợp với biến động về tự nhiên cũng như về kinh tế xã hội trong nước và ngoài nước. Buộc phải cải cách cơ cấu công nghệ theo hướng thay đổi hoặc bổ sung công nghệ nhằm hoàn thiện hiệu suất năng lượng và giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Phần lớn các khu công nghiệp đều trên vùng đồng bằng thấp trũng dễ bị tổn thương trước nguy cơ biến đổi khí hậu đặc biệt là nước biển dâng; vùng nguyên liệu công nghiệp cũng sẽ có nhiều thay đổi về quy mô sản xuất cũng như về khối lượng sản phẩm. Vì vậy, có thể và cần thiết phải có sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ trong quy hoạch lâu dài của các ngành công nghiệp 

- Biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhiều đoạn đường sắt, quốc lộ, đường giao thông nội bộ, cảng biển và cảng hàng không có thể bị ngập. Xói lở nền móng, phá vỡ kết cấu cầu đường, nhất là ở vùng núi, các công trình giao thông đường bộ, đường sắt cũng như đường ống,... 

- Biến đổi khí hậu gây nhiều khó khăn cho sự nghiệp phát triển du lịch bền vững, đồng thời biến đổi khí hậu cũng tác động mạnh mẽ đến phát triển bền vững: Bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên.

Bối cảnh trong nước

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước đến năm 2020

Tại đại hội Đảng toàn quốc khóa IX đã đánh giá thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (1991-2000) và quyết định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI là “chiến lược đẩy mạnh CNH, HĐH theo hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.

Ở Việt Nam CDCCKT là một vấn đề lớn trong sự nghiệp đổi mới kinh tế- xã hội, biến đổi cơ cấu kinh tế không hợp lý trước đây mang nặng tính chất tự cấp tự túc sang cơ cấu kinh tế một nước công nghiệp hiện đại thông qua CNH, HĐH gắn chặt việc chuyển biến cơ cấu kinh tế đổi mới kỹ thuật công nghệ và tổ chức lại sản xuất. Phương hướng trước mắt là CNH, HĐH nông nghiệp chuyển dịch sang cơ cấu nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ nông thôn, phát triển toàn diện nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, mở rộng thương mại, du lịch, dịch vụ đẩy mạnh kinh tế đối ngoại, xây dựng mới đi đôi với cải tạo kết cấu hạ tầng, xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng  quan trọng. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế cá thể, tiểu thương, kinh tế tư nhân là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần trở thành nền tảng. Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo động lực và môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển với nhiều loại hình và quy mô thích hợp.

CNH, HĐH, là tất yếu khách quan đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam. Mục tiêu CNH, HĐH là xây dựng nước ta thành một đất nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, CDCCKT hợp lý. CNH, HĐH cũng là quá trình làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Ở nước ta hiện nay CNH, HĐH trước hết và quan trọng nhất là CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.


“CNH nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH, HĐH đất nước. Phát triển công nghiệp, dịch vụ phải gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ đắc lực và phục vụ có hiệu quả cho CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và đưa ra nội dung tổng quát của CNH, HĐH nông thôn như sau “Công nghiệp hoá, HĐH nông nghiệp là quá trình CDCCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường…CNH, HĐH nông thôn là quá trình CDCCKT nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp.” [19]


Chính trong quá trình này, việc xác lập cơ cấu kinh tế hợp lý diễn ra từng bước gắn với các giai đoạn của CNH, HĐH và mỗi bước tiến của cơ sở vật chất kỹ thuật. Đó là sự thay đổi cơ cấu kinh tế từ tình trạng lạc hậu, mất cân đối, hiệu quả kém sang một cơ cấu kinh tế hợp lý, ngày càng hiện đại và có hiệu quả cao, gắn với từng bước trưởng thành của cơ sở vật chất kỹ thuật do CNH, HĐH tạo ra.


Phương hướng CDCCKT là “Chuyển dịch cơ cấu phải gắn với nâng cao hiệu quả, chất lượng, khả năng cạnh tranh…muốn CDCCKT phải lưu ý các điều kiện sau: Thứ nhất, công tác quy hoạch phải gắn với thị trường trong và ngoài nước. Thứ hai, xây dựng cơ sở hạ tầng giúp dân chuyển dịch. Thứ ba, đẩy mạnh lai tạo giống cây, giống con, phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất. Cuối cùng là nguồn vốn, không chỉ bốn nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà chế biến) mà phải thêm cả nhà băng cùng kết hợp lại mới CDCCKT nhanh được.

Quan điểm chi phối chính sách CDCCKT theo hướng CNH, HĐH:

Chính sách CDCCKT theo hướng CNH, HĐH chỉ có thể đúng hướng khi các yêu cầu sau đây được quán triệt đầy đủ và đồng bộ:

CDCCKT theo hướng CNH, HĐH phải đảm bảo cho nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển;

CDCCKT theo hướng CNH, HĐH phải đảm bảo khai thác thế mạnh và sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ, trong đó cần ưu tiên tập trung phát triển các ngành trọng điểm, các khu công nghệ kỹ thuật cao. Như vậy sẽ tạo sự tăng trưởng và phát triển nhanh ở các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng trọng điểm nhằm tạo lợi thế cho kinh tế đất nước tăng trưởng và phát triển nhanh.

CDCCKT theo hướng CNH, HĐH đòi hỏi phải kết hợp tối ưu các loại quy mô kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn hóa hợp lý trong toàn bộ nền kinh tế và trong từng ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế và vùng lãnh thổ. Kinh tế Việt Nam muốn phát triển nhanh cần phải kết hợp chặt chẽ giữa các loại quy mô lớn, vừa và nhỏ. Trong thời gian đầu cần phát triển mạnh các loại quy mô vừa và nhỏ vì nó dễ thích nghi với sự thay đổi của kinh tế thị trường, phù hợp với nguồn vốn còn hẹp và phát huy được hiệu quả nhanh, đồng thời phải coi trọng những quy mô lớn cần thiết như các tập đoàn sản xuất lớn thì mới có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tương ứng với các loại quy mô đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật công nghệ hiện đại với kỹ thuật truyền thống, trong đó phải ưu tiên các loại kỹ thuật công nghệ hiện đại thích hợp với các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế và vùng trọng điểm.

CDCCKT theo hướng CNH, HĐH đòi hỏi phải thực hiện quan điểm “kinh tế mở” trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia và sự bền vững độc lập chủ quyền của đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia và sự bền vững của môi trường.

CDCCKT theo hướng CNH, HĐH phải xuất phát từ khả năng của nền kinh tế Việt Nam. Khả năng đó bao gồm khả năng trong nội bộ nền kinh tế và khả năng phát triển các quan hệ hợp tác đa phương. Những khả năng này phải được tính toán cụ thể đối với từng ngành, từng thành phần kinh tế, từng vùng lãnh thổ, qua việc xác định chỉ tiêu về nguồn lực hiện có như vốn, lao động, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật. Đây là điều kiện quyết định, thể hiện khả năng thanh toán của nền kinh tế, là mức cầu mà nền kinh tế có thể chuyển dịch tới.

Thực hiện cam kết hội nhập kinh tế thế giới và khu vực

 Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, tiến trình hội nhập của nước ta ngày càng sâu rộng thì càng đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo thông lệ quốc tế, thực hiện công khai, minh bạch các thiết chế quản lý làm cho môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề rất quan trọng để phát huy tiềm năng của mọi thành phần kinh tế trong nước, là cơ hội để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bền vững hơn và rút ngắn khoảng cách phát triển. Mặt khác, gia nhập WTO đánh dấu bước phát triển về chất của tiến trình hội nhập, giúp nước ta có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, tiếng nói được tôn trọng hơn, có quyền thương lượng và khiếu nại công bằng hơn đối với các tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO, có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp. Đồng thời, hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, bảo đảm cho tiến trình cải cách của nước ta đồng bộ hơn, có hiệu quả hơn tạo ra động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay không chỉ có thời cơ và thuận lợi, mà còn phải đối diện với nhiều thách thức lớn. 

Trước hết, thách thức lớn nhất và dễ nhận thấy nhất xuất phát từ chỗ nước ta là một nước đang phát triển có trình độ kinh tế thấp, quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế, hệ thống chính sách kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh...Cho nên sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh cả ở trong nước và trên trường quốc tế, cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn, trên bình diện sâu hơn, rộng hơn. Do thực hiện những cam kết của một thành viên WTO, nhất là việc phải cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu, mở cửa sâu rộng về kinh tế, trong đó có việc phải mở cửa các lĩnh vực thương mại hàng hoá và dịch vụ nhạy cảm cao như: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, vận tải, chuyển phát nhanh, nông nghiệp...bởi vậy nguy cơ rủi ro kinh tế, tình trạng phá sản doanh nghiệp luôn hiện hữu và trở nên rất tiềm tàng. Ngoài ra, trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề về nhận thức, cơ chế, chính sách,...Về cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nước ta còn nhiều khó khăn về nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, bảo vệ thiết kế công nghiệp và người dân chưa có thói quen tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, trong quá trình hội nhập quốc tế, cũng như các nước đang phát triển khác, nước ta phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc kinh tế, thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư...chủ yếu do các nước phát triển áp đặt; phải chịu sức ép cạnh tranh bất bình đẳng và sự điều tiết vĩ mô bất hợp lý của các nước phát triển hàng đầu. 

Thứ ba, trên lĩnh vực xã hội, quá trình hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá đặt ra một thách thức nan giải đối với nước ta trong việc thực hiện chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Thứ tư, quá trình hội nhập quốc tế đặt ra những vấn đề mới về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, các nguy cơ đe doạ an ninh ngày càng phức tạp hơn, bên cạnh các hiểm hoạ mang tính truyền thống, đã xuất hiện các nguy cơ phi truyền thống (an ninh môi trường, dịch bệnh, khủng bố...); cục diện an ninh luôn thay đổi; công cụ, biện pháp, hình thức, cơ chế bảo đảm an ninh cũng cần phải đổi mới thường xuyên. Vấn đề gắn an ninh, quốc phòng với kinh tế và an ninh, quốc phòng với đối ngoại trở thành nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay của nước ta. 

Thứ năm, trên lĩnh vực chính trị, tiến trình hội nhập quốc tế ở nước ta cũng đang đối diện trước thách thức của một số nguy cơ đe doạ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, sự lựa chọn định hướng chính trị, vai trò của nhà nước... 

Chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế

Đại hội XI của Đảng đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế là định hướng tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ phát triển theo chiều sâu.

Trong thời gian gần đây, nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Cụ thể là, tăng trưởng GDP tuy vẫn ở mức tương đối cao nhưng đang có xu hướng giảm dần. Ngược lại, lạm phát luôn ở mức cao hơn nhiều so với mức lạm phát bình quân của các nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới; ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức; số doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngừng sản xuất hoặc thu hẹp quy mô sản xuất tăng lên đáng kể; nợ xấu của các tổ chức tín dụng gia tăng, một số tổ chức tín dụng đã gặp khó khăn về thanh khoản; tốc độ giảm nghèo có phần giảm, xu hướng tái nghèo xuất hiện,…

Nhận thức rõ những yếu kém nội tại của nền kinh tế nước ta, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là quan điểm phát triển cơ bản và đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế là định hướng tổng quát của phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2020. Hội nghị Trung ương 3 khoá XI (tháng 10-2011) đã quyết định các nội dung cơ bản tái cơ cấu kinh tế trong đó tập trung ưu tiên tái cơ cấu 3 lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; và cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác. Thực hiện chủ trương nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công, các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới

Quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam thông qua thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường tài chính. Đối với thị trường hàng hóa và dịch vụ, kim ngạnh xuất nhập khẩu tăng cao trong hai thập niên qua, hơn nữa Việt Nam là một nước có nền kinh tế đang phát triển, do đó khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ tác động đến xuất và nhập khẩu của Việt Nam. Với tính liên thông cao của hệ thống ngân hàng, tài chính, cuộc khủng hoảng ngay lập tức ảnh hưởng nặng nề tới các nền kinh tế hùng mạnh ở châu Âu, châu Á như: Đức, Cơn bão khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ đã ảnh hưởng nặng nề nền kinh tế thế giới. Anh, Pháp, Nhật, Singapore,...Toàn bộ kinh tế thế giới bị đẩy vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng, hầu hết các nước đều có mức tăng trưởng âm. Với một độ mở rất cao nên ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế tới nền kinh tế Việt Nam là không thể tránh khỏi. Biến cố kinh tế thế giới tác động rõ nét tới độ ổn định và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2008 đã đi qua với lãi suất cao và vấn đề thanh khoản của hệ thống tín dụng, sụt giảm của thị trường chứng khoán đang tiếp diễn, những cơn sốt giá lương thực và năng lượng,....Khủng hoảng thế giới cũng sẽ tác động đến nhập khẩu của Việt Nam, nếu tổng cầu của các quốc gia trên giới giảm thì khả năng giá cả hàng hóa thế giới giảm, điều này sẽ có hai tác động, (1) nguyên vật liệu nhập khẩu cho sản xuất sẽ có lợi cho nền kinh tế Việt Nam, (2) nhưng hàng hóa tiêu dùng có khả năng tràn vào Việt Nam với giá rẻ, như hàng hóa của Trung Quốc, sẽ cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam và như vậy cầu hàng hóa Việt Nam sẽ giảm đi. 

Bối cảnh phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Chiến lược phát triển kinh tế TP.HCM được khẳng định tại Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 “Thành phố cần chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng”. 

Thực hiện vai trò khu vực kinh tế năng động của cả nước

TP.Hồ Chí Minh nằm ở vị trí trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho giao lưu với các địa phương trong nước và quốc tế. Vai trò, vị trí của thành phố đối với khu vực và cả nước đã được xác định tại Nghị quyết số 20 NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM và Nghị quyết số 53 - NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Ðông-Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ngày càng được khẳng định trên nhiều lĩnh vực: Đóng góp vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách Nhà nước; kim ngạch xuất khẩu; tổng mức luân chuyển hàng hóa; huy động vốn đầu tư; dịch vụ, du lịch, khoa học - công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HÐH của khu vực và đất nước. 

Với lợi thế vượt trội so với các thành phố lớn khác của cả nước về tiềm lực kinh tế, TP.HCM đóng vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nơi tạo ra một phần ba giá trị sản lượng công nghiệp, 30% tổng thu ngân sách quốc gia, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút một phần ba tổng số dự án FDI. Chỉ tính riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thành phố có mạng lưới thương mại cổ phần năng động hoạt động khắp nước, chiếm 30% tổng dư nợ cho vay và vốn huy động của các ngân hàng cả nước. Ngoài ra, thành phố còn hội tụ nhiều yếu tố khác đặc biệt là đội ngũ trí thức đông đảo - nguồn nhân lực quan trọng chất lượng cao và hệ thống các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu... để trở thành một trung tâm công nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế và tài chính lớn trong khu vực. Nằm giữa miền Ðông và Tây Nam Bộ, thành phố có đường hàng không, cảng biển, hệ thống đường bộ thuận tiện kết nối trực tiếp với các nước trong khu vực và thế giới. Ðể giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM xác định rõ hướng đi tới, đó là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển bền vững.  

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu

Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng, có hai quá trình chậm hơn và khó nhận biết hơn đang trở nên ngày càng quan trọng đối với tương lai của thành phố. Đầu tiên là biến đổi khí hậu dẫn đến mực nước biển dâng lên, thay đổi chế độ mưa và gia tăng nhiệt độ trung bình. Thứ hai là sụt lún xảy ra tại nhiều nơi trong thành phố khiến cho các khu vực này dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt. Đặc biệt là kể từ giữa những năm 1990, cường độ, tần số và thời gian xảy ra lũ lụt đang ngày càng tăng. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố cùng với các quá trình biến đổi khí hậu và sụt lún đất diễn ra một cách từ từ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của TP.HCM cũng như chất lượng cuộc sống của các cư dân trong thành phố.

Chiến lược thích ứng với khí hậu và một kế hoạch hành động đã được xây dựng, với mục tiêu: Trở thành trung tâm công nghiệp và trung tâm các dịch vụ đa ngành của khu vực cũng như của Đông Nam Á, và là trung tâm chính của giao thông vận tải quốc tế. 

Đánh giá thuận lợi và khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh

Thuận lợi:

TP.HCM từ xưa đã có vị trí ưu thế trong phát triển kinh tế, đồng thời là một đầu mối giao lưu quan trọng. Ngày nay, vị thế đó ngày càng được nâng cao trong xu thế hội nhập toàn cầu, với vị trí trung tâm của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bằng những lợi thế đó TP.HCM đã trở thành một trung tâm đa năng.

Trung tâm công nghiệp: TP.HCM là trung tâm công nghiệp quốc gia và kết cấu công nghiệp đa dạng gồm các ngành công nghiệp công nghệ cao đến các công nghiệp truyền thống đang trên con đường HĐH. Giá trị sản lượng công nghiệp TP.HCM chiếm 20% giá trị trị sản lượng toàn quốc, với giá trị sản lượng tăng bình quân 15%, làm chỗ dựa cho kinh tế thành phố có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (2008-2010) kinh tế thành phố đang tích cực thực hiện tái cấu trúc theo hướng hội nhập toàn cầu, nhằm tạo cơ hội cho sự phát triển bức phá hướng đến tầm cao mới trong cạnh tranh kinh tế khu vực và tiến tới cạnh tranh quốc tế.

Trung tâm dịch vụ: Dịch vụ đa dạng và nhiều thế mạnh. Trong cơ cấu kinh tế TP.HCM nếu trước năm 2000, giá trị ngành dịch vụ đứng sau ngành công nghiệp, nhưng từ sau năm 2005 vị trí đó đã được hoán đổi, cơ cấu ngành dịch vụ chiếm tới 52% GDP và tiếp tục tăng những năm tiếp theo, so với vùng KTTĐPN giá trị ngành dịch vụ của thành phố chiếm tới 70% của vùng. Các nhóm dịch vụ có thế mạnh như: Tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, thông tin truyền thông, kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo,...các loại hình này đang có xu thế tăng trưởng nhanh và ngày càng có tỷ trọng ưu thế trong cấu trúc kinh tế của thành phố.

Trung tâm giao lưu kinh tế: Nơi hội tụ đầu mối giao thông dường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy, liên thông giao lưu quốc nội và quốc tế. Nhờ thế mạnh này mà thành phố đã trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế đa diện, góp phần quan trọng ở vị thế là trung tâm kinh tế quốc gia, đang hướng ra khu vực và thế giới.

Trung tâm văn hóa: TP.HCM mang đậm nét sắc thái là một trung tâm văn hóa của vùng đất mới: Trẻ trung, năng động, giàu sức hút,...cùng với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong quá trình phát triển, cội nguồn đó tạo cho thành phố có nền văn hóa đa sắc, cởi mở, để tiếp cận với những cái mới để hình thành nền văn hóa giàu bản sắc, hiện đại và hội nhập.

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực: TP.HCM là nơi hội tụ các nguồn lao động với nhiều cấp độ về trình độ chuyên môn, nghề nghiệp và có sức cạnh tranh mạnh mẽ để tự hoàn thiện, xuất phát từ đòi hỏi vốn dĩ của một môi trường kinh tế đầy năng động. Do đó, nguồn nhân lực này luôn được đào tạo trước thách thức để tranh thủ cơ hội đáp ứng yêu cầu của tiến trình HĐH và hội nhập kinh tế toàn cầu,...

Khó khăn:

Trong thời gian qua thành phố chỉ tăng trưởng chủ yếu sản xuất kinh doanh theo hình thức gia công và tăng vốn đầu tư, tăng trưởng theo chiều rộng, sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành kinh tế chậm; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao; tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ có hàm lượng khoa học-công nghệ cao, giá trị gia tăng cao của thành phố còn thấp, tính cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn khá yếu so với khu vực và quốc tế;

Đầu tư kém hiệu quả, kẹt xe, ngập nước, sự bất lợi và yếu kém của bộ máy hành chính;

Hạ tầng đô thị quá tải, nguồn nhân lực chất lượng cao không đáp ứng được yêu cầu CDCCKT theo hướng nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị hàng hóa dịch vụ và năng lực về thể chế bất cập so với yêu cầu quản lý phát triển một siêu đô thị như TP.HCM

 Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đến 2025

 Với vai trò, vị trí và những điều kiện về môi trường phát triển như đã phân tích ở trên, trong thời kỳ tới tăng trưởng kinh tế của TP.HCM cần phải đạt được mục tiêu vừa tăng trưởng với tốc độ cao vừa đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả và cải thiện năng lực cạnh tranh. Cần thiết phải chuyển từ nền kinh tế phát triển theo chiều rộng, tăng quy mô và thâm dụng lao động là chủ yếu sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng là động lực chủ yếu để phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào sự gia tăng chất lượng các yếu tố đầu vào trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế, nhiệm vụ hàng đầu, có tính chất quyết định là phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, hiệu quả, trước hết là cơ cấu ngành kinh tế. Vì vậy, hướng xác định mô hình quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế chính là định hướng đúng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm vào mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng trưởng bền vững.

Mục tiêu của đổi mới mô hình tăng trưởng là tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, bền vững.

Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu trong chương 1 và chương 2, đánh giá thực trạng phân tích mối quan hệ trong chương 3 và 4, luận án xác định các quan điểm định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới như sau:

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng tăng nhanh tỷ trọng GDP khu vực dịch vụ trong tổng GDP. Đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành kinh tế kỹ thuật theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị để tập trung phát triển sản phẩm, nhóm sản phẩm và công đoạn sản xuất, kinh doanh có giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh cao.

Về phát triển các ngành dịch vụ: Tập trung phát triển các nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố, bố trí và hình thành các trung tâm tổng hợp và chuyên ngành về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế kỹ thuật cao, văn hóa, giải trí,…. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ ở khu vực Đông Nam Á, đô thị trung tâm của Vùng thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Về phát triển các ngành công nghiệp: Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng suất lao động cao, hàm lượng giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghệ sinh học và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
Phát triển ngành nông nghiệp: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng gắn liền với đặc trưng của một đô thị lớn là nông nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp xây dựng nông thôn mới. 

Trên cơ sở các quan điểm đó, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian 10 - 15 năm tới được xác định là:

- Đẩy nhanh CDCCKT, bao gồm cơ cấu ngành kinh tế vừa theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị khu vực dịch vụ (là khu vực có giá trị gia tăng cao và là lợi thế của thành phố) trong GPD và cơ cấu nội bộ ngành theo hướng tập trung những khâu, những sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh cao. Nghĩa là CDCCKT theo hướng tiếp cận truyền thống là tập trung phát triển ngành kinh tế- kỹ thuật có giá trị gia tăng cao.

Xây dựng, triển khai đồng bộ chiến lược khoa học – công nghệ để ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học – công nghệ mới vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội thành phố theo phương châm khoa học – công nghệ là động lực của phát triển và đóng góp ngày càng cao trong tăng trưởng GDP.

-Trong cơ cấu ngành dự kiến bước chuyển dịch, từ những ngành công nghiệp hiện có chuyển dần sang các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao và các dịch vụ cao cấp (như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông,...). Để xây dựng TP.HCM thành một đô thị lớn văn minh, hiện đại ở khu vực Đông Nam Á, là trung tâm trên một số lĩnh vực, có cơ sở hạ tầng đô thị phát triển ngang bằng với các thành phố lớn của các nước trong khu vực cần có mục tiêu tổng quát:

- Về kinh tế, thành phố lấy dịch vụ và công nghiệp giá trị tăng cao làm nền tảng phát triển của mình, đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Là một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, là nơi hội tụ của giới kinh doanh. Xây dựng TP.HCM thành nơi thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở kinh doanh của mình để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước và các nước trong khu vực; từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm tài chính và thương mại của khu vực Đông Nam Á. Có cơ cấu kinh tế hiệu quả và bền vững, đáp ứng phát triển theo chiều sâu.

- Về khoa học công nghệ, xây dựng Thành phố thành một trung tâm khoa học công nghệ lớn của cả nước và Đông Nam Á. Thành phố tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng. Khi tiềm lực khoa học Thành phố đủ lớn, sẽ đi vào nghiên cứu chọn lọc một số lĩnh vực khoa học cơ bản.

- Về giáo dục – đào tạo, y tế, Thành phố sẽ là một trung tâm lớn về giáo dục đào tạo và y tế của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Nâng cao chất lượng giáo dục của Thành phố lên bằng với các nước trong khu vực. Thành phố là nơi tập trung các chi nhánh cơ sở đào tạo có uy tín của nước ngoài ở Việt Nam.

- Phát triển ngành dịch vụ: Phát triển 9 nhóm ngành: Tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng; bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, truyền thông; kinh doanh tài sản, bất động sản; dịch vụ tư vấn, khoa học công nghệ; du lịch; y tế và giáo dục đào tạo chất lượng cao. Phấn đấu đưa giá trị gia tăng của các nhóm ngành dịch vụ trên có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn.

(1) Tài chính – tín dụng – ngân hàng – bảo hiểm: Tập trung nghiên cứu, xây dựng định chế tài chính, phát triển sản phẩm và thị trường tài chính. Về sản phẩm tài chính, HĐH hệ thống thanh toán, khuyến khích công dân sử dụng hệ thống tài khoản và các loại thẻ điện tử trong giao dịch, giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt. Phát triển các sản phẩm tài chính phát sinh (derivatives) của thị trường tài chính. Ngoài hệ thống ngân hàng, sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính phi ngân hàng như thị trường chứng khoán, các loại quỹ đầu tư, các tổ chức bảo hiểm. Khuyến khích mở rộng thị trường ra cả nước và bước đầu tham gia vào thị trường vốn quốc tế như niêm yết ở thị trường chứng khoán nước ngoài, phát triển trái phiếu ra thế giới, mở chi nhánh ngân hàng ra các nước lân cận như Campuchia, Lào,…

(2) Thương mại (chú trọng thương mại quốc tế): Tập trung các loại dịch vụ xuất khẩu. Thành phố tiếp tục là đầu mối về xuất – nhập khẩu hàng hóa lớn. Là nơi đặt trụ sở giao dịch của các công ty lớn trong nước và quốc tế. Thiết lập kênh phân phối bán buôn và bán lẻ hàng hóa hiện đại. Ưu tiên đầu tư phát triển thương mại điện tử trên địa bàn. Xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm tầm cỡ khu vực. Xây dựng Trung tâm thương mại quốc tế và thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Phát triển Thành phố thành một trung tâm mua sắm của cả nước và khu vực.

(3) Dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng: Xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, đáp ứng nhu cầu là trung tâm về vận tải đường bộ, đường thủy, đường sông. Làm đầu mối chính trung chuyển hàng hóa cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Bộ. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảng mới, đường bộ, đường sắt; di dời hệ thống cảng biển ra khỏi nội thành. Ưu tiên kêu gọi đầu tư để xây dựng cảng biển Hiệp Phước thay thế cảng Sài Gòn hiện hữu, gắn với phát triển các loại dịch vụ hậu cần hàng hải và xây dựng đô thị cảng ở phía Nam Thành phố. Khai thác tối đa Sân bay Tân Sơn Nhất và chuẩn bị nối kết hạ tầng với Sân bay quốc tế Long Thành trong thời gian tới.

(4) Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin – truyền thông: Mở rộng phát triển dịch vụ gia công, xử lý, quản lý dữ liệu từ xa, gắn với dịch vụ viễn thông – tin học- truyền thông; phát triển dịch vụ đa chức năng, khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng lưới viễn thông.

(5) Kinh doanh tài sản – bất động sản: Phát triển mạnh dịch vụ cho thuê nhà ở, cao ốc văn phòng cho thuê, dịch vụ giao dịch nhà, đất. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; thực hiện các chính sách đất đai, xây dựng để tăng khối lượng cung về nhà ở và các giải pháp về tài chính để kích thích khối cầu.

(6) Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai: Hỗ trợ phát triển các dịch vụ khoa học, công nghệ và tư vấn để tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên một số lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng suất và chất lượng sản phẩm, kiểm toán, chiến lược kinh doanh, luật pháp,…Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất. Chú trọng phát triển lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và lĩnh vực quảng cáo; phát triển thị trường công nghệ.

(7) Du lịch (tập trung du lịch quốc tế): Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Thành phố; liên kết với các tỉnh (trong đó chú trọng các địa phương như Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa và các tỉnh có tiềm năng du lịch phía Bắc), Thành phố xây dựng và phát triển các khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống khách sạn của Thành phố, xây dựng sản phẩm du lịch có lợi thế cạnh tranh, tăng cường  công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực.

(8) Y tế: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, xây dựng một số trung tâm y tế chất lượng cao. Xây dựng một số trung tâm y tế - sinh thái, kết hợp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế và chi phí rẻ hơn các nước tiên tiến trong khu vực. Tiếp tục xã hội hóa lĩnh vực y tế; nghiên cứu áp dụng mô hình bệnh viện cổ phần.

(9) Giáo dục và đào tạo: Tăng cường đào tạo ở hai lĩnh vực kỹ thuật và quản lý; tập trung đào tạo nghề, các ngành khoa học – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH. Tiếp tục xã hội hóa lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Khuyến khích các trường, cơ sở giáo dục quốc tế thành lập chi nhánh tại Thành phố. Phối hợp với các bộ - ngành Trung ương xây dựng và ban hành cơ chế quản lý, sử dụng tiềm lực giáo dục và đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn Thành phố.

- Phát triển ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp truyền thống theo hướng tăng tỷ trọng giá trị gia tăng, đồng thời tập trung hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các sản phẩm và ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, bao gồm: (1) cơ khí chế tạo; (2) điện tử, viễn thông tin học; (3) công nghiệp hóa chất và dược phẩm; (4) chế biến lương thực, thực phẩm với giá trị gia tăng cao, cụ thể:

(1) Công nghiệp cơ khí chế tạo: Ưu tiên các ngành sản xuất và nội địa hóa lắp ráp ô tô. Sản xuất các phương tiện vận tải như ô tô từ 4 đến 60 chỗ, ô tô tải nhẹ, ô tô chuyên dụng, tàu thủy; các sản phẩm máy công cụ như máy cắt gọt kim loại, máy rèn dập, máy gia công các loại, máy công cụ chuyên dùng để tái trang bị cho ngành cơ khí, theo hướng điện tử hóa, tự động hóa; các sản phẩm cơ khí chính xác như đồng hồ đo các loại, thiết bị dụng cụ y tế, kính mắt, cân bàn; dụng cụ, thiết bị gia dụng như quạt điện, xe đạp, xe máy, bếp gas, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, bếp điện, máy nước nóng, dụng cụ trong hệ thống cấp nước gia đình, đồ dùng nhà bếp. Sản xuất các loại kết cấu kim loại và thiết bị phi tiêu chuẩn như cấu kiện thép cho xây dựng; các loại máy móc phục vụ công nghiệp chế biến, máy móc phục vụ nông nghiệp.

(2) Điện tử - công nghệ thông tin, viễn thông: Ưu tiên sản xuất linh kiện, phụ tùng, các sản phẩm điện tử gia dụng và công nghiệp, điện tử viễn thông, máy tính, các phần mềm xuất khẩu, các dịch vụ điện tử - tin học, dịch vụ trực tuyến và đa truyền thông, nghiên cứu phát triển (R&D) và đào tạo nguồn nhân lực cao.  

(3) Công nghiệp hóa chất: Ưu tiên sản xuất sản phẩm phục vụ tiêu dùng (hóa dược, thảo dược và thuốc y tế, các sản phẩm hóa chất kỹ thuật cao); các sản phẩm nhựa, cao su (săm, lốp ô tô, xe máy, xe đạp và các sản phẩm cao su kỹ thuật cao, bao bì các loại, vật liệu xây dựng, sản phẩm gia dụng và nhựa kỹ thuật); sản phẩm phục vụ công nghiệp (pin, ắc quy như chì hoàn nguyên, bột kẽm, dioxyt mangan điện giải sản xuất các loại pin và ác quy cao cấp); sản phẩm trung gian từ hóa dầu; sản phẩm phục vụ nông nghiệp (phân bón vi sinh và thuốc trừ sâu vi sinh chất lượng cao).  

(4) Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống: Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp rượu bia nước giải khát, các ngành công nghiệp chế biến sữa, công nghiệp chế biến thịt, chế biến thực vật, chế biến bánh kẹo, công nghiệp chế biến thủy – hải sản, chế biến thức ăn nhanh, xay xát.  

(5) Ngoài 4 ngành công nghiệp ưu tiên trên, chú trọng hỗ trợ một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn như:

+ Ngành công nghiệp dệt may – da dày: Tập trung vào khâu thiết kế - tạo mẫu, xây dựng thương hiệu. Giảm tỉ lệ sản xuất gia công, tăng cường đầu tư chiều sâu để sản xuất các sản phẩm có hàm lượng sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

+ Ngành sản xuất đồ gỗ, thủ công – mỹ nghệ: Tập trung phát triển các sản phẩm gỗ xuất khẩu chế biến từ gỗ nhân tạo và rừng trồng, chế biến các sản phẩm gỗ tinh chế có giá trị cao và đồ thủ công mỹ nghệ.


- Phát triển ngành nông nghiệp: Trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân 5%/năm trở lên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, hình thành trung tâm cây giống, con giống cho cả khu vực. Bảo tồn rừng sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ cây xanh. Phát triển nông nghiệp sinh thái theo quy hoạch gắn với dịch vụ du lịch. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo hướng hình thành nền nông nghiệp đô thị năng suất cao, sản xuất tập trung, phát triển bền vững. Duy trì ở mức độ cần thiết các sản phẩm nông nghiệp với qui mô hợp lý để vừa giải quyết việc làm, vừa giữ quỹ đất nông nghiệp dự trữ cho việc phát triển đô thị trong tương lai; đồng thời bám sát thực tiễn để phát hiện và hỗ trợ việc nuôi trồng các sản phẩm khác có hiệu quả kinh tế cao, xuất khẩu được lâu dài như rau sạch, cây kiểng, hoa, cá kiểng,…với các nội dung cơ bản sau đây:

(1) CDCCKT nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung, xây dựng các vùng sản xuất giống cây, xây dựng các vùng sản xuất giống con, thủy sản có năng suất, chất lượng cao.

(2) Chuyển dịch cơ cấu các sản phẩm nông nghiệp cần tập trung theo hướng chuyển từ sản xuất ra sản phẩm sang sản xuất ra giống cây, giống con để hình thành trung tâm tạo giống; khuyến khích trồng rau an toàn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước; phát triển mạnh sản xuất cây cảnh – cá kiểng, cá sấu, ba ba và các loại khác phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

(3) Gắn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả (kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác); tăng năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp và nông thôn ngoại thành; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên mỗi đơn vị diện tích theo hướng chuyển dịch cơ cấu đất lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao hơn.

Giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế

5.3.1. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn lực

Phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong tương lai, cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa cho việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh lao động kỹ thuật, tăng lao động ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng và giảm lao động nông – lâm – ngư nghiệp.

- Cần xem xét điều chỉnh cơ cấu đào tạo, có cân đối giữa đào tạo và sử dụng ở các trình độ và ngành nghề khác nhau. Bảo đảm đào tạo được nguồn lao động có kỹ thuật cho ngành mũi nhọn, các chương trình kinh tế trọng điểm.

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, trước hết là chất lượng, kiến thức của đội ngũ giáo viên trên cơ sở chuẩn hóa; trang bị đủ kiến thức cần thiết đi đôi với việc phát huy tính chủ động, khơi gợi năng lực sáng tạo của học sinh.

- Đẩy nhanh xã hội hóa công tác đào tạo đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo ở các trung tâm, các trường đại học, cao đẳng. Kết hợp giữa đào tạo mới và đào tạo lại, tranh thủ tối đa các nguồn vốn, vốn ngân sách, với tài trợ để tăng thêm người có trình độ đại học, trên đại học nhằm phát triển đội ngũ cán bộ đầu đàn, chuyên gia khoa học, công nghệ, văn hóa, những nhà kinh doanh, quản lý giỏi, đội ngũ công chức có năng lực. Xây dựng chính sách thu hút, nghiên cứu đề ra chính sách thu hút nhân tài nhằm bổ sung và tăng cường cho cán bộ cấp xã, phường.

- Thực trạng số lượng và chất lượng của lực lượng lao động nông thôn là một thách thức lớn cho quá trình CDCCKT nông nghiệp – nông thôn theo hướng CNH, HĐH. Dạy nghề cho nông dân phải được coi là một trong những bộ phận trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đó chính là trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông thôn thiết thực và hữu hiệu nhất.  

5.3.2. Giải pháp về thị trường và tiêu dùng

- Tổ chức, dự báo thu thập và xử lý thông tin về thị trường, mở rộng thị trường, tích cực củng cố và tạo thêm uy tín, lòng tin thị trường các nước đã có, chủ động tìm kiếm thị trường mới bằng nhiều con đường, nhất là quan tâm sự giúp đỡ của bộ Công thương.

- Chú trọng định lượng thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường ngoài nước, thị trường truyền thống và thị trường phi truyền thống. Tăng cường nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách xâm nhập thị trường đối với từng loại sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, cách thức phân phối, thông tin quảng cáo,...Thị trường Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhu cầu lớn về lương thực, thực phẩm. Thị trường Đồng bằng sông cửu Long tiên thụ về các sản phẩm phân đạm, nhựa, kim loại, cao su,…Thị trường nước ngoài như Nhật, Mỹ, Trung, các nước Đông âu, khối ASEAN,…là những thị trường tiền năng có nhu cầu lớn về lương thực, thực phẩn, giầy da,…

- Mở rộng thị trường tăng sức mua của dân bằng nhiều giải pháp phù hợp và đồng bộ: Đẩy nhanh sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập; thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích cầu của Chính phủ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; mở rộng cho vay trung hạn và dài hạn để phát triển sản xuất, dịch vụ đối với các thành phần kinh tế.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tìm thị trường mới. Thành lập văn phòng đại diện ở các tỉnh và các thành phố lớn thuộc địa bàn trọng điểm của cả nước và một số nước có quan hệ ngoại thương để làm đầu mối giai dịch các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu thị trường, hoạch định một chiến lược xuất khẩu cho mỗi ngành hàng. Nghiên cứu thị trường nước ngoài, giới thiệu sản phẩm, liên doanh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các nước. Có chính sách cụ thể trong việc tìm kiếm mở rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của thành phố.

5.3.3.Giải pháp về ứng dụng khoa học – công nghệ

Hoạt động khoa học nên tập trung cho công tác nghiên cứu ứng dụng, phổ cập các tiến bộ khoa học – công nghệ, có cơ chế gắn kết giữa các đơn vị sản xuất – kinh doanh với các Viện, Trường nhằm chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến. Có cơ chế xác định rõ và công bằng về quyền lợi và trách nhiệm của người chuyển giao và người được chuyển giao. Thực hiện hình thức chuyển giao công nghệ bằng hợp đồng đặt hàng, công trình khoa học kỹ thuật và công nghệ có giá trị thực tiễn; nghiên cứu phát triển các dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu các nhà doanh nghiệp, các nhà sản xuất.

- Phát triển công nghệ thông tin, tăng cường nối mạng với các cơ quan trung ương nhằm cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu nhanh, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn, đưa thông tin vào phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư đồng bộ các trang thiết bị, mạng thông tin hiện đại cho trung tâm ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các trung tâm nghiêu cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Đổi mới cơ chế chính sách đào tạo, sử dụng bồi dưỡng và có kế hoạch trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học, công nghệ. Đãi ngộ thỏa đáng các nhà khoa học, tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học được nghiên cứu, học tập tại nước ngoài.

- Khuyến khích các doanh nghiệp dành một phần từ quỹ phát triển sản xuất cho nghiên cứu đổi mới, cải tiến công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực. Các dự án đầu tư phát triển cần bố trí vốn cho công tác phản biện, đánh giá các vấn đề khoa học và công nghệ có liên quan đến nội dung, chất lượng của dự án.  

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý chiến lược của các tổ chức quản lý đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Mở rộng đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 9002, ISO 14000. Có biện pháp phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý thích đáng đối với các cơ sở sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu.

5.3.4.Giải pháp về phát triển kinh tế nhiều thành phần

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện để các thành phần kinh tế đều được phát triển, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, thực sự là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tiếp tục thực hiện việc củng cố, sắp xếp và tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, làm cho doanh nghiệp nhà nước thật sự đủ mạnh, có đủ khả năng là nòng cốt dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Đẩy nhanh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, giao bán, khoán, cho thuê các công ty nhỏ mà Nhà nước không cần nắm giữ, sáp nhập, giải thể, phá sản các doanh nghiệp Nhà nước bị thu lỗ kéo dài.

- Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5.3.5. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về vốn đầu tư và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được Đảng ta khẳng định là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước. Với ý nghĩa đó, khu vực FDI là nguồn ngoại lực quan trọng, cho nên không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trong huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI cho quá trình phát triển. Mặt khác, trong xu thế tự do hóa về vốn đầu tư trên toàn thế giới ngày càng sâu sắc thì các quốc gia không thể không tính đến các thế lực thù địch từ bên ngoài lợi dụng để phá hoại nền độc lập của các quốc gia. Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng XHCN mà các thế lực bên ngoài ngày đêm đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp xây dựng XHCN ở nước ta. Lĩnh vực FDI có ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc gia. Như vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực FDI có tầm quan trọng đặc biệt. Có sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ngày càng phát huy vai trò của mình, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về FDI.
Nhà nước nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách về đầu tư nước ngoài để đẩy nhanh lộ trình cắt giảm chi phí đầu tư và tiến tới chế độ một giá cho nhà đầu tư trong và ngoài nước; hoàn thiện chính sách để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động có hiệu quả; tạo lập mặt bằng thống nhất về pháp lý và chính sách chủ yếu đối với đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở Luật Đầu tư, Chính quyền Thành phố cần xây dựng một hệ thống những quy định chặt chẽ và hợp lý về đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự chỉ đạo của UBND Thành phố là phải xuyên suốt từ trên xuống, làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, chống tệ quan liêu, tham nhũng gây phiền hà cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cải tiến các thủ tục hành chính, theo hướng tiếp tục đơn giản hóa việc cấp giấy phép đầu tư, mở rộng đối tượng đăng ký cấp phép đầu tư, bãi bỏ các quy định không cần thiết, xem công việc của các doanh nghiệp là công việc của UBND Thành phố, kịp thời cử đoàn công tác chuyên ngành để giải quyết nhanh hơn, dứt điểm hơn các kiến nghị của nhà đầu tư, cụ thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KCX, KCN và các ngành tăng cường vận động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục triển khai dự án và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thực sự là cầu nối giữa Chính quyền địa phương với các nhà đầu tư nước ngoài. Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Thành phố phải nhằm mục đích hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ chính đáng của họ mà Luật đã quy định. Tạo lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà nước Việt Nam cũng như TP.HCM.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về FDI, Ủy ban nhân dân Thành phố phải là cơ quan quản lý cao nhất về FDI của địa phương, có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài mà đã được Chính phủ quy định, đồng thời cần phải đưa ra các kiến nghị với Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của địa phương trong quản lý về đầu tư nước ngoài, làm được như vậy vừa đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Chính quyền Thành phố cần có những biện pháp khả thi hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề về tiêu thụ sản phẩm, các nghĩa vụ về thuế; điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và quy mô dự án phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…Đối với các dự án chưa triển khai và không có triển vọng thực hiện, kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư, chuyển địa điểm cho các nhà đầu tư khác. Thống nhất quản lý điều hành hoạt động đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc tập trung thống nhất quản lý về quy hoạch, cơ cấu, chính sách và cơ chế vận hành.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình CDCCKT, cần chủ động trong phân bổ nguồn lực để thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế. Nhanh chóng ban hành các đề án cụ thể của Chương trình hỗ trợ CDCCKT đáp ứng yêu cầu quá trình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu của Thành phố. Tăng cường các biện pháp cụ thể để cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và thủ tục cấp phép xây dựng. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn như: Quản lý hạ tầng, quản lý quy hoạch,…để làm tốt giải pháp cần tập trung vào các nội dung sau đây:

Một là, xây dựng chiến lược thu hút FDI cụ thể vào từng ngành, lĩnh vực ưu tiên của Thành phố, xác định ưu thế của từng đối tác với các nước trong khu vực. Chiến lược thu hút cần thể hiện rõ về mục tiêu thu hút, ngành nghề, đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư, danh sách những dự án kêu gọi đầu tư. Từ chiến lược này, các Sở, ngành Thành phố có liên quan tích cực tiến hành công tác chuẩn bị về quỹ đất, địa điểm đầu tư, về cơ sở hạ tầng, về nguồn nhân lực cho yêu cầu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển thu hút FDI của Thành phố cần gắn kết chặt chẽ với kế hoạch hoặc chiến lược thu hút FDI của các địa phương trong VKTTĐPN. Ban quản lý các KCX, KCN Thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố sớm xây dựng kế hoạch cụ thể thu hút FDI vào các KCX, KCN và khu công nghệ cao phù hợp với thực tiễn của từng loại hình.

Hai là, thực hiện các chính sách ưu đãi, xây dựng hệ thống các ưu đãi đến các nhà đầu tư của từng nước, nhóm nước. Các loại chính sách ưu đãi như ưu đãi về đầu vào, tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất, giảm chi phí,…Khi đã xác định được mục tiêu thu hút vốn FDI, Thành phố tiến hành những chính sách trên đối với từng nước đối tác. Tùy từng trường hợp cụ thể mà chọn các chính sách ưu đãi với mức độ khác nhau cho phù hợp. Cam kết ưu đãi sẽ được đưa ra nhằm hướng tới từng bước đầu tư và được đưa ra trong các thỏa thuận hợp tác.

Ba là, tạo thuận lợi về đầu vào và thị trường đầu ra: Các chính sách ưu đãi sẽ tạo thuận lợi về trao đổi đầu vào và đầu ra. Một số bước có thể thực hiện nhằm mục đích tìm đầu vào mà có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước như: Phát triển hệ thống thông tin, hệ thống giao thông vận tải, các chính sách về trợ giá, trợ cước.

5.3.6. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Ủy ban nhân dân TP.HCM, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra quá trình cải cách hành chính liên quan đến các điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực FDI, đơn giản hoá các thủ tục thẩm định và cấp phép đầu tư, công khai hóa và minh bạch hóa cấp phép, giải quyết các thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý những trường hợp sách nhiễu, vô trách nhiệm của các cán bộ, cơ quan công quyền [88].
Thời gian qua, Thành phố đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư như: Sáng kiến về cơ chế “một cửa liên thông” – một mô hình mang tính chất đột phá nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phép đầu tư; các chính sách về thuế, đất đai, cải tiến dịch vụ công; thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài để lắng nghe ý kiến và trả lời các bức xúc của các nhà đầu tư; tổ chức Hội chợ đầu tư nước ngoài,…

Tuy nhiên, theo một số khảo sát của Viện Kinh tế TP.HCM (nay là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, môi trường đầu tư ở TP.HCM đang mất dần ưu thế so với các tỉnh trong VKTTĐPN như Đồng Nai, Bình Dương,…Về các vấn đề như thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, nguyên liệu chi phí thấp,…Cũng theo khảo sát này, các nhà đầu tư chưa thực sự hài lòng về một số vấn đề như thuế thu nhập đối với chuyên gia nước ngoài, hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, quy định về giá thuê đất…Kết quả khảo sát trên khá trùng hợp với ý kiến của nhà đầu tư và tư vấn nước ngoài tại Hội nghị gặp gỡ lần 3 giữa chính quyền Thành phố với các công ty luật và tư vấn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM. Nhiều ý kiến cho rằng: Cần có sự cải tiến hơn nữa về lĩnh vực viễn thông để theo kịp các nước trong khu vực, chi phí viễn thông, chi phí kinh doanh ở TP.HCM còn quá cao, các chính sách về đầu tư nước ngoài chưa thật sự nhất quán… Các vấn đề trên cho thấy, Thành phố cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục phát huy các ưu thế của Thành phố như hệ thống tài chính ngân hàng phát triển, thị trường có mức tăng trưởng cao, thuận lợi cho xuất khẩu, môi trường kinh doanh đa dạng, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phát triển.

Phát triển mạnh cơ sở hạ tầng hiện đại, thuận tiện cho việc buôn bán và giao lưu quốc tế là yếu tố cực kỳ quan trọng để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy Thành phố đẩy mạnh việc cải thiện và nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống giao thông, kho tàng bến bãi. Sự thành công của các nước châu Á như: Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc là xuất phát từ yếu tố này. Bên cạnh việc nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng mềm, Thành phố cần có những giải pháp khả thi trong phát triển hạ tầng viễn thông, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cụ thể:

Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, cảng, dịch vụ viễn thông, cung cấp điện nước, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp nhằm tạo quỹ “đất sạch” phục vụ cho việc thu hút và kêu gọi đầu tư vào địa bàn Thành phố. Cơ sở hạ tầng thuận tiện, hiện đại, khắc phục tình trạng kẹt xe, đi lại thuận tiện cũng là yếu tố quan trọng cho thu hút FDI.

TP.HCM cần xây dựng kế hoạch và chương trình tổng thể xin hỗ trợ kinh phí từ Chính phủ hoặc thu hút nguồn viện trợ ODA để nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông vận tải. Chú trọng qui hoạch phát triển hệ thống kho bãi với số lượng, qui mô và tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phân phối của các nhà đầu tư.

Khả năng cung cấp điện nước cho các hoạt động đầu tư là yếu tố quyết định tăng qui mô dự án. Do đó Thành phố cần phải ưu tiên đầu tư phát triển điện lực và nhà máy cấp nước sạch.

Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ hiệu quả: Các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài ở Thành phố hiện nay còn ở mức thấp và kém hiệu quả. Mặc dù các dịch vụ này đã được cải thiện nhiều, song vẫn còn rất chậm so với các vùng trong khu vực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, viễn thông và cơ sở hạ tầng thông tin. Giá hàng hóa dịch vụ, đặc biệt là giá các dịch vụ là chi phí đầu vào của sản xuất như điện, nước, viễn thông, giá thuê mặt bằng,…của Thành phố còn rất cao so với các địa phương khác trong vùng. Cần có những cải thiện tích cực hơn nữa để giảm cước bưu chính viễn thông, tiền thuê đất, tăng thêm các ưu đãi về thuế và tài chính.
5.3.7.Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển tổng thể các ngành và chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cần rà soát lại những đánh giá trước đây về tiềm năng và nhu cầu thị trường trong xu thế hội nhập. Từ đó, xác định năng lực phát triển thực sự của các ngành để làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch phát triển. Tăng cường công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, Thành phố cần phải nhanh chóng rà soát lại kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp đã được xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của Thành phố, kết hợp công nghiệp chế biến với các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát huy lợi thế của Thành phố. Rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và công bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020 là cơ sở thu hút phát triển kết cấu hạ tầng; ưu tiên các lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải,…); hệ thống đường nội ngoại thành của Thành phố; các lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin [88].

Phát triển các ngành công nghiệp như hóa chất, điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin (chú trọng phát triển công nghiệp phần mềm),…để tiến đến một cơ cấu công nghiệp hiện đại. Những ngành công nghiệp này cần nhiều vốn và đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cao. Do vậy, phải vừa cân đối cơ cấu nguồn vốn đầu tư sao cho hợp lý, vừa phải chủ động trong đào tạo nguồn nhân lực cho từng thời kỳ, từng dự án phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng đào tạo không có địa chỉ hoặc thiếu lực lượng lao động cung cấp cho nhà đầu tư.

Sớm xây dựng định hướng chiến lược thu hút FDI để phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của miền Đông Nam Bộ mà đặc biệt là chú trọng đến quy hoạch phát triển công nghiệp của VKTTĐPN. Có liên kết, hợp tác với một quy hoạch tổng thể thống nhất trong nội vùng từ đó sẽ giảm được áp lực cạnh tranh những sản phẩm công nghiệp giống nhau mà Thành phố không có thế mạnh như ngành công nghiệp chế biến, may mặc, sử dụng nhiều lao động, khó khăn về nguyên liệu. Khuyến khích đầu tư vào ngành mà Thành phố có lợi thế như: Công nghệ cao, công nghệ sạch, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, viễn thông và công nghệ thông tin.

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về tiêu thụ sản phẩm, các nghĩa vụ về thuế. Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan tham mưu của UBND Thành phố giải quyết nhanh chóng các thủ tục cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, công khai hóa và tuyên truyền rộng rãi các dự án được ưu tiên. Đồng thời cần thực hiện đúng các ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp FDI, vận dụng sáng tạo các quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trên cơ sở  quy định mới của Luật Đầu tư trong công tác quy hoạch, đảm bảo trong phát triển cân đối ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng và lộ trình hội nhập chung của nền kinh tế quốc dân.
Bên cạnh việc hoàn thiện công tác quy hoạch đầu tư, sớm xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý, đúng hướng. Cần thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn FDI để tránh sự phụ thuộc về kinh tế vào một số thế lực tài chính, phải tìm thế chủ động trong quá trình huy động FDI (khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á là một ví dụ) việc đa dạng hóa các nguồn vốn FDI nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của loại nguồn vốn này. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển đối với các ngành công nghiệp Thành phố. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, cần có sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành với các địa phương có các khu, cụm công nghiệp, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ vai trò trung tâm tham mưu cho Thành phố, công tác quy hoạch phải thực sự làm căn cứ cho kế hoạch. Ưu tiên thu hút các dự án FDI vào lĩnh vực công nghiệp mà khu vực trong nước không có khả năng về tài chính cũng như công nghệ hoặc khu vực trong nước đầu tư không hiệu quả nhằm phát triển cân đối ngành công nghiệp. Hoàn thiện công tác quy hoạch của ngành công nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài có cái nhìn tổng quát hơn về chiến lược phát triển công nghiệp từ đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ mạnh dạn đầu tư vào Thành phố.

Nhóm giải pháp cụ thể

Lựa chọn, thu hút FDI tìm kiếm thị trường

Việt Nam đã khẳng định việc đẩy mạnh thu hút FDI, nhưng trên thực tế chưa xây dựng được hình tượng Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay thì các nguồn lực tự do hóa, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài đã tạo nên sự cạnh tranh gây gắt giữa các quốc gia, nhằm cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn thì hoạt động xúc tiến đầu tư hơn bao giờ hết đã trở thành vấn đề cấp bách đặt ra cho tất cả các quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn đúng đắn hơn nữa về vấn đề này nó có ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng và hiệu quả của các dự án FDI tìm kiếm thị trường. Hoạt động này phải được tổ chức một cách có hệ thống, thường xuyên và chủ động, không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhà tài trợ nước ngoài. Xem công tác xúc tiến đầu tư là một trong những khâu quan trọng trong quá trình thu hút FDI, từ đó chúng ta cần phải đầu tư thích đáng cho công tác này. Đối với thành phố, cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xúc tiến đầu tư, không nên bị động trông chờ vào Trung ương mà phải chủ động, hợp tác với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong vùng làm công tác xúc tiến đầu tư nhằm giảm được chi phí và tăng hiệu quả trong hoạt động này. Để làm tốt công tác này, trước mắt Thành phố cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần đa dạng hoá các hoạt động xúc tiến đầu tư. Thông qua nhiều kênh tiếp cận với các đối tác như phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở trong và ngoài nước, bà con Việt kiều, các nhà đầu tư đã hoạt động tại Việt Nam mà đặc biệt là ở tại Thành phố, vận động các nhà đầu tư nước ngoài từng đến và kể cả số đang làm ăn tại Thành phố trở lại tiếp tục đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư khác đến đầu tư tại Thành phố và có cơ chế, chính sách khen thưởng phù hợp đối với các cá nhân, tổ chức giới thiệu. Chú ý không nên làm tràn lan, không có mục tiêu rõ ràng và chồng chéo chức năng giữa địa phương này với địa phương khác, giữa địa phương với Trung ương làm mất nhiều thời gian và tiền của các nhà đầu tư. Cần có kế hoạch xúc tiến đầu tư trên cơ sở những định hướng chung của Chính phủ. Hình thành những văn phòng đại diện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Quán triệt quan điểm của Đảng ta là: Tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hộ nhập kinh tế quốc tế, Thành phố cần xây dựng cho mình chiến lược quan hệ kinh tế đối ngoại riêng mà chủ yếu là tập trung vào  hoạt động tìm kiếm đối tác đầu tư nước ngoài, các tập đoàn lớn trên thế giới có tiềm năng về tài chính và công nghệ. Phối kết hợp xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động ngoại giao.

Thứ hai, công tác xúc tiến đầu tư không chấm dứt ở thời điểm cấp phép, mà xuyên suốt qúa trình hoạt động của dự án. Đã có thời gian, Thành phố chỉ tập trung mời gọi các nhà đầu tư mới, mà xem nhẹ việc hỗ trợ các nhà đầu tư đang hoạt động. Cần phải gắn công tác xúc tiến đầu tư với quy hoạch phát triển chung và Chương trình CDCCKT Thành phố.

Thư ba, quan tâm đúng mức đến công tác lựa chọn đối tác đầu tư. Công tác này xem xét về lâu dài có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lành mạnh và bền vững của nền kinh tế, đối tác đầu tư không có năng lực về tài chính, công nghệ cũng như pháp lý, dẫn đến tình trạng xây dựng dở dang trong các dự án, gây lãng phí và bỏ lỡ cơ hội của các nhà đầu tư khác. Điều này sẽ làm giảm uy tín của Thành phố trong thu hút FDI. Bởi lẽ, các nhà đầu tư nước ngoài đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư vào Thành phố sẽ đặt ra câu hỏi tại sao các nhà đầu tư củ rút khỏi Thành phố phải chăng tại đây điều kiện kinh doanh kém, vì nhà đầu tư rất quan tâm đến việc môi trường đầu tư có thuận lợi cho họ trong tương lai hay không. Trong thời gian qua chúng ta ít so sánh, lựa chọn đối tác đúng mục tiêu của mình mà miễn sao có nhà đầu tư vào là được. Để lựa chọn được đối tác đầu tư nước ngoài đúng mục đích, cần chú ý một số điểm sau đây:

- Cần nhận thức đúng mức tầm quan trọng của công tác lựa chọn đối tác đầu tư, để tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu rõ các yêu cầu, nắm vững các nguyên tắc lựa chọn đối tác đầu tư nước ngoài, đó là tăng năng lực về tài chính, công nghệ, pháp lý và đặc biệt là khả năng về thị trường. Hiện nay các doanh nghiệp FDI tại Thành phố hầu hết là ngành công nghiệp chế biến và kinh doanh bất động sản, nên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của nhà đầu tư.

- Cần rút ra những trường hợp điển hình tích cực và tiêu cực khi xem xét đánh giá đối tác đã hoạt động tại Thành phố để từ đó nhận biết được những dấu hiệu phong phú và đa dạng của những điển hình để đối tác đầu tư giúp cho những cán bộ làm công tác này ngày càng hoàn thiện hơn.

- Sớm xây dựng quy trình lựa chọn đối tác đầu tư một cách khoa học. Khi nghiên cứu tìm hiểu về đối tác cần nắm được những thông tin sau: Tính pháp nhân và tiềm lực (tài chính, công nghệ…) của đối tác; khả năng tiêu thụ sản phẩm và vị thế trong quan hệ kinh tế. Từ đó đưa ra quy định phương thức lựa chọn, trao đổi và thu thập thông tin giữa các ngành của Thành phố, địa phương với Trung ương để tiếp cận và tạo mối quan hệ với đối tác.

Trong thời gian tới, Chính quyền Thành phố sớm thành lập bộ phận cố vấn cho Ủy ban nhân dân trong công tác lựa chọn đối tác đầu tư nước ngoài. Đây phải là trung tâm chuyển thông tin thực sự giữa các nhà đầu tư nước ngoài và Chính quyền Thành phố, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về thủ tục cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trung tâm này phải mở rộng mối quan hệ với các cơ quan thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm có nhiều dự án FDI để hiểu rõ hơn các đối tác đầu tư, thông qua kinh nghiệm của họ và qua các nhà đầu tư nước ngoài khác đã có lần quan hệ kinh doanh với các đối tác chuẩn bị đầu tư vào Thành phố. Tổng kết đánh giá kết quả những dự án FDI hoạt động có hiệu quả tại địa phương, nhằm khẳng định Thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Như vậy, công tác xúc tiến đầu tư có vai trò rất quan trọng trong chuỗi các hoạt động tạo lập môi trường đầu tư để thu hút FDI. Thành phố cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp như: Chuẩn bị tốt về nội dung, điều kiện của dự án, đặc biệt là các dự án lớn, các ngành cần được đầu tư. UBND Thành phố cần đầu tư thích đáng cho công tác xúc tiến đầu tư chứ không trông chờ và ngân sách Trung ương, tuy nhiên khoản kinh phí này là rất lớn nhưng sẽ được bù đắp bằng sự gia tăng về FDI vào Thành phố. Sở Kế hoạch – Đầu tư là đầu mối phối hợp với các cơ quan ban ngành khác, đặc biệt là với Sở Công thương để có chiến lược lâu dài cho phát triển công nghiệp, tận dụng được lợi thế công nghệ của doanh nghiệp FDI, từng bước CDCCKT và hiện đại các ngành kinh tế của Thành phố. Cuối cùng là đào tạo một số cán bộ chuyên về tiếp thị đầu tư, có đủ năng lực và đạo đức để làm tốt công tác này. Tổ chức có hiệu quả các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chính quyền Thành phố với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho họ nhằm nâng cao hiệu quả các dự án FDI đang hoạt động tại Thành phố.

Xây dựng thương hiệu Thành phố góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cũng như khả năng thu hút FDI. Trước hết cần tiến hành các công việc sau đây:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp và dịch vụ cao cấp mà Thành phố có lợi thế.

- Mở rộng thương mại quốc tế để quảng bá tiềm năng phát triển ngành công nghiệp và lựa chọn sản phẩm công nghiệp để xây dựng thương hiệu.

- Có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các sản phẩm chiến lược, chủ lực mà Thành phố có lợi thế.

Thu hút FDI tìm kiếm nguồn tài nguyên

Mục tiêu của các doanh nghiệp nước ngoài loại này là nhằm khai thác nguồn tài nguyên của các nước nhận đầu tư, do vậy để có thể phát huy vai trò của FDI tìm kiếm tài nguyên đối với quá trình CDCCKT, TP.HCM cần phải có sự liên kết với các địa phương khác trong vùng trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. TP.HCM không có lợi thế về các ngành khai thác tài nguyên, nhưng lại có khả năng rất lớn về các ngành công nghiệp chế biến sâu nên sự liên kết trong thu hút sử dụng FDI phục vụ cho CDCCKT là hết sức cần thiết, vừa không bỏ qua cơ hội thu hút các đối tác có tiềm năng về tài chính và công nghệ, vừa đảm bảo được phát triển các ngành có hàm lượng công nghệ cao, các doanh nghiệp FDI tìm kiếm tài nguyên sẽ được chuyển hướng đầu tư đến các tỉnh lân cận trong vùng, chính sự phát triển của các tỉnh lân cận là tiền đề cơ bản cho TP.HCM phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ cao cấp mà khả năng phát triển các ngành này ở các tỉnh lân cận không có lợi thế bằng TP.HCM. TP.HCM cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung của Thành phố cho phù hợp với quy hoạch chung toàn vùng – trước mắt là vùng KTTĐPN nhằm khai thác thế mạnh và tiềm năng của các địa phương, tạo nên sự cộng hưởng trong phát triển, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phát triển vùng và Chính phủ cho phép thực hiện trên cơ sở quy hoạch chung toàn Vùng. TP.HCM cũng như các Bộ ngành, địa phương khác rà soát lại quy hoạch Thành phố, trong đó quan trọng nhất là tạo ra sự đồng bộ trong toàn Vùng về phát triển giao thông, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực, cơ chế, chính sách đầu tư chung và xúc tiến đầu tư cho toàn Vùng theo yêu cầu của CDCCKT. Quy hoạch chung của cả Vùng cần hoàn thiện hệ thống KCX, KCN, khu công nghệ cao gắn với biện pháp cải thiện và bảo vệ môi trường. Trong quy hoạch cần định rõ lộ trình thực thi, đầu mối trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

Liên kết vùng trong thu hút FDI để có một cơ chế chỉ huy, phối hợp rõ ràng, ổn định nhằm điều phối sự phát triển trên toàn vùng mà không bị ràng buộc và chia cắt theo địa giới hành chính, điều này có ý nghĩa kinh tế rất lớn đối với Vùng cũng như khả năng khai thác thế mạnh của các địa phương trong quá trình CNH, HĐH nền kinh tế. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng hiện nay nhiều quy hoạch chi tiết chưa tuân thủ đúng quy trình để bảo đảm sự ăn khớp với quy hoạch chung của toàn vùng, thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ quản lý ngành và các địa phương trong vùng.

Cần có sự phân bổ hợp lý các ngành công nghiệp trong không gian thống nhất với toàn vùng KTTĐPN trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương, từ đó đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh xây dựng chiến lược thu hút FDI cho toàn vùng. Bên cạnh đó, Thành phố cần xây dựng một số KCN chuyên ngành như KCN cơ khí, chế tạo máy, KCN hóa chất, sinh học… để thu hút các doanh nghiệp FDI vào các ngành này, tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng các công nghệ , kỹ thuật cao, hiện đại.

Thông qua sự liên kết vùng này, Thành phố sẽ được bổ sung lợi thế phát triển của mình, tạo ra sự cộng hưởng động lực trên con đường phát triển chung, đồng thời tham gia hiệu quả phân công lao động nội vùng từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong nước để hướng tới phát triển bền vững. Theo mối liên kết này, TP.HCM cùng với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển các ngành công nghiệp theo chiều sâu, có năng lực cạnh tranh, trong đó Thành phố đi trước một bước trong phát triển và tiếp thu công nghệ hiện đại từ đó chuyển giao cho các địa phương khác (theo mô hình “Đàn sếu bay”), các tỉnh lân cận tập trung phát triển các ngành công nghiệp mà mình có lợi thế như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến để hỗ trợ cho trung tâm công nghiệp này.

 Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là bước đi khôn ngoan trong quá trình phát triển các ngành kinh tế hiện đại và CDCCKT. Công nghiệp hỗ trợ và CDCCKT có mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Đầu tư hướng vào các ngành công nghiệp có tiềm năng với chi phí sản xuất thấp, khả năng cung cấp những linh kiện, phụ kiện, phụ liệu, phụ tùng,…để phát triển ngành công nghiệp then chốt của nền kinh tế, từ đó góp phần CDCCKT. Ngược lại, công nghiệp hỗ trợ trở thành nhân tố hấp dẫn đầu tư, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, nhờ sự liên kết này mà giảm đáng kể được giá thành sản xuất từ đó nâng cao tính cạnh tranh cho từng sản phẩm, từng doanh nghiệp và cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế. Doanh nghiệp FDI thường rất quan tâm tới các chính sách, chiến lược để có thể phát triển trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn và công nghiệp hỗ trợ là một trong những vấn đề then chốt trong dài hạn. Công nghiệp hỗ trợ phải phát triển mới thu hút vốn đầu tư trong các ngành sản xuất máy móc, là những ngành đang phát triển mạnh tại Đông Á và là những lĩnh vực Thành phố có lợi thế so sánh động. Tỷ lệ của chi phí về công nghiệp hỗ trợ cao hơn nhiều so với chi phí lao động, dù có ưu thế về lao động nhưng công nghiệp hỗ trợ không phát triển sẽ làm cho môi trường đầu tư kém hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng không phải là công nghiệp hỗ trợ phát triển đồng bộ rồi mới thu hút đầu tư. Có nhiều trường hợp đầu tư đi trước và lôi kéo các công ty khác (kể cả công ty nước ngoài và công ty trong nước) đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời với sự gia tăng của vốn đầu tư, nhiều doanh nghiệp bản xứ ra đời trong các ngành công nghiệp hỗ trợ chủ yếu để phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp FDI. Những doanh nghiệp sớm hình thành sự liên kết với doanh nghiệp FDI sẽ được chuyển giao công nghệ và sẽ phát triển nhanh.

Phát triển công nghệ hỗ trợ không chỉ tăng tính liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn tăng khả năng nội địa hóa của các ngành công nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp, khắc phục hạn chế có quá nhiều doanh nghiệp công nghiệp gia công lắp ráp và nhập khẩu phần lớn linh kiện, thiết bị từ nước ngoài, đây là vấn đề cấp bách trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế của Thành phố. Đồng thời, khơi dậy những tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước và hạn chế sự phụ thuộc quá nhiều về nguyên vật liệu nhập khẩu, khuyến khích khu vực FDI phát triển công nghiệp hỗ trợ. Khi phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ khơi dậy nguồn lực tài chính trong nước đầu tư vào các ngành công nghiệp này. Trong xu thế hội nhập các doanh nghiệp liên quan có mối gắn kết xã hội chặt chẽ và có lợi ích chung phải dần từng bước liên kết theo chuỗi, theo chiều dọc: Tức là tập hợp tất cả các doanh nghiệp có mối liên quan trong quá trình tạo ra giá trị gia tăng từ khâu phụ cấp nguyên liệu, sản xuất…đến phân phối, tiêu thụ, bán hàng tới tay người tiêu dùng..để tạo ra mối liên kết ngành.

Có thể nói, công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp TP.HCM nói riêng đang chịu  áp lực rất lớn của tiến trình hội nhập. Phát triển công nghiệp hỗ trợ được coi là chìa khóa của vấn đề bởi phát triển ngành này sẽ thu hút được nhiều vốn vào phát triển công nghiệp, kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tăng khả năng chủ động hội nhập và thúc đẩy CDCCKT. Hơn nữa, trong quá trình toàn cầu hóa, phân công lao động và chuyên môn hóa phát triển, các tập đoàn đa quốc gia lớn chỉ giữ lại trong quy trình sản xuất của mình các khâu như nghiên cứu, phát triển sản phẩm, còn các công đoạn khác sẽ chuyển giao đầu tư tại các nước, các khu vực có lợi thế với từng công đoạn sản phẩm. Chính vì thế, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ mở ra nhiều cơ hội để thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia,…Cần phải phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vì các doanh nghiệp này chính là nòng cốt trong quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thu hút vốn gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy CDCCKT Thành phố cần tập trung vào các nội dung sau đây:

Một là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp hỗ trợ của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa, trước hết là nâng cao năng lực cho sinh viên kỹ thuật cũng như công nhân hiện tại. Hoàn thiện giáo trình giảng dạy, hình thành các cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp FDI và các trung tâm đào tạo…

Hai là, xây dựng năng lực về tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, huy động các cơ sở tài chính thương mại tư nhân làm nhà cung cấp vốn vay chủ yếu cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, có biện pháp ưu đãi cụ thể cho từng ngành công nghiệp hỗ trợ.

Thứ ba, sớm thực hiện các chính sách ưu đãi về sản xuất, đầu tư, giáo dục và đào tạo liên quan tới công nghiệp hỗ trợ, như giảm thuế, miễn thuế nhập khẩu và thiết bị, trợ cấp về giáo dục và đào tạo… Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhanh chóng và bền vững, cả những nhà cung cấp nội địa và nước ngoài tại Việt Nam đều đóng vai trò quang trọng.

Thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất sản phẩm chính cho thị trường nội địa. Khi FDI xuất hiện, một bộ phận những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ sẽ phát triển mạnh hơn thông qua việc tham gia vào mạng lưới chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI. Sự liên kết này không phải tự nhiên hình thành mà các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ phải tỏ ra có tiềm năng cung cấp linh kiện, phụ kiện với chất lượng và giá thành cạnh tranh được với hàng nhập. Tiềm năng đó sẽ thành hiện thực nhờ chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI, đây là bước chuyển dịch cơ cấu về công nghệ và nội bộ ngành công nghiệp cũng như cơ cấu nền kinh tế.

Do vậy phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với thu hút FDI được xem là chính sách hữu hiệu cho Thành phố. Khi doanh nghiệp FDI đi vào hoạt động với lượng sản xuất ngày càng mở rộng, tạo ra thị trường ngày càng lớn cho công nghiệp hỗ trợ, nhiều công ty nhỏ và vừa ở nước ngoài sẽ đến đầu tư. Mặt khác, các công ty nhỏ và vừa ở nước ngoài thấy thị trường công nghiệp hỗ trợ đã lớn mạnh nên đến đầu tư. Như vậy, công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ thúc đấy doanh nghiệp trong nước cải tiến quản lý, công nghệ để cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cạnh tranh được với hàng nhập, đồng thời tạo điều kiện, môi trường để các công ty nhỏ và vừa ở nước ngoài đến đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Các nhà đầu tư nước ngoài loại này có lợi thế về công nghệ hiện đại và vốn phù hợp với phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Điều này sẽ tác động tích cực vào việc chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp có ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, TP.HCM không có lợi thế về đất đai, thu hút và sử dụng FDI cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là giải pháp đột phá trong CDCCKT nông nghiệp. Từ đó, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng chất xám cao, ứng dụng vào sản xuất, nhằm phát triển nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Để phát huy được dòng vốn này trong lĩnh vực nông nghiệp, TP.HCM nâng cao hiệu quả hoạt động của khu nông nghiệp công nghệ cao – đây là lợi thế của Thành phố, không phải địa phương nào cũng có đủ điều kiện để xây dựng. Khu nông nghiệp công nghệ cao là điểm mẫu, là nơi nghiên cứu hoàn thiện mô hình, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, trang trại và cho hộ nông dân. Có thể làm đầu mối cung cấp vật tư sản xuất, môi giới tiêu thụ sản phẩm. Khu công nghiệp công nghệ cao không phải là nơi sản xuất sản phẩm hàng hóa thương mại thông thường. Như vậy, khu nông nghiệp công nghệ cao mới là tác nhân góp phần chuyển dịch CCKT, giúp sản xuất khối lượng lớn hàng hóa chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh. Nếu phát triển thành công ngành này TP.HCM trở thành trung tâm cung cấp giống và chuyển giao công nghệ của cả vùng trong hiện đại nền nông nghiệp.

Thành phố với tiềm lực khoa học kỹ thuật cao nhất của cả nước, với nhiều nguồn lực khoa học kỹ thuật được đào tạo từ các nơi. Nơi giao lưu rộng, tiếp cận nhiều thông tin trên nhiều lĩnh vực, nhất là về khoa học công nghệ mới. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chiến lược mang tính đột phá cho quá trính CNH, HĐH và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Thu hút được nguồn vốn vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cho phép TP.HCM phát huy được lợi thế đó. Việc đầu tư quá nóng vào các lĩnh vực khác vào Thành phố như kinh doanh bất động sản, công nghiệp,…đã đến thời điểm bão hòa và đã bắt đầu bộc lộ những mặt trái của nó. Vì thế thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đối với hình thức FDI tìm kiếm hiệu quả trong giai đoạn tới là hướng đi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của TP.HCM để CDCCKT theo hướng hiện đại, bền vững, tiến tới xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị.

Nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu lao động

Phải xem vấn đề nâng cao chất lượng nguồn lao động là một trong những nội dung chiến lược của quá trình CDCCKT. Có nguồn lao động chất lượng cao mới có thể đáp ứng được quá trình phát triển các ngành sử dụng công nghệ hiện đại, đồng thời là điều kiện tiên quyết để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực về tài chính và công nghệ, từ đó thúc đẩy quá trình CDCCKT Thành phố. Xem xét vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những chiến lược trọng tâm của quá trình phát triển của Thành phố nhằm khai thác lợi thế về đào tạo nguồn nhân lực, nó trở thành nhân tố hấp dẫn FDI vào Thành phố và cũng chính nguồn nhân lực này tạo cơ sở vững chắc cho quá trình CDCCKT bền vững như chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thực tế cho thấy, các KCN, KCX tại Thành phố đang có xu hướng thiếu nhân công. Điều này bắt nguồn từ một thực tế khách quan là sự phát triển các KCN, KCX ở các địa phương trong cả nước cũng như vùng KTTĐPN đã và đang hạn chế nguồn nhân lực từ các địa phương chảy về Thành phố, nên Thành phố đang mất dần ưu thế về nguồn nhân lực chi phí thấp so với Bình Dương và Đồng Nai. Do vậy, Thành phố phải tạo ra được lợi thế về nguồn lao động chất lượng cao để thu hút FDI vào những ngành có hàm lượng tri thức cao, công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển theo chiều sâu của Thành phố đến năm 2020 – phát triển công nghiệp sử dụng công nghệ cao và dịch vụ cao cấp. Cần có chiến lược đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là thu hút các chuyên gia Việt kiều tại các nước trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, hóa chất, sinh học, điện, điện tử,…Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố, phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp FDI cho các KCN, KCX, khu công nghệ cao để đào tạo công nhân, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tay nghề, đồng thời chú trọng đảm bảo tốt cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cho công nhân ở các khu vực này. Theo đánh giá của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành phố, yếu tố nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu của các doanh nghiệp là một trong những nhân tố có thể được nâng lên thành chiến lược thu hút FDI của Thành phố hiện nay.

Nguồn nhân lực và chi phí lao động là vấn đề mà các nhà đầu tư nước ngoài luôn quan tâm. Vì vậy, trong những năm tới, vấn đề phát triển nguồn nhân lực phải thực sự trở thành một trong những chương trình trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đây cũng là điều kiện cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình thu hút FDI trong lĩnh vực công nghiệp của Thành phố. Xây dựng nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp là một trong những nội dung cơ bản trong quá trình CNH, HĐH. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực làm công tác kinh tế đối ngoại và công nhân kỹ thuật làm trong các doanh nghiệp FDI. Vì thế, việc đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp là một giải pháp quan trọng nhằm thu hút FDI phát triển công nghiệp và thúc đẩy CDCCKT của Thành phố trong tương lai, cụ thể:

- Phải tiến hành kiểm tra, đánh giá lại đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghiệp ở Thành phố. Đồng thời, dự báo nhu cầu về lao động trong các dự án FDI và ở các KCN, KCX đã có quy hoạch, không để xảy ra tình trạng thiếu lao động như hiện nay.

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cấp các trường dạy nghề hiện có để phối hợp với chủ đầu tư trong đào tạo lao động, vừa đảm bảo yêu cầu cho nhà đầu tư vừa đảm bảo kế hoạch đào tạo “đúng địa chỉ”. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, nhà đầu tư nước ngoài và chính quyền địa phương cùng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, Thành phố chú ý đến chính sách thu hút sinh viên mới ra trường, chính sách này rất có ý nghĩa đối với phát triển nguồn nhân lực của Thành phố hiện nay. Từ kinh nghiệm chính sách thu hút nhân tài của Bình Dương cho thấy việc làm này có tác dụng tích cực đến quá trình thu hút FDI của địa phương.
Chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật làm trong ngành công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại. Có chiến lược đào tạo đội ngũ công nhân có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao có khả năng tiếp nhận và vận hành được các công nghệ hiện đại. Song song với việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề thì cần phải quan tâm đến việc nâng cao chuyên môn, phẩm chất đạo đức chính trị của đội ngũ công chức Nhà nước trong công tác đầu tư nước ngoài và cán bộ làm việc trong các doanh nghiệp FDI.

Phát huy lợi thế so sánh trong sản xuất kinh doanh

- Tăng cường vốn, nhân lực, công nghệ để phát triển các ngành thế mạnh của Thành phố như: Ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, nhà hàng, khách sạn,…. tận dụng lợi thế về giao thông cảng biển, phát triển cơ sở hạ tầng và ban hành cơ chế hành chính khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước xuất nhập hàng hoá qua cảng Sài Gòn.
- Đầu tư vốn, nhân lực, công nghệ để phát triển các ngành nông nghiệp có giá trị kinh tế cao: Chăn nuôi, thuỷ sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Nghiên cứu, hỗ trợ, triển khai các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có lợi thế trong liên kết kinh tế với các địa phương Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Một mặt phát huy tối đa lợi thế của TP.HCM mặt khác góp phần thúc đẩy kinh tế các địa phương khác theo hướng vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho các tổng công ty, các doanh nghiệp ở các địa phương khác như TP. Hà Nội, Đà Nẵng,…đặt các cơ sở sản xuất kinh doanh tại TP.HCM.

- Đầu tư phát triển các nghề truyền thống theo hướng vừa giữ được bản sắc và chất lượng vừa mang nét hiện đại và khả năng sản xuất hàng hoá đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ đó phát triển các làng nghề theo hướng công nghệ hiện đại (nghề cơ khí, nghề chế biến hải sản, đồ uống như rượu và nước giải khát).    

Một số biện pháp khác

- Có chính sách khuyến khích, đối với các doanh nghiệp có thế mạnh như: tăng trưởng việc làm; tăng trưởng xuất khẩu; tạo ra các ngành có hiệu quả cạnh tranh cao, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp này phát triển. Vì các doanh nghiệp này chính là những hạt nhân lan toả trong tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp để các hiệp hội này có vai trò quan trọng trong: Marketing, thông tin về công nghệ, đào tạo công nhân cho hiệp hội, là đầu mối liên kết các doanh nghiệp trong hiệp hội với lãnh đạo các cấp chính quyền của Thành phố.

- Thân thiện với các doanh nghiệp lớn, nhất là các doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp là người TP.HCM nhằm thu hút các doanh nghiệp này đầu tư vào TP.HCM.

- Cấu trúc lại thị trường TP.HCM, xác định rõ mối quan hệ giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Vì với chính sách như hiện nay, thành phố chỉ là một nhánh trong toàn guồng máy của tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia để họ thực hiện các chiến lược của họ. Khủng hoảng kinh tế trong thời gian vừa qua buộc hàng loạt các tập đoàn phải tái cấu trúc lại để tăng cường khả năng kiểm soát của các công ty trong nước, tăng cường hàm lượng nguyên vật liệu nội địa, chuyển thị trường cung ứng từ quốc tế thành nội địa, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Có như vậy thành phố mới có thể hình thành và phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ.

Kết luận chương 5

Trong chương 5, luận án đã phân tích các nhân tố thuộc môi trường phát triển tác động vào mối quan hệ giữa CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế, đưa ra định hướng CDCCNKT của Thành phố trong thời kỳ tới nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng. Luận án đề xuất các giải pháp chung và hệ thống các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện được định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế.

KẾT LUẬN
Tăng trưởng nhanh và bền vững là mục tiêu trước mắt và lâu dài cho kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế TP.HCM nói riêng. Để đạt được điều đó cần phải nghiên cứu quá trình tăng trưởng và CDCCKT, xác lập mối quan hệ giữa chúng, trước hết là tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng, từ đó tìm ra con đường đi hợp lý nhất cho nền kinh tế đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, luận án đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và có những đóng góp sau đây:

Luận án đã hệ thống hóa các khái niệm về tăng trưởng kinh tế, các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế; các khái niệm về cơ cấu kinh tế, CDCCKT và các yếu tố tác động đến CDCCKT. Từ những mô hình lý thuyết, luận án đã xem xét làm rõ mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích khách quan, cho thấy mối quan hệ của CDCCKT và tăng trưởng kinh tế là quan hệ hai chiều. Quá trình CDCCKT là một quá trình tất yếu gắn với sự tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhịp độ phát triển, tính bền vững của quá trình tăng trưởng lại phụ thuộc vào khả năng CDCCKT linh hoạt, phù hợp với các điều kiện và các lợi thế của một nền kinh tế. Luận án cũng đã trình bày một cách có hệ thống các mô hình lý thuyết về CDCCKT, mô hình tăng trưởng kinh tế. Đã tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế.

Luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết cơ bản về cơ chế tác động giữa CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế, chỉ ra cơ chế tác động của CDCCNKT tới tăng trưởng được thực hiện thông qua tương quan tỷ trọng các ngành, cơ cấu lao động theo ngành, cơ cấu xuất khẩu (theo mặt hàng hoặc theo mức độ chuyên môn hóa) và tác động vào chất lượng tăng trưởng kinh tế. Các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể đánh giá chất lượng tăng trưởng dưới tác động của cơ cấu kinh tế được phân tích và cụ thể hóa một cách khá đầy đủ. 

Trong phần lý luận, luận án cũng trình bày phương pháp đánh giá tác động của CDCCKT đến tăng trưởng bao gồm: Phương pháp hệ số co dãn hay so sánh động thái; phương pháp hệ số véc tơ; đánh giá qua hiệu quả sử dụng nguồn lực như vốn, lao động, năng suất tổng hợp các nhân tố; phương pháp định lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng thông qua ước lượng mô hình kinh tế lượng. Đã hệ thống hóa các mô hình CDCCKT địa phương làm cơ sở đi sâu phân tích thực trạng cũng như định hướng CDCCKT theo mục tiêu tăng trưởng đặt ra.  

Bằng phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp, luận án đã trình bày khái quát tình hình kinh tế xã hội của TP.HCM, phân tích môi trường và điều kiện phát triển của TP.HCM là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học, công nghệ và đầu mối giao lưu quốc tế có vị trí quan trọng của vùng kinh tế trong điểm phía Nam và cả nước.  

Luận án phân tích thực trạng của tăng trưởng và CDCCKT, làm rõ CDCCKT ngành và nội bộ ngành. TP.HCM đã thực hiện sáng tạo chủ trương phát triển nhiều thành phần kinh tế, chủ động CDCCKT phát huy lợi thế so sánh nhằm hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Sự CDCCKT từ công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp sang cơ cấu dịch vụ- công nghiệp-nông nghiệp đã đem lại kết quả ấn tượng của kinh tế thành phố, năng động trong việc phát triển kinh tế - thương mại của cả nước và là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp phía Nam trong VKTTĐPN, là một trong những nơi tập trung các doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Luận án đã phân tích một cách có hệ thống về tăng trưởng kinh tế, CDCCKT qua các thời kỳ đã tạo cơ sở đánh giá, lý giải khoa học hơn về quá trình phát triển kinh tế của thành phố luôn giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế cả nước.

Với sự phân tích CDCCKT ngành và CDCCKT nội bộ ngành, luận án cũng khái quát được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của quá trình CDCCKT và tăng trưởng kinh tế của thành phố và rút ra những kết luận quan trọng về quá trình CDCCKT. Đó là CDCCKT phải phát huy được thế mạnh của thành phố gần 10 triệu dân, đồng thời phải gắm với nhu cầu của thị trường, phải đảm bảo tính quy luật khách quan, tính kế thừa lịch sử. Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế phải xuất phát từ chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát huy lợi thế so sánh, phát triển ngành dịch vụ và công nghiệp có hàm lượng khoa học cao, gắn CDCCKT với xây dựng thành TP.HCM là đô thị văn minh và hiện đại.

 Đã phân tích tổng quan về quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế của TP.HCM qua các giai đoạn trong thời kỳ 1986-2012 và cho thấy: Thời kỳ 1991 -1995, chuyển dịch cơ cấu thấp (2,9%) dẫn đến tăng trưởng kinh tế thời kỳ sau đạt thấp (10,3%); Đến thời kỳ 1996 -2000, chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn nên tạo tăng trưởng cao hơn (11%); Giai đoạn 2001-2005, cơ cấu chuyển dịch chậm hơn (3,12%) dẫn đến tăng trưởng ở giai đoạn 2006 -2012 đạt thấp hơn (10,4%). Như vậy về cơ bản, mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng của TP.HCM tuân theo quy luật chung là chuyển dịch cơ cấu nhanh sẽ tạo ra sức tăng trưởng nhanh với độ trễ trung hạn.
 Luận án đã phân tích cụ thể tác động của chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng qua phân tích động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng, từ đó cho nhận thức mới. Đó là: Do chuyển dịch cơ cấu ngành còn chậm và thiếu ổn định theo thời gian, thời đồng chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành còn thiếu vững chắc, nên chưa cho phép phát huy đúng mức lợi thế so sánh, chưa tạo ra lợi thế so sánh mới để hình thành các ngành chủ lực cho trung và dài hạn để tạo điều kiện cho tăng trưởng liên tục với tốc độ cao. Từ phân tích thực trạng, luận án đã chỉ ra:

- Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua của thành phố còn hạn chế do chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; chưa theo hướng tích cực, thể hiện ở tỷ trọng lao động trong các ngành có năng suất lao động cao còn thấp; trong các ngành có tỷ trọng lớn thì năng suất lao động chậm được cải thiện.
- Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa biểu hiện thành xu hướng tích cực và rõ nét. Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu qua chế biến tăng chậm và thiếu ổn định, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có tỷ lệ phụ thuộc rất cao từ nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, tác động của chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của Thành phố còn thiếu sự ổn định, hay nói cách khác, mối quan hệ này còn lỏng lẻo.
- Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành đến chất lượng tăng trưởng thời gian qua tuy có cải thiện song còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu đã góp phần nâng cao năng suất lao động, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được cải thiện, Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tuy có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qua một thời gian dài vẫn ít có sự cải thiện đáng kể.

- Bằng công cụ kinh tế lượng và phần mềm SPSS 18.0, luận án đã ước lượng được phương trình hàm sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố vốn đầu tư, lao động, CDCCKT và cơ cấu xuất khẩu sản phẩm thô, từ đó lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tăng trưởng kinh tế. Theo mô hình, biến số vốn đầu tư (It) đóng góp 50,14%, lao động (Lt) đóng góp 19,16%; Chuyển dịch cơ cấu (Art) đóng góp 27,16%; trong khi đó biến cơ cấu xuất khẩu sản phẩm thô đóng góp 3,54 %. 

- Trên cơ sở phân tích tác động, luận án đã rút ra được những thành tựu (mặt tích cực) và những hạn chế trong quan hệ tác động của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế của thành phố đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của các hạn chế.

Luận án đã phân tích các nhân tố thuộc môi trường phát triển tác động vào mối quan hệ giữa CDCCNKT và tăng trưởng kinh tế, đưa ra định hướng CDCCNKT của Thành phố trong thời kỳ tới nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng. Luận án đề xuất các giải pháp chung và hệ thống các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện được định hướng CDCCKT, giải quyết tốt mối quan hệ giữa CDCCKT và tăng trưởng kinh tế.

KIẾN NGHỊ

Để có thể đề ra các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả, thì vấn đề xây dựng các dự báo phương án tăng trưởng kinh tế và CDCCKT là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện một cách hiệu quả đạt mục tiêu tăng trưởng trưởng bền vững tác giả xin có một số kiến nghị sau:


-  Đề nghị Chính phủ sớm có chính sách giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, trên một số lĩnh vực như: được quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị có gần 10 triệu dân để từng bước tiếp cận mô hình quản lý chính quyền đô thị.


- Chính phủ điều chỉnh giảm tỷ lệ điều tiết ngân sách của thành phố với Trung ương nhằm tạo điều kiện tăng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách chủ động của thành phố.


- Chính phủ ban hành cho TP.HCM một số chính sách đặc biệt (thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch tổng thể,...) để phù hợp với công tác xây dựng và phát triển của đô thị 10 triệu dân…
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